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Hình 2-7: Cửa ra cống lấy nước
9
Hình 4-1: Cơ cấu các ngành kinh tế trong 3 năm 2012 – 2014 (đơn vị: tỷ đồng)
38
Hình  4-2: Loại nhà của các hộ điều tra
47
Hình 2-1:Vị trí công trình
78


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

	
	

	BTNMT
	Bộ tài nguyên và môi trường

	BQLDA
	Ban quản lý dự án

	BQLTDA
	Ban quản lý tiểu dự án

	TDA
	Tiểu dự án

	BTCT
	Bê tông cốt thép

	BVMT
	Bảo vệ môi trường

	CPO
	Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy Lợi

	DARD
IMC

WUAs
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Công ty Thủy nông

Tổ chức hội dùng nước

	KT- XH
	Kinh tế - xã hội 

	ESIA
	Đánh giá tác động môi trường và xã hội

	ESMP
	Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội

	ESMoP
	Kế hoạch giám sát môi trường, xã hội

	ESMF

TVGS

TQM

GSCĐ
	Khung  quản lý Môi trường, xã hội

Tư vấn giám sát

Tư vấn quản lý môi trường

Ban giám sát Cộng đồng

	NĐ-CP
	Nghị định - chính phủ

	QĐ
	Quyết định

	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	UBND
	Ủy ban nhân dân


	UBMTTQ
	Ủy ban mặt trận tổ quốc

	HTX
	Hợp tác xã

	QLKT CTTL
	Quản lý khai thác công trình thủy lợi


TÓM TẮT
1.Bối cảnh: Tiểu dự án”Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi” là một trong những TDA được ưu tiên xem xét thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP), dự án được Ngân hàng thế giới tài trợ. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu theo Chính sách Đánh giá môi trường của Ngân hàng (OP/BP 4.01) và Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam.
2. Hồ chứa nước Đập Làng thuộc huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi. Đập có chiều cao là 13,1m ; công suất hồ chứa là 0,410 000 m3, được xây dựng vào năm 1978. Hồ chứa phục vụ thủy lợi cho 80 ha đất nông nghiệp. Có khoảng 346 hộ dân sinh sống ở hạ lưu đập. Các công trình đầu mối hiện có bao gồm: 

· Hồ chứa có dung tích toàn bộ V= 0,410000 m3
· Đập đất: Chiều dài 135,0 m, chiều cao đập lớn nhất: Hmax=13,10 m
· Tràn xả lũ bằng bê tông cốt thép (BTCT) có hình thức tràn tự do
· Cống lấy nước kết hợp với dẫn dòng bằng ống thép bọc BTCT D500, van đóng mở hạ lưu.
· Diện tích phục vụ: 83 ha (<200ha)

3. Sau 37 năm vận hành, công trình đã được sửa chữa nhỏ, và hiện đang trong tình trạng suy thoái. Do đó, nguy cơ đe dọa đến an toàn đập rất cao và hồ chứa không thể đáp ứng đúng công suất thiết kế. Công trình bị xuống cấp trầm trọng ở cụm công trình đầu mối, theo yêu cầu hồ cần phải cấp nước cho 60ha đất canh tác vùng hạ du nhưng hiện hồ không có khả năng cấp nước cho diện tích này, nhất là vào mùa khô. Đập đất bị thấm mạnh, không có khả năng giữ nước vào mùa khô. Tràn xả lũ đủ chiều rộng nhưng chiều cao đập thấp, không đủ an toàn xả lũ trong tình trạng hiện nay. Cống lấy nước bằng BTCT (80 cm chảy không áp nhưng hiện nay không kín nước, mất nước nhiều, hai bên cống bị xói mòn. 
4. Các hoạt động sửa chữa: Các hoạt động sửa chữa của TDA bao gồm:

- Mở rộng chiều dài của đập từ 135 m đến 151,5m

- Tăng cao trình đỉnh đập từ 30,8m đến 32,5m mà không thay đổi công suất của hồ chữa

- Mở rộng bề mặt đập từ 3m đến 6m và sửa chữa hư hỏng tại chân đập

- Gia cố tràn, tăng chiều dài của tràn tự do từ 88m đến 177m, mở rộng ngưỡng 28,8m và chiều rộng tràn 20m

- Xây dựng mới 66m lấy nước (chiều dài của cống hiện là 40m) và thay thế cống D800 D400 bằng cốt thép

- Xây dựng nhà quản lý cấp IV với diện tích là 42m2

- Đổ bê tông 0,7km đường quản lý

5. Các hạng mục sửa chữa và nâng cấp được xác định dựa trên các đánh giá an toàn đập được tiến hành như một phần trong việc chuẩn bị dự án DRSIP. Các hạng mục, công trình thiết kế được thực hiện tuân theo Chính sách an toàn đập của Ngân hàng thế giớ (OP/BP 4.37) cũng như các tiêu chuẩn và tiêu chí về Đập của Việt Nam.
6. Sàng lọc môi trường xã hội: TDA thực hiện sàng lọc môi trường xã hội như một thỏa thuận bắt buộc đối với Ngân hàng và những bên liên quan khác để xác định bất kỳ các hoạt động nào không hợp lệ từ quan điểm chính sách an toàn và xác định phạm vi đánh giá. Kết quả sàng lọc cho thấy TDA không dẫn đến sự gia tăng khả năng trữ nước  của đập. Không có hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng. Không có ngôi mộ, đền thờ hay bất kỳ các công trình kiến trúc có ý nghĩa văn hóa lịch sử tại xung quanh vị trí xây dựng công trình. Công trình được phân loại B theo tiêu chí đánh giá của Ngân hàng trong khi đập được coi là “nhỏ”theo phân loại của WB. Không có môi trường sống tự nhiên quan trọng hoặc các khu vực cần được bảo vệ và không có các loài trong danh sách quý hiếm hoặc đang bị đe dọa.

7. Tác động môi trường xã hội: TDA sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương khi hoàn thiện xong sẽ nâng cao khả năng cấp nước và đảm bảo độ an toàn cho đập. Tuy nhiên, cũng có những tác động tiêu cực và các vấn đề cần được giải quyết. Sau đây là những tác động và các vấn đề quan trọng cần được giải quyết: 

- Mất đất: Việc thực hiện Tiểu dự án Đập Làng thu hồi vĩnh viễn tổng diện tích đất là 13 778 m2 đất nông nghiệp và lâm nghiệp, ảnh hưởng tạm thời đến 39 875 m2 đất của 23 hộ dân thôn Tân Phú 2. Không có hộ dân nào phải di dời. Những hộ bị ảnh hưởng sẽ được đền bù và hỗ trợ đầy đủ theo Khung chính sách Tái định cư (RPF), chi tiết trong bản Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) của dự án.

- Tác động thi công: 

Khối lượng đất đắp là 40 241m3 , công trình dự kiến khai thác đất đắp ở 3 bãi vật liệu đã được quy hoạch với tổng diện tích 37125 m3 .Khối lượng đất đào là 34 415m3 , khối lượng đất đào thừa, khối lượng bóc hữu cơ và vật liệu thải được đổ tại bãi thải theo quy hoạch có diện tích 2.750m2 m3 . Đá được mua từ mỏ đá An Hội cách công trình 27km, cát sỏi được lấy từ cầu Cộng Hòa, sông Vệ cách công trình 7km. Các vật liệu khác mua từ thành phố Quảng Ngãi cách công trình 26km. Nhân lực cần cho quá trình chuẩn bị và thi công trung bình khoảng 80 người và khoảng 27 đơn vị thiết bị thi công được huy động. 
 Dựa trên quy mô của công trình, các tác động đáng kể như sau:

-Tăng độ lắng tạm thời trong các đường kênh trong những ngày mưa do các hoạt động vận chuyển đất.

-Tăng nồng độ bụi trong công trường

-Tăng tiếng ồn tại công trường thi công

- Gián đoạn cấp nước trong quá trình sửa chữa ảnh hưởng đến sản xuất, cung cấp nước cho nông nghiêp: Không có nguồn nước thay thế nào cung cấp nước sản xuất cho diện tích nông nghiệp của hai thôn Tân Phú 1 và Tân Phú 2 trong thời gian thi công sửa chữa cống. Do đó, 431,920 m2 diện tích lúa của 266 hộ sẽ không có nước sản xuất được trong 1 vụ hè thu.

- Rủi ro về sức khỏe và an toàn cho người dân địa phương sống gần vị trí công trình và dọc các tuyến đường vận chuyển do tiếp xúc với các nguy cơ liên quan đến xây dựng. 

- Rác thải sinh hoạt và độc hại: Sẽ có một lượng chất thải sinh hoạt được phát sinh (Ví dụ như chất thải rắn và nước thải từ hoạt động của 80 công nhân). Như vậy cần phải đòi hỏi phải áp dụng hệ thống vệ sinh và quản lý chất thải từ các nhà thầu. Thu gom xử lý chất thải và các biện pháp xử lý (Như bể tự hoại, hố lắng), thu gom thường xuyên và xử lý (Ví dụ xử lý chất thải thải rắn như chôn lấp). Các chất thải nguy hại yêu cầu phải áp dụng theo tiêu chuẩn lưu trữ công nghiệp và ngăn chặn trong các trường hợp đổ tràn
-Tác động dài dạn: Các tác động dài hạn sau khi hoàn thiện TDA sẽ có thể có được liệt kê như sau.

- Suy thoái đất: Điều này có thể xảy ra tại công trình xây dựng và các vùng phụ cận do mất thảm thực vật, thay đổi cảnh quan do đào đất hoặc nén đất, các sản phẩm xây dựng, lứa và chất thải 
- Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu: Việc cải thiện được diện tích tưới sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp chuyên sâu do đó sẽ làm gia tăng lượng thuốc bảo vệ thực vật
8. Các biện pháp giảm thiểu: Để giải quyết những tác động kể trên, Kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP) đã được chuẩn bị như một phần của báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội. Một báo cáo hành động tái định cư (RAP) đã được chuẩn bị để giải quyết các vấn đề liên quan đến thu hồi đất. Các biện pháp cụ thể trong KHQLMT & XH như sau: 
- Thực hiện RAP

- Lập kế hoạch cẩn thận và tối ưu hóa các hoạt động xây dựng, tham vấn chặt chẽ với người nông dân bị ảnh hưởng để giảm thiểu các gián đoạn trong sản xuất và thu hoạch;

- Áp dụng thực hành tốt vệ sinh tại các công trường xây dựng về lưu trữ vật liệu,, đổ thải phế phẩm xây dựng đến nơi quy định, tươí nước thường xuyên các tuyến đường trong khu dân cư tại thời điểm mùa khô. Tất cả những điều trên được tổng hợp trong Kế hoạch quản lý sửa khỏe môi trường (CEOHSP) cùng với các tiêu chuẩn thực hành xây dựng An toàn môi trường và sức khỏe (EHS) của nhà thầu như mặc quần áo bảo hộ lao động, cung cấp đầy đủ các phương tiện cung cấp nước và vệ sinh môi trường tại khu lán trại, quản lý chất thải bao gồm nước thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, thiết bị y tế, lắp đặt hàng rào và các dấu hiệu cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm và quan hệ cộng đồng tốt. Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cũng cần được bao gồm trong kế hoạch. 
- Yêu cầu các nhà thầu thực hiện giải phóng mặt bằng, làm sạch và khôi phục sau khi hoàn thành công trình, bao gồm cả việc san lấp mặt bằng và đất bề mặt dự trữ tại các khu vực hố đào và trả lại đất cho người dân để tiếp tục sử dụng.
- Giới thiệu và thúc đẩy công nghệ và phương pháp tiếp cận Kế hoạch quản lý dịch hại của Bộ Nông nghiệp cho cộng đồng nông dân trong khu vực hồ cung cấp diện tích tưới.

- Truyền thông và tham vấn liên tục với các bên liên quan trong suốt quá trình xây dựng để thông báo cho họ về tình trạng và tiến độ cũng như lắng nghe những phàn nàn và các vấn đề phát sinh.

- Xây dựng và áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại và

- Xây dựng và áp dụng Quy trình tìm kiếm phát lộ và quy trình rà phá bom mìn.

8. Trách nhiệm: Bộ NN&PTNT – Ban Quản lý dự án thủy lợi Trung ương (CPO) có trách nhiệm giám sát thực hiện TDA bao gồm việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất trong ESMP, bao gồm việc xem xét và thông qua CEODSP. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Quảng Ngãi có trách nhiệm trong việc mở thầu các công trình và quản lý nhà thầu, giám sát hàng ngày việc thực hiện tiến độ của nhà thầu và các công trình bao gồm cả việc thực hiện KHQLMT&XH. Nhà thầu chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị và thực hiện CEOHSP cho tiểu dự án để xem xét và được kiểm tra thường xuyên bởi Ban quản lý thủy lợi và có sự kiểm tra ngẫu nhiên bởi Bộ NN&PTNT. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ tiến hành kiểm tra và kiểm định định kỳ công trình theo đúng nhiệm vụ.
9. Tham vấn cộng đồng: Trong quá trình chuẩn bị ESIA, tư vấn cùng chủ đầu tư đã tiến hành 02 vòng tham vấn cộng đồng: (1) Thời gian tham vấn cộng đồng cho việc chuẩn bị TDA được diễn ra từ ngày 05-07/2/2015 tại Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ngãi; và (2) tham vấn cộng đồng về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội từ ngày 16-18/3/2015 tại xã Hành Tín Tây. Những người tham gia bao gồm đại diện cơ quan địa phương: Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Sở Văn hóa, Tư vấn thiết kế và đại diện xã Hành Tín Tây; đại diện địa phương khu vực TDA: Cán bộ xã, trưởng thôn và người dân của 03 thôn, Tân Phú 1, Tân phú 2, Tân Hòa. Tại các cuộc họp tham vấn, người dân và các cấp chính quyền đồng thuận với việc thực hiện TDA. Bên cạnh đó cũng có các ý kiến như sau: (1) yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư thực hiện đúng các biện pháp để giảm thiểu tác động môi trường và xã hội, (2) có chính sách đền bù hợp lý với 23 hộ bị thu hồi đất và 266 hộ bị ảnh hưởng sản xuất 1 mùa do gián đoạn cấp nước trong thời gian sửa chữa cống. Trước những kiến nghị đó, chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng các biện pháp đề xuất trong ESIA, thực hiện đầy đủ các chính sách về bồi thường theo quy định của tỉnh và Ngân hàng thế giới. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cam kết phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân và vệ sinh trên công trường. Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động tránh rủi ro cho cộng đồng địa phương..

10. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) : Việc thực hiện Tiểu dự án Hồ Đập Làng sẽ thu hồi vĩnh viễn 13.778 m2, và thu hồi tạm thời 39.875 m2 của 23 hộ ( với 118 người bị ảnh hưởng). Bên cạnh đó trong giai đoạn thi công sẽ có 266 hộ vùng hạ lưu BAH cắt nước do thi công sửa chữa cống với diện tích bị ảnh hưởng một vụ là 43,2 ha. Ước tính chi phí đền bù, hỗ trợ tái định cư là 2,627,298,000. Trong đó bao gồm chi phí đền bù là VND 979,652,000; Chi phí hỗ trợ (chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ khi cắt nước) là  1,304,955,220; chi phí quản lý là; chi phí dự phòng giá phát sinh là 342,691,083.
11. Rủi ro do việc vỡ đập Làng:  Trong trường hợp nếu có sự cố vỡ đập Làng xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ sở hạ tầng và người dân phía hạ du, cụ thể: khoảng 346 hộ với 1370 người dân thuộc 03 thôn Tân Hòa, Tân Phú 1, Tân Phú 2 của xã Hành Tín Tây; 26km đường giao thông, 12 km kênh mương, 02 trạm biến áp, 15 km đường dây điện; 02 trụ sở thôn, 03 cơ quan hành chính, 01 trạm y tế, 03 trường học, 160 ha đất nông nghiệp, 30 ha đất lâm nghiệp; 12,9 ha NTTS. 

12. Phân bổ vốn: TDA sử dụng vồn ODA và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Tổng mức đầu tư là 36 645 367 000 (1.745.017,9 USD) trong đó có 3 445 325 000 đồng (164 063 USD) là chi phí thực hiện ESMP bao gồm cả chi phí thực hiện RAP, giám sát và nâng cao năng lực.

phẦN i :GIỚI THIỆU chung vỀ DỰ ÁN
1.1. Bối cảnh 
TDA “Sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Đập tại tỉnh Quảng Ngãi”là một trong 12 TDA được xác định thực hiện trong năm đầu tiên của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP,WB8). Dự án DRSIP là dự án vay nguồn vốn của Ngân hàng thế giới nhằm hỗ trợ cho chương trình an toàn đập của Chính phủ Việt Nam. Dự án sẽ sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho những hồ chứa và đập ưu tiên. Mục tiêu chính của việc Sửa chữa đập là bảo vệ cho cơ sở hạ tầng phía hạ lưu đập, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tồn tại của các hồ chứa.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) được thực hiện nhằm tuân theo Luật môi trường của Chính phủ Việt Nam và Chính sách đánh giá môi trường (OP/BP 4.01) và các chính sách khác liên quan đến dự án này.

1.2 Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện ESIA 
Đánh giá tác động xã hội: Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm tàng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, báo cáo Đánh giá xã hội sẽ được thực hiện thông qua hàng loạt các cuộc tham vấn với các bên liên quan của TDA. Chú trọng đặc biệt đến các hộ có khả năng bị ảnh hưởng (cả tiêu cực và tích cực). Các phương pháp làm việc cho SA bao gồm:
· Xem xét các tài liệu thứ cấp

· Quan sát thực địa

· Thảo luận nhóm/ họp cộng đồng

· Phỏng vấn để có thông tin quan trọng

· Khảo sát các hộ gia đình

Có tổng cộng 103 người tham gia trả lời phỏng vấn trong quá trình thực hiện SA cho tiểu dự án, trong đó có 103 người tham gia khảo sát hộ gia đình (định lượng), và 32 người tham gia các cuộc thảo luận nhóm, cuộc họp cộng đồng, phỏng vấn các thông tin chính (định lượng). Trong các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm liên quan đến những người trong mẫu khảo sát và các cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, huyện, xã. Mỗi nhóm từ 6-8 người. (xem các phương pháp lấy mẫu xã hội, vui lòng xem Phụ lục B1). Các tác động tiêu cực và tích cực bao gồm cả kết quả phân tích giới, kết quả và các khuyến nghị liên quan (Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng, tham vấn cộng đồng và chiến lược truyền thông và Kế hoạch hành động giới và Kế hoạch giám sát giới được nêu chi tiết tại phụ lục B)
Đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua xem xét tất cả các tài liệu (Như các tài liệu về điều kiện hiện trạng các công trình và các hạng mục sửa chữa được đề xuất và báo cáo đánh giá môi trường của các dự án tương tự trong tỉnh), khảo sát thực địa, thực hiện các cuộc phỏng vấn và tham vấn, đo đạc hiện trường và thu thập, phân tích được sử dụng để tính toán/định lượng tác động đến môi trường. Các thông số môi trường ở các cấp dự án sẽ được so sánh với các tiêu chuẩn và quy chuẩn của Việt Nam.

PHẦN ii:MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN
2.1. Tổng quan về TDA

Tên tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa nước Đập Làng
Mục tiêu:
· Đảm bảo an toàn đập để bảo vệ cho các hộ gia đình, tài sản và cơ sở hạ tầng phía hạ du; 

· Đảm bảo an toàn trong việc cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, kết hợp nuôi trồng thủy sản 
Chủ đầu tư
· Chủ đầu tư: Sở NN & PTNT Quảng Ngãi
· Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án ĐT & XD Thuỷ Lợi
· Địa chỉ: 41- Phạm Văn Đồng - Tp Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
· Điện thọai: 055 – 3825003
Địa điểm thực hiện dự án
Dự án: Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Đập Làng nằm trên sông Rau, một chi lưu nhỏ thuộc bờ tả sông Vệ. Lưu vực công trình bắt nguồn từ dãy núi cao phía tây lưu vực, hướng chảy của suối chính là hướng tây – đông; hướng chính của địa hình là cao ở phía tây và thấp dần về phía đông; tâm lưu vực cách trung tâm huyện lỵ Nghĩa Hành về phía nam khoảng 13km và cách UBND xã Hành Tín Tây về phía bắc - tây bắc khoảng 2,4 km.
Lưu vực nằm trong vùng địa lý có toạ độ:
14o56’19”  (   14o 57’11”     Vĩ độ Bắc
108o 44’36” (  108o 45’55”  Kinh độ Đông
Tuyến công trình đầu mối có vị trí tọa độ địa lý:
14o 56’42”  


Vĩ độ Bắc


108o 45’55”


Kinh độ Đông
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1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB

3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

4-K 4-K 4-K 4-K

4-K

4-K 4-K 4-K 4-K

4-K

4-K 4-K 4-K

4-K

4-K 4-K 4-K 4-K

4-K

4-K 4-K 4-K 4-K

4-K

4-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

29,0

29,0 29,0 29,0 29,0

29,0

29,0 29,0 29,0 29,0

29,0

29,0 29,0 29,0

29,0

29,0 29,0 29,0 29,0

29,0

29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5

13,5

13,5 13,5 13,5

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

36,5 36,5

36,5 36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5 36,5 36,5

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ

15

15 15 15 15

15

15 15 15 15

15

15 15 15

15

15 15 15 15

15

15 15 15 15 15

3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB

6,0 6,0

6,0 6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0 6,0 6,0

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ

10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

2-Ñ 2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ

292929292929292929292929292929292929292929292929291-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K 5-K

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

55 55 55 55

55

55 55 55 55

55

55 55 55

55

55 55 55 55

55

55 55 55 55

55

55

10 10 10 10

10

10 10 10 10

10

10 10 10

10

10 10 10 10

10

10 10 10 10

10

10

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K

2-K 2-K 2-K 2-K

2-K

2-K 2-K 2-K 2-K

2-K

2-K 2-K 2-K

2-K

2-K 2-K 2-K 2-K

2-K

2-K 2-K 2-K 2-K

2-K

2-K

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

2-K 2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K 2-K

2-K 2-K

2-K

25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K

18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K

36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

42,7

42,7 42,7 42,7 42,7

42,7

42,7 42,7 42,7 42,7

42,7

42,7 42,7 42,7

42,7

42,7 42,7 42,7 42,7

42,7

42,7 42,7 42,7 42,7 42,7

1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K

22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

4,5 4,5

4,5 4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5 4,5 4,5

2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA

3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC

66,9 66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9 66,9

66,9 66,9

66,9

5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

35 35 35 35

35

35 35 35 35

35

35 35 35

35

35 35 35 35

35

35 35 35 35

35

35

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K

35,5

35,5 35,5 35,5 35,5

35,5

35,5 35,5 35,5 35,5

35,5

35,5 35,5 35,5

35,5

35,5 35,5 35,5 35,5

35,5

35,5 35,5 35,5 35,5 35,5

3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K

5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

29 29 29

29 29

29 29 29

29 29

29 29

29 29

29 29 29

29 29

29 29 29

29 29

29

27,1 27,1

27,1 27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1 27,1 27,1

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

2-IC 2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC

132,0 132,0

132,0 132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0 132,0 132,0

HUYEÄN NGHÓA HAØNH

N. OÂng

Döï Höûu
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Mai Laõnh Höõu

Mai Lanh Haï

XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI

Xoùm Môùi

Thieäp Xuyeân

Xoùm Môùi


Hình 2-1:Vị trí công trình
Tổng vốn đầu tư: 
Tổng vốn đầu tư công trình là 36 645 376 000 VNĐ (Ba mươi sáu tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn Việt Nam Đồng) (1.745.017,9 USD) 
2.2.  Các hạng mục chủ yếu của tiểu dự ánTDA
Tình trạng

Đập đất: Đập Làng là đập đất đồng chất, có cao trình đỉnh đập 31,1m; chiều dài đỉnh đập L = 135m, chiều rộng đỉnh đập B = 3,0m, chiều cao lớn nhất Hmax = 13,1m; hiện tại đỉnh đập kết cấu bằng đất nhiều vị trí lồi lõm.  Người dân đi lại tạo thành lối mòn, trũng.
Đỉnh đập không có tường chắn sóng, không có thệ thống chiếu sáng, không có mốc quan trắc biến dạng, đập không có hệ thống quan trắc thấm thân đập.
Mái đập thượng lưu: Mái thượng lưu đập có hệ số m = 3,0 được gia cố bằng đá lát khan, hiện tại đá lát bị bong tróc hư hỏng, cây cỏ mọc um tùm, nhiều vị trí trên mái bị lún trũng. Trên mái thượng lưu không có cột thủy chí để đo mực nước trong hồ.

Mái đập hạ lưu: Mái hạ lưu có hệ số m = 2,5, hiện nay nhiều vị trí bị lồi, lõm, không có các rãnh tiêu thoát nước mái, cây bụi mọc nhiều. Người dân địa phương chăn thả gia súc trên mái hạ lưu thường xuyên, đàn gia súc không những ăn cỏ là bộ phận bảo vệ mái hạ lưu mà sự di chuyển của chúng còn làm cho đất bị cày xới khi mưa dễ dẫn đến hiện tượng xói lở. Trên mái xuất hiện vết xói sạt cách đầu đập vai phải 37m, vết sạt kéo dài từ cao trình +30,0 xuống đến cao trình 28,0, chiều dài sạt 5,0m, chiều rộng 50cm; trên mái hạ lưu không có thiết bị quan trắc thấm.

Trên mái hạ lưu xuất hiện 3 điểm thấm, điểm thấm thứ nhất cách đầu đập bên vai trái 33,0m, tại cao trình +22,0 trở xuống đến chân đập cao trình +19,0m, xuất hiện điểm thấm mạnh, phạm vi 15m, nước chảy thành dòng, đọng lại trên mặt đất. Điểm thấm thứ 2 tại vị trí chính giữa đập, chân đập hạ lưu, cao trình +18,2m, phạm vi 20m, tại thời điểm khảo sát, hạ lưu chân đập là ruộng lúa có nước nên không quan sát được trực tiếp dòng thấm, nhưng vết tích của dòng thấm xuất hiện khá rõ ràng. Điểm thấm thứ 3 bên vai phải đập cách tim cống lấy nước 10,0m, phạm vi từ cao trình +21,0m kéo dài xuống chân đập cao trình + 18,17m, chiều dài điểm thấm 18,0m.

Tại thời điểm khảo sát mực nước ở cao trình 26,0m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 28,8m là 2,8m mặc dù mới là cuối mùa lũ. Hiện tượng thấm mạnh và cống không thể đóng kín cửa van dẫn tới hiện tượng mất nước trong hồ rất nhanh.

Thiết bị thoát nước hạ lưu đập bằng đá hộc áp mái bị người dân địa phương đổ đất phía sau để trồng sắn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát nước thấm. Dẫn tới nguy cơ đường bão hòa thấm bị dâng cao lên trong thân đập. Ngoài ra thiết bị áp mái tồn tại các khe hở lớn, các viên đá bị sê dịch, không đảm bảo điều kiện kỹ thuật của thiết bị áp mái.
Tràn xả lũ: Tràn xả lũ bên vai trái đập, tràn tự do, ngưỡng đỉnh rộng, chiều rộng Btràn = 20m, kết cấu đáy ngưỡng và tường bên ngưỡng tràn bằng đá xây, cao trình ngưỡng tràn 28,8m. Đoạn thu hẹp dài 11,2m, chiều rộng từ 20,0m đến 10,0m, độ dốc i = 12%. Kết cấu đoạn thu hẹp đáy bằng bê tông cốt thép, tường hai bên bằng đá xây. Dốc nước dài 68,2m, chiều rộng dốc nước B = 10,0m, độ dốc đáy i = 12%. Kết cấu đáy dốc nước bằng bê tông cốt thép, tường hai bên bằng đá xây. Nối tiếp cuối dốc nước là sân tiêu năng có kết cấu bản đáy bằng bê tông cốt thép, tường bằng đá xây, chiều rộng chuyển tiếp từ 10m đến 14,00 m; chiều dài L=15,60m; cao trình đáy sân tiêu năng 17,93m. Nối tiếp sân tiêu năng là bể tiêu năng, kết cấu bản đáy bằng bê tông cốt thép, tường bằng đá xây. Chiều dài bể tiêu năng 17,55m, chiều rộng bể tiêu năng 14,00m; chiều sâu d=0,70m; cao trình đáy bể tiêu năng 16,04m.

Kênh xả hạ lưu mặt cắt hình thang, chiều rộng đáy kênh B=27,8m, hệ số mái kênh m = 2; đáy và mái kênh được gia cố đá xây đoạn sau bể tiêu năng dài 30,0m. Năm 1999 xuất hiện trận lũ lớn, phá hỏng toàn bộ kết cấu gia cố kênh xả hạ lưu. Hiện nay kênh xả vẫn hạ lưu chưa được đầu tư sửa chữa, điều này dẫn tới nguy có xói sâu phía sau bể tiêu năng và làm mất ổn định tường và đáy bể tiêu năng.

Sân trước ngưỡng tràn xả lũ được gia cố bằng đá xây, phía bên phải giáp tường cánh cửa vào xuất hiện vị trí bị xói phá hỏng kết cấu đá xây đáy, phạm vi dài 2m, rộng 2,0m.

Vị trí tiếp giáp giữa đáy ngưỡng và đáy đoạn thu hẹp, đá xây đáy ngưỡng bị xói mạch vữa tạo ra các khe hở, không còn liên kết, phạm vi dài 3,0m, rộng 0,5m.

Đáy ngưỡng tràn xả lũ kết cấu bằng đá xây, năm 2003 được đầu tư đổ thêm lớp bê tông gia cố dày 3,0cm. Hiện nay lớp bê tông này bị xói vỡ cuốn trôi tại nhiều vị trí trên ngưỡng; có những vị trí phạm vi dài 5,0m, rộng 2,0m.

Đáy đoạn thu hẹp và dốc nước xuất hiện nhiều vị trí nứt dọc, nứt ngang; chiều dài các vết nứt phát triển từ 1 đến 3m, chiều rộng vết nứt từ 3 đến 5cm.

Đoạn cuối dốc nước, trước bể tiêu năng xuất hiện lún nứt rất mạnh, phạm vi khe nứt kéo dài hết chiều rộng dốc nước, chiều rộng khe nứt từ 5 đến 10cm, chênh lệch lún phần trên và dưới khe nứt từ 10 đến 20cm, các vết nứt làm trơ cốt thép.

Tường bên ngưỡng tràn, dốc nước bằng đá xây, nhiều chỗ bị bong tróc, các mạch vữa bị xói tạo khe hở dẫn tới nguy cơ mất ổn định tường.

Trên đỉnh tường 2 bên tràn người dân trồng cây lấy gỗ (Keo, Bạch đàn) là các loại cây thân cao, tán dậm. Các loại cây này rất dễ đổ khi gặp gió lớn, làm tăng nguy cơ đổ tường bên tràn. Trường hợp cây đổ xuống lòng dẫn làm cản trở khả năng thoát lũ của tràn.

Cống lấy nước: Cống lấy nước nằm bên vai phải đập, cao trình đáy cống cửa vào +23,0m. Kết cấu thân cống bằng ống buy đường kính D=800mm; đóng mở vận hành bằng van thượng lưu, chế độ thủy lực chảy không áp. Hiện nay cống bị xuống cấp trầm trọng, xuất hiện rò rỉ nước mang cống; dàn van thượng lưu hệ thống lan can bị gãy hỏng, máy đóng mở loại V5 quay tay bị xuống cấp, cửa van đóng mở không kín nước, tường cửa ra cống bị nứt vỡ, đoạn kênh xả nối tiếp ngay sau cống có mặt cắt chữ nhật, kết cấu tường đá xây bị đổ một đoạn dài 20m.

Đường quản lý: Đường quản lý nằm bên vai phải đập, chiều dài đường L=700m, chiều rộng mặt đường B = từ 3,0 đến 4,0m; hiện trại đường bằng đất, mặt đường lồi lõm. Đường quản lý còn là đường đi lại của người dân, các phương tiện vào chở gỗ, vận chuyển vật liệu đi lại tạo các rãnh sâu, sống trâu làm mặt đường xuống cấp, gây khó khăn trong công tác quản lý vận hành. Tuyến đường này chỉ đi qua khu trồng keo, không có hộ dân nào sống bên đường.
2.3. Các hạng mục công trình sửa chữa và nâng cấp được đề xuất

Việc sửa chữa và nâng cấp hệ thống công trình đầu mối bao gồm: sửa chữa đập đất, xây dựng lại tràn xả lý, cống lấy nước và nhà quản lý. Cụ thể TDA sẽ bao gồm các hoạt động sau:

- Mở rộng chiều dài của đập từ 135 m đến 151,5m

- Tăng cao trình đỉnh đập từ 30,8m đến 32,5m mà không thay đổi công suất của hồ chữa

- Mở rộng bề mặt đập từ 3m đến 6m và sửa chữa hư hỏng tại chân đập

- Gia cố tràn, tăng chiều dài của tràn tự do từ 88m đến 177m, mở rộng ngưỡng 28,8m và chiều rộng tràn 20m

- Xây dựng mới 66m lấy nước (chiều dài của cống hiện là 40m) và thay thế cống D800 D400 bằng cốt thép

- Xây dựng nhà quản lý cấp IV với diện tích là 42m2

- Đổ bê tông 0,7km đường quản lý

Các hạng mục sửa chữa và nâng cấp được xác định dựa trên các đánh giá an toàn đập được tiến hành như một phần trong việc chuẩn bị dự án DRSIP. Các hạng mục, công trình thiết kế được thực hiện tuân theo Chính sách an toàn đập của Ngân hàng thế giớ (OP/BP 4.37) cũng như các tiêu chuẩn và tiêu chí về Đập của Việt Nam.
2.4. Khối lượng và quy mô các hạng mục: 
Bảng 2-1 dưới đây trình bày những thay đổi đề xuất  các thông số kỹ thuật trước và sau khi sửa chữa và nâng cấp hồ đập Làng.
Bảng 2-1: Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dự án
	TT
	THÔNG SỐ
	ĐƠN VỊ
	HIỆN TRẠNG
	SAU CẢI TẠO VÀ NÂNG CAO

	A
	HỒ CHỨA
	
	
	

	1
	Nhiệm vụ cấp nước tưới 
	ha
	TKế:100ha/
ThựcTế:60ha
	83,0

	2
	Cấp công trình
	
	III
	III

	3
	Mức bảo đảm tưới
	
	75%
	85%

	4
	Tần suất lũ thiết kế
	
	
	1,5%

	
	Tần suất lũ kiểm tra
	
	
	0.50%

	5
	Tần suất dẫn dòng
	
	
	10%

	6
	Mực nước dâng gia cường (MNDGC)
	m
	
	31,24

	7
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	28.80
	28,80

	8
	Mực nước chết (MNC)
	m
	24,00
	24,00

	9
	Mực nước lũ kiểm tra
	m
	
	31,67

	10
	Dung tích bình thường  Vbt
	103m3
	413,430
	413,357

	11
	Dung tích hữu ích          Vhi
	103m3
	362,634
	362,561

	12
	Dung tích chết               Vc
	103m3
	50,796
	50,796

	B
	ĐẬP ĐẤT
	
	
	

	1
	Cao trình đỉnh đập phần đất
	m
	30,80-:-31,10
	32,50

	2
	Bề rộng đỉnh đập 
	m
	3,00
	6,00

	3
	Chiều dài đập
	m
	135,0
	151,5

	4
	Chiều cao đập lớn nhất Hmax
	m
	13,10
	14,70

	5
	Mái thượng lưu / hạ lưu
	
	TL: 2,60-3,00;
HL : 2,50-2,70
	TL: 3,00/2,75 HL: 2,55/2,75

	6
	Cao trình đỉnh vật thoát nước lăng trụ
	m
	
	+21,00

	8
	Bề rộng đỉnh vật thoát nước
	m
	
	2,50

	10
	Mái thượng / mái hạ vật thoát nước
	
	
	1,50 / 2,00

	C
	TRÀN XẢ LŨ
	
	
	

	1
	Lưu lượng thiết kế 
	m3/s
	
	118,35

	2
	Bề rộng ngưỡng tràn
	m
	
	20,00

	3
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	28,55
	28,80

	4
	Chiều dài tràn
	m
	88,00
	165,00

	5
	Hình thức tràn
	
	Tràn tự do
	Tràn tự do

	6
	Kết cấu tràn
	
	Đá xây+bê tông
	Bê tông cốt thép

	D
	CỐNG LẤY NƯỚC
	
	
	

	1
	Lưu lượng thiết kế
	l/s
	
	112

	2
	Cao trình đáy cống Thượng lưu\hạ lưu
	m
	
	23.00/21.70

	3
	Hình thức cống
	
	Cống tròn D800, Tháp van phẳng TL
	Ống thép D400 bọc ngoài BTCT

	4
	Chiều dài cống
	m
	40
	65

	5
	Độ dốc cống
	%
	
	2.00%

	E
	NHÀ QUẢN LÝ
	
	
	

	1
	Cấp xây dựng
	
	
	Cấp IV

	2
	Diện tích xây dựng
	m2
	
	42


	[image: image2.jpg]



Hình 2-2:Mái đất, xuất hiện nhiều vị trí lỗi, lõm
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Hình 2-3:Đá lát khan mái thượng lưu bong tróc, hư hỏng
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	Hình 2-4:Đá lát khan mái thượng lưu bong tróc
	Hình 2-5:Thấm vai trái đập
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	Hình 2-6. Bê tông gia cố đáy ngưỡng tràn xả lũ bị bong, vỡ
	Hình 2-7: Cửa ra cống lấy nước


2.5. Các công trình phụ trợ, lán trại công nhân, nguồn nguyên vật liệu, đất đá.

Bảng 2-2 dưới đây thể hiện những công trình phụ trợ. Có 03 bãi mỏ vật liệu hiện đang trồng keo. Hai mỏ vật liệu vẫn còn keo trên đất, còn 01 mỏ keo vừa mới được thu hoạch. Không có hộ dân nào sống trong khu vực này.
Hai bãi thải đã được xác định. Bãi đầu tiên nằm bên cạnh chân đập hiện nay là ruộng lúa. Bãi thứ 2 nằm trên bờ trái của tràn xả lũ, hướng về phía lưu vực, diện tích khoảng 2 750 m2 và hiện đang được trồng keo. Lán trại công nhân được đề xuất đặt tại 2 vị trí, một nằm bên bờ trái vai đập và một nằm trên bờ phải vai đập. Bờ phải vai đập nằm bên cạnh được từ thôn Tân Phú 2, còn bờ trái nằm bên cạnh đường từ thôn Tân Hòa. Cát, sỏi sẽ dược lấy tại cầu Cộng Hòa – Sông vệ, xã Hành Thiện huyện Nghĩa Hành. Bên cạnh đó, đá sẽ được lấy từ mỏ đá An Hội. 
Bảng 2-2: Vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng
	Hạng mục
	Vị trí
	Số lượng (trữ lượng khai thác
	Khoảng cách vận chuyển, tuyến  đường vận chuyển

	Mỏ đất số I
	Diện tích : 25,000m2, Hiện tại đang trồng keo tại bờ hữu của hồ

	Trữ lượng đánh giá 54,000 m3, Trữ lượng khai thác 27,474,7m3 ; Tỷ lệ khai thác 50.9%
	Cự ly từ bãi đến tuyến đập khoảng 600m theo đường khai thác kéo về phía thượng lưu bờ hữu tuyến đập.

	Mỏ đất số II
	Diện tích 10720 m2 là đồi núi thấp, cao độ thay đổi từ +37,34m đến +72m, sườn dốc 250-300, hiện tại keo đã khai thác.
	- Trữ lượng 18.760 m3
	Cự ly từ bãi vận chuyển đến tuyến đập khoảng 350m về phía Nam của tuyến đập ngoài khu vực lòng hồ.

	Mỏ đất số III
	Diện tích bãi 723m2 là đồi núi thấp có cao trình từ +26,36m đến +45,42m, nằm về phía Đông Nam hạ lưu, sườn dốc 150-200, hiện tại trồng keo nằm ngoài khu vực lòng hồ về hạ lưu.
	- Trữ lượng 1012 m3
	Cự ly từ bãi đến tuyến đập theo đường khai thác keo khoảng 350m.

	Bãi thải số 1


	Nằm sát hạ lưu chân đập, hiện tại đang trồng lúa
	Chiều cao đắp trung bình H=2,5m; khối lượng  trữ W=36.625 m3
	Cự ly đất đào móng đến bãi thải khoảng 80m

	Bãi thải số 2


	Nằm bên bờ tả vai tràn xã lũ và chệch về phía bể tiêu năng,diện tích chiếm đất 2.750 m2, hiên đang trồng keo
	Chiều cao đắp trung bình H=1,0m; khối lượng trữ W=2.750 m3
	Chủ yếu là đất đào móng tràn, cự ly vận chuyển khoảng 5-10 ( coi như không có)

	Lán trạn công nhân
	Nằm trên 2 vị trí: Vai bờ trái và bờ phải. Trên bờ hữu cạnh đường từ xã Tân Phú đến vai bờ phải, vai bờ phải nằm cạnh đường từ xã Tân Hoa đến vai bờ trái 
	Nằm trên đồi đất trọc, diện tích 4 960m2
	

	Đá
	+ Cát và sỏi lấy tại cầu Công Hòa – sông Vệ, xã Hạnh Thiên, huyện Nghĩa Hạnh

+ Đá được lấy từ mỏ đá An Hội
	
	+ Cự ly vận chuyển đến chân công trình là khoảng 7km
+ Cự ly vận chuyển khoảng 27km


2.6. Số lượng công tác chính và tuyến đường giao thông vận tải 

Bảng 2-3 chỉ ra số lượng công tác tính

Bảng 2-3: Khối lượng các công tác chính
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đập đất
	Tràn
	Cống

	1
	Đất đào
	m3
	24,472
	4,023
	5,920

	2
	Đất đắp
	m3
	37,230
	1,902
	1,109

	3
	Bê tông các loại
	m3
	520
	1571
	156

	4
	Đá, gạch xây vữa
	m3
	213
	
	26,45

	5
	Đá lát khan
	m3
	2,011
	239
	

	6
	Đá hộc đổ
	m3
	1,700
	
	

	7
	Sỏi lọc
	m3
	382
	114
	

	8
	Cát lọc
	m3
	382
	
	

	9
	Trồng cỏ
	m3
	2,808
	
	

	10
	Ván khuôn
	m3
	847
	2157
	777

	11
	Vải địa kỹ thuật
	m3
	4,380
	
	

	12
	Thép tròn các loại
	Tấn
	0,12
	86
	10


Tuyến đường vận chuyển từ  vị trí công trình đến mỏ vật liệu: Khoảng cách từ các mỏ đến vị trí đập từ 0.5-1km, do xã Hành Tín Tây quản lý, không có hộ gia đình nào hoặc các công trình công cộng nào trong khu vực này.

Tuyến đường vận chuyển từ công trường đến bãi thải: Khoảng cách từ 2 bãi thải đến vị trí công trường chưa đến 100m, người dân địa phương đang trồng Keo. Không có hộ dân nào sống tại khu vực này. 

Hệ thống giao thông: Hệ thống giao thông khá tốt. Các tuyến đường chính là tuyến đường liên tỉnh, 624b, nối thành phố Quảng Ngãi với các huyện lân cận. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông chủ yếu là bê tông và  đã đạt tiêu chí của chương trình Nông thôn mới. 

. 

2.7. Danh sách các thiết bị được huy động 

Bảng 2-4 cho thấy các thiết bị và máy móc được sử dụng trong quá trình xây dựng và các yêu cầu chất cho các thiết bị. Tất cả các phương tiện đi lại đều phải có "Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường"phù hợp theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; nhằm tránh gây tiếng ồn quá mức do máy móc không được bảo dưỡng phù hợp.

· Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn an toàn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường áp dụng cho xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (22 TCN 278 – 01)

· Giấy chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường áp dụng cho xe có động cơ (22 TCN 224-01)
Bảng 2-4: Danh mục tên các loại máy móc sử dụng
	TT
	Chủng loại
	Số lượng

	
	
	Tổng

	1
	Cần trục bánh hơi 6T
	1

	2
	Cần trục ô tô 10T 
	1

	3
	Cần trục ô tô 25T 
	1

	4
	Đầm bàn 1kW
	2

	5
	Đầm dùi 1,5kW
	2

	6
	Đầm cóc 
	1

	7
	Máy cắt gạch đá 1,7kW 
	1

	8
	Máy cắt tôn 15kW
	1

	9
	Máy cắt uốn cắt thép 5KW 
	1

	10
	Máy cắt uốn cốt thép 5,0kW  
	1

	11
	Máy khoan 2,5kW 
	1

	12
	Máy khoan 4,5kW 
	1

	13
	Máy lốc tôn 5kW 
	1

	14
	Máy mài 2,7kW 
	1

	15
	Máy đào 1,25 m3
	3

	16
	Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 
	2

	17
	Máy đầm bánh hơi tự hành 9T 
	2

	18
	Máy hàn 23kW 
	2

	19
	Máy trộn bê tông 250l 
	2

	20
	Máy trộn bê tông 500l 
	1

	21
	Máy trộn vữa 80l
	1

	22
	Máy ủi 108CV
	2

	23
	Máy ủi 180CV
	1

	24
	Ô tô tự đổ 7 tấn
	8

	25
	Máy vận thăng 0.8T 
	1

	26
	Pa lăng xích 5T 
	1

	27
	Tời điện 5T 
	1


2.8. Tiến độ thực hiện
Đợt 1: Từ 01/02/2016 đến 01/05/2016  (trước lũ tiểu mãn)
Công việc:
· Đào móng đập bờ tả, đắp đến cao trình 26.50m, đồng thời đào móng tràn xả lũ và cống lấy nước thi công bê tông thân cống lấy nước.
· Phần đất đào móng đập không sử dụng được để ra ngoài bãi thải (khi thải ra bãi thải cần chừa rãnh để thoát nước).
· Thi công nhà quản lý.
· Thi công tràn xả lũ.
· Hoàn thiện cống lấy nước. 
Dẫn dòng:
· Tận dụng đất đào chân khay đập để đắp đê khay
· Đặt ống buy D80 cm qua đê quay, dẫn dòng thi công qua 1 bên mương dẫn đào bên cạnh móng cống lấy nước cũ.
Đợt 2: Từ 20/5/năm 1 đến 15/9/năm 1 (sau lũ tiểu mãn)
Công việc:
· Đào móng chân khay đập phần còn lại.
· Đào đất vật thoát nước và đào đất mở mái thi công.
· Làm vật thoát nước
· Gia cố mái thượng lưu và đắp đập đến cao trình 32,26m
· Thi công tường chắn sóng đập
· Trồng cỏ mái hạ lưu, rãnh thoát nước và vật thoát nước.
· Đường thi công sử dụng lâu dài.
· Hoàn thiện công trình và bàn giao.
· Các kênh dẫn dòng sau khi thi công đúng mặt cắt thiết kế được trải bạt nilong trong lòng kênh.
Dẫn dòng:
· Dẫn dòng thi công qua cống mới làm
· Kênh dẫn dòng sau khi kết thúc nhiệm vụ dẫn dòng phải bóc lớp đất mặt tiếp xúc trực tiếp với dòng chảy. Đất đắp trả kênh dẫn dòng sử dụng đất đắp đập và được thi công theo đúng quy trình thi công đập đất. Do kênh dẫn dòng nhỏ cần sử dụng đầm cóc đầm thủ công đạt dung trọng thiết kế.  
2.9 Tổ chức và tiến độ thi công
Thời gian thi công: Thi công và hoàn thành trong thời gian 1 năm.
Tiến độ thi công: Tháng I – Tháng IX.
Để đẩy nhanh tiến độ thi công TVTK kiến nghị phân chia thành các gói thầu xây lắp theo các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo thi công đúng tiến độ, mặt khác Chủ đầu tư cần chọn các nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
Bảng 2-5: Thời gian thi công công trình
	TT
	Các hạng mục công trình
	Thời gian thi công (mấy tháng)
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	1
	Đập đất+ cống lấy nước
	6,5
	15/2
	30/8

	2
	Tràn xả lũ
	6,5
	15/2
	30/8


PHẦN iii: KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH
3.1. Luật, chính sách về bảo vệ môi trường, xã hội của Việt Nam

Chương này cung cấp bản tóm tắt của các chính sách môi trường và xã hội có liên quan của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Phụ lục I bao gồm các mô tả chi tiết và thảo luận.

3.1.1. Môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường (số 55/2014/QH13) ngày 23 tháng 6 năm 2014 và Nghị định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường (số 18/2015/NĐ-CP) ngày 14 tháng 2 năm 2015 là khung pháp lý quan trọng để quản lý môi trường ở Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) cung cấp các quy định pháp luật về hoạt động bảo vệ môi trường; biện pháp và nguồn lực được sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường; quyền, quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ của cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ Môi trường áp dụng đối với cơ quan quản lý, các cơ quan công cộng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Luật Bảo vệ môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Theo Điều 10, Chương II của Luật BVMT, các trách nhiệm chuẩn bị quy hoạch bảo vệ môi trường như sau:

1) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

2) Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) chịu trách nhiệm xây dựng quy trình hoặc chuẩn bị các kế hoạch địa phương về bảo vệ môi trường.

Hơn nữa, pháp luật cũng chỉ ra việc tham vấn, kiểm tra và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường (Điều 11, Chương II) cũng như danh sách các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường trong phụ lục I và II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ:

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham vấn ý kiến ​​với các Bộ, cơ quan quản lý và Ủy ban nhân dân các tỉnh bằng văn bản và giữ một tham vấn chính thức với cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong việc chuẩn bị quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tham vấn ý kiến ​​với các sở, cơ quan quản lý và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) bằng văn bản và giữ một tham vấn chính thức với cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong quá trình chuẩn bị của quy hoạch cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường.

Kiểm tra và phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường được yêu cầu như sau:

· Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng kiểm tra liên ngành và chuẩn bị quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường để trình Thủ tướng Chính phủ với mục đích tìm kiếm sự chấp thuận cho kế hoạch đó.

· Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các báo cáo về quy hoạch cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường sau khi được tư vấn bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

· Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc lựa chọn các tổ chức dịch vụ để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trong phạm vi thẩm quyền quyết định và phê duyệt, trừ các dự án liên ngành, liên tỉnh.

· Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tổ chức lựa chọn các tổ chức dịch vụ để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án diễn ra trong phạm vi tỉnh và thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

· Cơ quan quản lý: Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Tại điều 3 Chương II của Luật BVMT mô tả các yêu cầu đối với đánh giá tác động môi trường. Các chủ dự án thuộc quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này tự mình, hoặc thuê tổ chức tư vấn để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm theo luật định cho kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường. Việc đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. Kết quả thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được thể hiện dưới hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chi phí phát sinh từ việc xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc nguồn vốn đầu tư dự án và do chủ dự án chịu trách nhiệm.

Theo Điều 21 của Luật BVMT, tham vấn trong quá trình đánh giá tác động môi trường là nhằm mục đích hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nó nhấn mạnh rằng việc tham vấn giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường và con người và đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. Chủ dự án có nghĩa vụ phải tham vấn ý kiến ​​đối với các cơ quan quản lý, tổ chức và cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Điều 22 của Luật BVMT miêu tả phạm vi của báo cáo ĐTM, bao gồm: (i) nguồn gốc xuất của dự án, chủ dự án, và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phương pháp đánh giá tác động môi trường; (ii) đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án mà có thể gây ra những tác động xấu đến môi trường; (iii) đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận, và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án; (iv) đánh giá và dự báo các nguồn phát thải, và các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (v) đánh giá, dự báo và xác định các biện pháp quản lý rủi ro của dự án gây ra cho môi trường và sức khỏe cộng đồng; (vi) các biện pháp xử lý chất thải; (vii) các biện pháp để giảm thiểu các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (viii) Kết quả tham vấn; (ix) Chương trình quản lý và giám sát môi trường;  (x) dự toán ngân sách cho việc xây dựng công trình bảo vệ môi trường và các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu các tác động môi trường; và (xi) Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Các Điều 23 của Luật BVMT xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án sau: (a) Các dự án thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; (b) Các dự án liên ngành, liên tỉnh quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 18 của Luật này, trừ dự án thuộc bí mật Quốc phòng, An ninh; và (c) Các dự án do Chính phủ giao thẩm định. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật Quốc phòng, An Ninh. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 26 của Luật BVMT mô tả trách nhiệm của chủ đầu tư sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Bao gồm – Điều 1: thực hiện các yêu cầu quy định trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường. Điều 2: trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo tác động môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật này, các chủ dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 27 của Luật BVMT quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành. Bao gồm - Khoản 1: áp dụng các biện pháp để bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường; và khoản 2: thông báo cho cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Các dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Các Điều 28 của Luật BVMT quy định trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bao gồm - Khoản 1: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khoản 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án được quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Điều 13 của Nghị định (số 18/2015/NĐ-CP) quy định điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường. Khoản 1: Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây: a) Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này; b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; c) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. Khoản 2: Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành và Khoản 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, các điều khoản sau đây là quan trọng và vì đây là tương đối mới, các chi tiết đã được quy định trong Phụ lục.

Điều 14: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đối với các quy mô của báo cáo đánh giá tác động môi trường và thời gian thẩm định. 

Điều 15: Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 16: Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Điều17: Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

Điều 21: Chế độ báo cáo.

3.1.2. Khung chính sách về an toàn đập

Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập đã quy định rõ việc xây dựng, quản lý và đảm bảo an toàn đập. Theo nghị định này, đập lớn là đập có chiều cao lớn hơn 15m hoặc tạo ra hồ chứa có dung tích lớn hơn 3.000.000m3. Đập nhỏ là đập có chiều cao thấp hơn 15m. Đập nhỏ là đập với chiều cao tính từ mặt sàn tầng trên cùng của các đập nhỏ hơn 15 mét. Chủ sở hữu đập là tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác các lợi ích của hồ chứa nước hoặc được giao quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập trong khu vực.

 Trong chương 4 của Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP ngày 14/02/2015, từ Điều 12 đến Điều 17 đã quy định trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc thực hiện các dự án và các các biện pháp giảm nhẹ được thiết kế để bảo vệ môi trường trước và sau khi dự án chính thức hoạt động. Trong Điều 12 của Nghị định này cũng liên quan đến quy trình đánh giá tác động môi trường để thực hiện dự án, chủ dự án phải tổ chức cuộc họp để tham vấn ý kiến cộng đồng, chẳng hạn như Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương (Uỷ ban nhân dân cấp xã), bị ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc các Uỷ ban nhân dân trong phạm vi thực hiện dự án, phân tích các ý kiến ​​phản hồi, ý kiến ​​thu được từ các nhóm bị ảnh hưởng, và xem xét các tác động lợi ích hay bất lợi của dự án đến cộng đồng và để đề xuất các biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học, cộng đồng. Theo phụ lục số 2 của Nghị định, dự án phải thực hiện EIA nếu dung tích hồ chứa lớn hơn hoặc bằng 100.000m3. Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, tất cả các tiểu dự án được đề xuất trong dự án DRSIP phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT).

3.1.3. Về việc thu hồi đất

 Khuôn khổ pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Các khuôn khổ pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư có được dựa trên Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi), và các nghị định / hướng dẫn có liên quan khác. Các văn bản pháp luật chủ yếu áp dụng bao gồm:

· Hiến pháp Việt Nam năm 2013;

· Luật Đất đai 45/2013/QH13 đã được áp dụng từ 1 tháng 7 năm 2014;

· Nghị định số 43/2014 /NĐ-CP ngày 15 Tháng 5 năm 2014 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

· Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về phương pháp xác định giá đất; khung giá đất được điều chỉnh, bảng giá đất; định giá giá đất cụ thể và các hoạt động tư vấn về giá đất;

· Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của Nhà nước;

· Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới;

· Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

· Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

· Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2012 / QĐ-TTg, ngày 16 Tháng Mười Một 2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi;

· Các văn bản liên quan khác.

Các Luật, Nghị định và các quy định liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất và tái định cư gồm Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 quy định các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư vào các công trình xây dựng dân dụng và các hoạt động xây dựng; Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày tháng Hai, 06 năm 2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12 tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP, Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng quỹ Hỗ trợ phát triển (ODA), và Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên của cả vợ và chồng; Quyết định của các tỉnh dự án liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho mỗi tỉnh dự án có liên quan.

3.1.4. Người dân tộc bản địa, dân tộc thiểu số
Việt Nam có một số lượng lớn các chính sách và các chương trình được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam đã rất quan tâm đến phúc lợi của các nhóm dân tộc thiểu số. Có một cơ quan chính phủ ngang Bộ là Ủy ban Dân tộc và Miền núi (UBDT) phụ trách các chức năng quản lý người dân tộc thiểu số và miền núi. Hồ sơ quốc gia của Việt Nam được xuất bản bởi các Nhóm công tác quốc tế về các vấn đề bản địa (IWGIA) chỉ ra rằng:

"Người bản địa là công dân đầy đủ của nhà nước Việt Nam và hưởng các quyền hiến pháp bảo đảm với các ngôn ngữ và truyền thống văn hóa .... Ở cấp độ lập pháp, “Hội đồng Dân tộc” có nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc thiểu số, giám sát và kiểm soát việc thực hiện các chính sách dân tộc thiểu số của Chính phủ và các chương trình phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số".

Tài liệu này cũng báo cáo rằng từ những năm 1960, một số chính sách và các chương trình đã được thiết kế đặc biệt cho các dân tộc thiểu số, nhưng chủ yếu là nhằm mục đích đưa họ vào xã hội chứ không phải là cho phép họ tăng cường các thể chế của họ. Về vấn đề đất đai, báo cáo có nêu: "điều quan trọng là pháp luật hiện nay tại Việt Nam cho phép để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng, và trong năm 2004, Quốc hội đã thông qua một luật đất đai mới, phù hợp nhất cho người dân bản địa, hiện nay bao gồm các loại "đất công". Bằng việc giới thiệu các khái niệm về đất công, luật mới quy định về khả năng của cộng đồng để xin giấy chứng nhận đối với đất công.

3.2. Những ảnh hưởng của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuất

Dựa trên phân tích của các khuôn khổ pháp lý quốc gia, dự án sẽ phải thực hiện các yêu cầu và quy trình tối thiểu sau đây:

PPMU hoặc các đơn vị tư vấn tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có nhân viên phụ trách ĐTM và ít nhất phải có bằng Cử nhân và Giấy chứng nhận tư vấn ĐTM. Họ cũng sẽ có hoặc sắp xếp các phòng thí nghiệm để thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý và phân tích các mẫu môi trường phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường (Điều 13 của Nghị định).

Xem xét bản chất của các tiểu dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh (PPC) phải đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM (Điều 14 của Nghị định). UBND tỉnh sẽ thẩm định và phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn (Điều 23 của Luật BVMT).

Việc thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện bởi Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, được thành lập bởi những người đứng đầu của cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM và có ít nhất 07 thành viên. Thành viên của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM sẽ bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch (nếu cần thiết), 01 Ủy viên thư ký, 02 Ủy viên phản biện và các thành viên khác, trong đó ít nhất 30%  thành viên hội đồng đánh giá có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EIA (Điều 14 của Nghị định).

Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư (Điều 14 của Nghị định).

PPMU sẽ phải tuân thủ các yêu cầu quy định trong báo cáo được phê duyệt. Đối với bất kỳ sự thay đổi, chủ dự án phải gửi công văn giải trình đến UBND tỉnh (Điều 26 của Luật BVMT).

PPMU sẽ phải thông báo cho UBND tỉnh và dự án chỉ được đưa vào hoạt động sau khi các cơ quan phụ trách việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra và chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (Điều 27 của Luật BVMT).

PPMU sẽ chuẩn bị một báo cáo hoàn thành cho công tác bảo vệ môi trường và trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND tỉnh phải kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án (Điều 28 của Luật BVMT).

Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các tiểu dự án được thực hiện bởi đoàn thanh tra được thành lập bởi người đứng đầu UBND tỉnh (Điều 17 của Nghị định).

UBND tỉnh có trách nhiệm gửi gửi báo cáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoạt động đăng ký và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết; hoạt động kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của năm trước đó trên địa bàn mình quản lý trước ngày 15 tháng 1 hàng năm (Điều 21 của Nghị định).

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm gửi báo cáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; hoạt động kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của năm trước đó đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của mình. (Điều 21 của Nghị định).

3.3. Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới

Mục tiêu của chính sách an toàn là để ngăn chặn và giảm thiểu các tác hại không đáng có cho người dân và môi trường trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp cơ sở cho sự tham gia của các bên liên quan trong việc thiết kế dự án, và thực hiện như một công cụ quan trọng để xây dựng quyền sở hữu giữa những người dân địa phương.

Các tác động tích cực và phát triển các dự án và các chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang web:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html.

3.4. Các chính sách an toàn của NHTG
Tám chính sách của Ngân hàng Thế giới đã được kích hoạt cho dự án. Đó là: Đánh giá môi trường tự nhiên (OP/BP 4.01), Khu vực sinh sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Quản lý dịch hại (OP/BP 4.09), Tài nguyên Văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), Người dân bản địa (OP/BP 4.10), Tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37) và Dự án Đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50). 
Theo Chính sách OP 4.01, việc đánh giá môi trường phải được thực hiện cho một tiểu dự án cụ thể sẽ phần lớn phụ thuộc loại tiểu dự án. Như đã đề cập ở trên, Chính sách hoạt động (OP) 4.01 của Ngân hàng thế giới xếp loại dự án thành ba loại chính (loại A, B và C), phụ thuộc vào loại, vị trí, độ nhạy và quy mô của dự án, và tính chất và mức độ của tác động tiềm ẩn. Xem xét rủi ro về môi trường và độ phức tạp liên quan đến số lượng lớn các tiểu dự án được thực hiện trên diện rộng, dự án đã được xếp là “loại A”.. Tuy nhiên, các tiểu dự án được tài trợ theo dự án có thể được phân loại là 'A' hoặc 'B' hoặc “C” tuỳ theo mức độ, phạm vi và tác động của tiểu dự án cụ thể.

Các hoạt động xây dựng của dự án sẽ chỉ được tiến hành trên vị trí công trình hiện có và dự kiến sẽ không không dẫn đến làm chuyển đổi hoặc suy thoái môi trường sống tự nhiên quan trọng hoặc bán quan trọng. Tuy nhiên, cần thiết phải xác định phạm vi, sàng lọc và đánh giá tác động tiềm tàng đến môi trường sống tự nhiên và xã hội như một phần của Đánh giá tác động môi trường và xã hội. Dự án sẽ không tài trợ cho việc mua bán các loại phân bón và thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, do việc sửa chữa đập sẽ làm tăng diện tích nông nghiệp hưởng lợi, vì vậy sử dụng lượng phân bón và thuốc trừ sâu nhiều hơn trong các khu vực dự án. Dự án sẽ thúc đẩy việc áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và hướng dẫn áp dụng đã được đưa vào trong ESMF.

Do giai đoạn này chưa biết được vị trí chính xác của các tiểu dự án, nên có khả năng công trình sửa chữa và đường vào công trình có thể đi qua các khu vực có tài nguyên văn hóa vật thể.Do đó, sẽ phải đánh giá các tác động như một phần của sàng lọc/đánh giá môi trường của các tiểu dự án khác nhau. Ngoài ra, 'Thủ tục tìm kiếm-phát lộ” phù hợp với pháp luật địa phương về di sản sẽ được tiến hành để bảo đảm rằng các nguồn tài nguyên vật thể hoặc văn hóa sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện.

Dự án có thể can thiệp vào khu vực người dân bản địa sinh sống (địa điểm cụ thể của tiểu dự án sẽ được xác định trong quá trình thực hiện). Ngoài ra, dự án có thể phải thực hiện việc thu hồi đất và tái định cư. Như vậy, khung chính sách phát triển dân tộc thiểu số (EMPF), Khung chính sách tái định cư (RPF) bắt buộc phải thực hiện đối với dự án và sẽ được lập riêng. 

Dự án cũng sẽ không tài trợ xây dựng bất kỳ đập mới nào hoặc các việc khôi phục, sửa chữa làm thay đổi đáng kể kết cấu đập. Chính sách an toàn đập cũng được kích hoạt vì dự án sẽ tài trợ khôi phục và nâng cao an toàn các đập hiện có bao gồm cả đập lớn (cao trên 15 mét). Do đó, cần phải bố trí một hoặc nhiều hơn chuyên gia đập độc lập để (a) kiểm tra và đánh giá tình trạng an toàn của các đập hiện có, các công trình phụ trợ, và lịch sử hoạt động của đập; (b) xem xét và đánh giá quy trình vận hành và bảo dưỡng của chủ đập; và (c) báo cáo bằng văn bản những phát hiện và khuyến nghị về công tác khắc phục hoặc các biện pháp liên quan đến án toàn cần thiết để nâng cấp đập hiện lên mức an toàn tiêu chuẩn. Chính sách và thực tiễn liên quan đến an toàn đập cần đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như các quy định của Hội đập lớn quốc tế (ICOLD) và khung pháp lý của Ngân hàng thế giới về an toàn đập. Các biện pháp này được thiết kế trong dự án, bao gồm cả việc thành lập Hội đồng đánh giá an toàn đập trong nước (NDSRP). Dự án cũng sẽ thành lập một Hội đồng chuyên gia an toàn đập (PoE) để tiến hành đánh giá độc lập các báo cáo an toàn đập và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. PoE này sẽ làm việc chặt chẽ với NDSRP để đảm bảo tính toàn vẹn về mặt kỹ thuật của các can thiệp đầu tư..

Có sáu lưu vực sông xuyên biên giới trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam là một quốc gia ven sông thượng nguồn duy nhất trong lưu vực sông Sê-san-Srepok - một nhánh của sông Cửu Long, thượng nguồn của Campuchia và lưu vực Bang Giang-Kỳ Cùng, thượng nguồn của Trung Quốc. Vì vậy, dự kiến ​​rằng một số đập sẽ nằm trong các lưu vực kể trên, và do đó chính sách Tuyến đường thủy quốc tế (OP/BP 7.50) được kích hoạt.

Các hướng dẫn của Hội NHTG (WBG) về các vấn đề môi trường, sức khỏe, an toàn (EHS), trong đó bao gồm các tiêu chuẩn về thông số môi trường (chất lượng không khí xung quanh, nước và chất lượng nước thải, độ ồn, quản lý chất thải), nguy cơ và phòng ngừa tai nạn, sức khỏe nghề nghiệp, cộng đồng và an toàn (trong thời gian vận hành và thời gian ngừng xây dựng) vv. Những hướng dẫn này sẽ được áp dụng trực tiếp cho các tiểu dự án được đề xuất. Như một quy luật chung, các hướng dẫn của WBG cần bổ sung các hướng dẫn và tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.. Trong trường hợp các hướng dẫn hay tiêu chuẩn Việt Nam khác với hướng dẫn WBG, dự án sẽ thực hiện theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn.

Dự án sẽ tuân theo chính sách tiếp cận thông tin của Ngân hàng Thế giới. Dự án thông tin công việc thực hiện đánh giá môi trường/xã hội và khung QLMTXH cho công chúng, bằng cách công bố các tài liệu trên trang thông tin của địa phương. Ngoài ra, các tài liệu in ra bằng tiếng Anh, tiếng Việt sẽ cung cấp cho Bộ NN & PTNT và Sở NN & PTNT các tỉnh có TDA

PHẦN IV:HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN
4.1. Đặc điểm thủy văn và sinh thái hồ chứa Đập Làng và các kênh tiếp nhận
Nguồn chính cung cấp nước cho hồ Đập Làng là sông Rau, toàn bộ nước của sông Rau chảy toàn bộ vào Hồ. Sông Rau là một dòng suối nhỏ, có dòng chảy trung bình Q=0,195 (m3/s). Chiều dài đoạn thượng nguồn sông Rau chỉ 2,64 km. Diện tích lưu vực của sông Rau khoảng 6,0 km2 được bao quanh bởi các dãy núi có độ cao chuyển tiếp từ 500:1000m. Thảm thực vật bao phủ chủ yếu trên lưu vực là rừng tái sinh như keo, bạch đàn và một phần là rừng nguyên sinh. Thảm thực vật phía thượng lưu hồ chứa là rừng nguyên sinh và một phần diện tích được người dân canh tác. Thảm thực vật trên bờ chủ yếu là các loại cỏ mọc um tùm. Các cây lâu năm được trồng tại các sườn đồi. Dựa trên các cuộc khảo sát và tham vấn chính quyền, nhân dân địa phương Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho thấy tại sông Rau không có các loài động vật thủy sinh hay thực vật cần được bảo vệ hoặc trong danh mục cấm. 

Hồ chứa nước Đập Làng lấy nước từ sông Rau với công suất là 410,000 m3  và chảy vào các kênh thủy lợi.  Ngoài 410,000 m3 , phần nước thừa sẽ chảy qua xả tràn và trở lại sông Rau phía hạ lưu là chi lưu của sông Vệ. Chiều dài của đoạn hạ lưu sông Rau trước khi hợp với sông Vệ là 2,5 km. Tràn của hồ chứa Đập Làng là loại tràn tự do. Điều này có nghĩa khi hồ chứa đầy và các kênh thủy lợi đóng, nước chảy qua tràn và đi đến đoạn hạ lưu của con sông. Khi hồ không đầy sẽ không có nước chảy vào hạ lưu sông. Chúng có tác dụng làm thay đổi chế độ thủy văn của đoạn sông này. Điều này đã diễn ra khoảng 30 năm kể từ khi đập bắt đầu hoạt động. Bất kỳ thay đổi trong môi trường nước đều xảy ra trong những năm đầu tiên vận hành đập. Do đó hiện nay không còn tài liệu nào về đời sống thủy sinh của đoạn sông. Người dân địa phương không thể nhớ được sự hiện diện của các loài cá di cư nào vào sông Rau trước khi đập được xây dựng. 

Hiện nay đoạn hạ lưu sông Rau thường xuyên bị khô hạn trong những tháng có lượng mưa thấp, thời gian vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 8. Đỉnh lũ trung bình năm của hồ chứa ứng với tần suất lũ kiểm tra là 31,67m; lưu lượng ứng với tần suất này Q=118,35 m3/s chính là lưu lượng khi nước trản qua đập của hồ chứa. Dòng nước qua tràn dễ dàng chảy về phía sông Vệ do chênh lệch độ cao. Chế độ thủy văn này rõ ràng không tạo điều kiện cho những loài thủy sinh nhạy cảm sinh sống. Vì vậy, hiện nay hệ sinh thái của đoạn hạ lưu sông Rau không có giá trị về mặt kinh tế và mặt sinh học. Lưu vực sông Rau đoạn hạ lưu đập làng chủ yếu là các cây cỏ mọc trên bờ và cánh đồng lúa
Mặt khác hồ chứa đã cung cấp môi trường thủy sinh cho nhiều loài, trong đó có nhiều loài có giá trị thương mại cao. Các loài được tìm thấy trong hồ cũng như các kênh tiếp nhận bao gồm cá nước ngọt truyền thống như cá mè, cá trắm cỏ, cá rô phi và các động vật giáp xác như tôm, cua nhỏ. 
Khi hồ vận hành, mực nước dao động từ  DWL (+ 24m) để MWL (+ 29.19m). Mực nước sẽ luôn thấp ở những tháng đầu tiên của mùa lũ và hồ chứa sẽ đạt (+ 29.19m vào những tháng cuối mùa lũ. Trong suốt mùa khô, nước của hồ sẽ giảm dần tới DWL (+ 24m). Do đó, biên độ của mực nước trong năm sẽ dao động từ 5-7m. Mực nước cao MWL sẽ duy trì trong khoảng thời gian là 2-3 tháng. Trong những tháng mùa khô, dao động của mực nước trong hồ chứa là lớn hơn so với mực nước của các sông tự nhiên. So sánh với chế độ dòng chảy trước khi thực hiện công trình, mực nước sau khi thực hiện TDA sẽ ổn định. Không có các loài cá đặc hữu, quý hiếm, hoặc các loài trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Dựa trên kết quả phân tích mẫu trong hồ chứa, chất lượng nước hồ đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia giành cho mục đích thủy lợi (Mục 4.4)
4.2. Khí hậu và khí tượng
Khu vực công trình thuộc xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh QuảngNgãi là một tỉnh thuộc trung Trung Bộ nước ta với khí hậu nhiệt đới gió mùa.. Các tài liệu về khí hậu, khí tượng, thủy văn vùng dự án được lấy từ hai trạm An Chỉ và Quảng Ngãi là các trạm khí tượng gần khu vực công trình nhất. Đặc trưng khí hậu vùng dự án như sau: 
· Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình nhiều năm T = 25,7oC nhiệt độ cao nhất vào các tháng 5, 6, 7 với T=41,4oC. Nhiệt độ thấp nhất: T = 12oC th​ường xảy ra vào các tháng 12, 1.
· Độ ẩm: Độ ẩm tương đối cao vào mùa đông và thấp vào mùa hạ. Độ ẩm cực đại thường xảy ra vào tháng XI và XII, độ ẩm thấp nhất xảy ra tháng VII, VIII. Độ ẩm trung bình nhiều năm U=85,3% và độ ẩm thấp nhất Umin = 34%. 
· Số giờ nắng: Số giờ nắng khu vực công trình thuộc diện trung bình cao của khu vực, tổng số giờ nắng hàng năm vùng đồng bằng đạt trung bình khoảng 2300 giờ. Vùng miền núi và trung du đạt trung bình khoảng 2000 giờ. 
· Gió: Hàng năm phân biệt được hai mùa gió chính là gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông. Hướng gió thay đổi thường xuyên theo mùa. Tại Quảng Ngãi từ tháng IX đến tháng III năm sau hướng gió chủ yếu là Bắc đến Tây Bắc, từ tháng IV đến tháng VIII là Đông đến Đông Nam. Tốc độ gió thay đổi theo vùng, vùng đồng bằng thường đạt 1÷1,5m/s, vùng miền núi đạt 1÷1,2m/s, vùng ven biển đạt 4,5m/s. 
· Bốc hơi: Lượng bốc hơi mặt nước trung bình hàng năm Zpa = 1256 mm, Lượng bốc hơi lưu vực trung bình hàng năm: Zlv = 1000 mm, Bốc hơi tăng  thêm Ztt = 256 mm. 
· Mưa năm: Mùa mưa tập trung vào bốn tháng cuối năm, từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8. Mùa khô kéo dài và gần trùng với sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt. Mùa mưa tập trung trong bốn tháng cuối năm, lượng mưa chiếm 70%-80% tổng lượng mưa năm. Mùa mưa trùng với mùa hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc. Khi có sự tổ hợp của các loại hình thái thời tiết thường gây mưa với cuồng độ lớn, gây lũ trên diện rộng, phá hoại mùa màng và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân khu vực. 
 Kết quả phân tích thống kê lượng mưa năm (tính đến năm 2013) tại trạm An Chỉ theo bảng sau: 
Bảng 4-1: Mưa năm theo tần suất
	Xo
(mm)
	Cvx
	Cs
	P%

	
	
	
	25%
	50%
	75%
	85%

	2.566,7
	0.27
	0.81
	2.968
	2.475
	2.065
	1.876


- Đặc điểm mạng lưới sông suối: 
Mật độ mạng lưới sông ngòi trong lưu vực tương đối nhỏ (D=1,34km/km2), các suối trong khu vực thường có dòng chảy lớn về mùa mưa và rất ít nước về mùa khô. Đặc biệt những suối nhỏ có khi không có dòng chảy mặt. Lòng suối nông và dốc, dòng chảy có tốc độ lớn về mùa lũ dễ gây hiện tượng sạt lở núi và cuốn trôi tất cả các vật cản trên đường đi. 
4.3. Địa hình và địa chất
Địa hình:

Địa hình khu vực công trình là địa hình đồi núi trung du của huyện Nghĩa Hành với độ cao chuyển tiếp từ 100÷1000m.  

Khu vực công trình thuộc vùng lưu vực sông Rau được bao quanh dãy núi có cao độ chuyển tiếp từ 500÷100m. Thảm thực vật che phủ trên lưu vực chủ yếu là rừng tái sinh như keo, bạch đàn và một phần rừng nguyên sinh. Lòng hồ mở rộng ở thượng lưu và thắt nhỏ tại cụm đầu mối đập đất; lòng hồ tạo thành bởi các dãy núi bao quanh lưu vực phía tây. Cao độ đáy lòng hồ biến động từ 18,50m đến 28,50m. Bề rộng lòng hồ trung bình 200 đến 400m, chiều dài lòng hồ trung bình 500m. 
Khu tưới nằm về hạ lưu đập, dọc hai bên bờ sông Rau và một phần bờ tả trải dài lên hướng bắc giáp suối Sậy; khu tưới trải dài từ chân núi ra đến bờ sông Vệ, có diện tích đến hàng trăm ha. Tổng thể khu tưới dự án tương đối rộng và bằng phẳng. Hướng dốc địa hình thay đổi cao ở phía tây và thấp dần về phía đông. Hướng địa hình thuận lợi cho việc bố trí hệ thống kênh tưới chính cho toàn dự án. Tuy nhiên khu tưới bị chia cắt mạnh bởi hệ thống đường giao thông, sông suối, khe lạch, làng mạc nên phải bố trí nhiều công trình như cống qua đường, cầu máng, xi phông trên hệ thống kênh tưới. Đặc biệt khu tưới bờ tả phân bố khá rộng và không tập trung, khó bố trí hệ thống kênh tưới tự chảy. 
 Địa chất
Căn cứ vào kết quả thăm dò, lấy mẫu đất nền thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý. Địa tầng, tính chất cơ lý các lớp đất nền của công trình cụm đầu mối, từ trên xuống sau đây:
Lớp 1: Đất đắp đập cũ: Cát bụi xen lẫn dăm mảnh phong hóa, dẻo trung bình (SICMC-G) màu nâu nâu đỏ - tím gan gà. Thành phần chủ yếu cát bụi sét và một số dăm mảnh phong hóa mềm bở. Ở điều kiện tự nhiên, đất ẩm - bão hòa hơi nước, độ ẩm và trạng thái thay đổi theo chiều sâu từ nửa cứng – dẻo cứng, thấm vừa – yếu k=4,6*10-5 cm/s. Lớp phân bố dọc theo thân đập cũ, bề dày khoan qua 12,0m.
Lớp 2: Cát bụi xen lẫn sỏi, dẻo thấp (SIMC – G) màu nâu vàng. Thành phần chủ yếu là cát, bụi, sét và ít sỏi thạch anh. Ở điều kiện thiên nhiên, đất bão hòa hơi nước, trạng thái dẻo cứng, thấm yếu k=3,7*10-5 cm/s. Nguồn gốc bồi tích – tích tụ lòng suối aQ23. Lớp phân bố rộng trong phạm vi lòng suối và nền đập đất cũ, bề dày trung bình là 1,0m.
Lớp 3: Hỗn hợp cuội sỏi chứa cát ngấm hữu cơ (CoGS – O) màu xám xanh – xám sẫm. Thành phần chủ yếu là cuội sỏi, cát hạt thô và ít hòn lăn tròn cạnh kích thước nhỏ từ 0,1m đến 0,15m phân bố không đều trong tầng. Ở điều kiện thiên nhiên, đất bão hòa nước, kết cấu chặt vừa, thấm rất mạnh k=8,3*10-2cm/s. Nguồn gốc bồi tích – tích tụ lòng suối aQ23.Lớp phân bố dọc lòng, thềm suối nền tuyến đập, bề dày thay đổi tại tuyến đập 3,0m và đuôi tràn 3,9m.
Lớp 4: Cát bụi xen lẫn dăm mảnh phong hóa, dẻo thấp (SLMC-G) màu nâu đỏ đốm nâu vàng. Thành phần chủ yếu là cát, bụi, sét và dăm mảnh phong hóa mềm bở. Ở điều kiện thiên nhiên, đất bão hòa nước, trạng thái dẻo cứng, thấm vừa k=5,6*10-5cm/s. Nguồn gốc sườn tàn tích aQ23.Lớp phân bố chủ yếu trên bề mặt sườn đồi (vai đập, ngưỡng tràn), bề dày 4,2m.
Lớp 5: Đới phong hóa hoàn toàn (C.W) hầu hết đá biến thành đất dạng cát bụi sét xen lẫn dăm sỏi, dẻo thấp (SLMC-G) màu nâu nâu đỏ- tím gan gà. Trạng thái dẻo mềm, thấm vừa k=7,2*10-5cm/s.Lớp phân bố phổ biến trong khu vực (nền đập và vai hữu đập), bề dày 3,8m.
Lớp 6: Đới phong hóa mạnh (H.W) đá bị biến màu, thành đất dạng cát bụi sét lẫn dăm sỏi, dẻo thấp (SLMC-G), mức độ phong hóa không đều, đôi chỗ còn sót lại một số dăm cục bở hoặc hơi cứng. Nhưng còn giữ nguyên kiến trúc cấu tạo của đá mẹ, thấm vừa k=2,6*10-4cm/s.Lớp phân bố phổ biến trong khu vực, bề dày lớn chưa xác định, do chiều sâu thăm dò còn hạn chế.
Lớp 7: Đá phiến thạch anh biotit phong hóa vừa (M.W) đá bị biến màu, đá cứng, nứt nẻ mạnh, màu xám xanh – xanh đen. Cấu trúc của đá nguyên thủy hoàn chỉnh, các khe nứt phát triển đa phương, có độ dốc từ 100 – 200 và 400. Đá giòn thường các khe nứt dễ bị tách rời, các khe nứt hở thường từ vài mm đến 3mm bị lấp nhét bởi các oxyt sắt và cát sét.
- Tiềm ẩn rủi ro chủ yếu trong khu vực dự án là sạt lở và xói mòn đất.
4.4. Môi trường nước
-
Nước mặt
Hồ chứa nước đập Làng có dung tích khoảng 413.357  m3 nước theo quy hoạch ban đầu tưới cho khoảng 100 ha đất canh tác tuy nhiên chỉ đủ tưới cho 60 ha lúa trong vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu thường không đủ nước. Trong vùng dự án qua điều tra – đánh giá hiện trạng thủy lợi có tổng cộng 3 công trình thủy lợi đang tưới cho một phần khu tưới. Do nguồn nước ít, kênh tưới chủ yếu là đất nên tình trạng khô hạn thường xuyên xảy ra. Đặc biệt về mùa khô tất cả các đập đều không có nước. Hiện tại đập, kênh và diện tích tưới được trình bày trong bảng 4-2:
Bảng 4-2:Bảng kê hiện trạng các công trình thủy lợi vùng dự án
	TT
	Tên đập
	Diện tích tưới (ha)
	Hình thức
	Hiện trạng tưới

	1
	Đập Làng
	60
	Đập đất
	Thiếu nước 2 vụ

	2
	Đập Đồng Cau
	Thuộc Đập Làng
	Đập bê tông
	

	3
	Trạm bơm thôn Tân Hòa
	5
	Trạm bơm 1 máy
	Kênh tưới quá thấp

	
	
	65
	
	


Bảng 4-3: Diện tích thực tưới của toàn xã và khu hưởng lợi vùng TDA
	Cơ cấu cây trồng
	Lúa Đông Xuân
	Lúa Hè Thu
	Màu

	1.1.1 
	D.tích (ha)
	Năng suất (Tấn/ha)
	D.tích (ha)
	Năng suất (Tấn/ha)
	D.tích (ha)
	Năng suất (Tấn/ha)

	Toàn xã
	185
	62
	160
	62
	220
	7,0

	Khu hưởng lợi
	52
	62
	40
	62
	30
	7,0


Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước tại khu vực TDA, đơn vị tư vấn đã tiến hành lấy 04 mẫu nước để tiến hành đánh giá các chỉ tiêu sinh, lý, hóa.
Vị trí lấy mẫu: Các vị trí lấy mẫu nước mặt được trình bày trong bảng 4-4:
Bảng 4-4: Vị trí lấy mẫu nước mặt
	TT
	Ký hiệu mẫu
	Tọa độ
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	X
	Y
	Lần 2
	Lần  1
	

	1
	NM1
	14°56'11.62"N
	108°45'25.67"E
	05/02/2015
	18/03/2015
	Bên tả hồ

	2
	NM2
	14°56'6.66"N
	108°45'26.49"E
	05/02/2015
	18/03/2015
	Bên hữu hồ 

	3
	NM3
	14°56'12.55"N
	108°45'31.32"E
	05/02/2015
	18/03/2015
	Mái đập gần cửa xả tràn 

	4
	NM4
	14°56'9.78"N
	108°45'27.83"E
	05/02/2015
	18/03/2015
	Giữa hồ  


Nguồn: Phân tích hiện trường
Kết quả phân tích: Kết quả phân tích nước mặt được so sánh với quy chuẩn Việt Nam về nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT. 

- Cột A2 giành cho nước sinh hoạt nhưng phải xử lý

- Cột B1 giành cho mục đích thủy lợi
Bảng 4-5: Kết quả phân tích môi trường nước mặt tại khu vực dự án
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN 08:2008/ BTNMT
Cột B1
	NM1
	NM2
	NM3
	NM4

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần2
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 1
	Lần 2

	1
	pH
	-
	5,5-9
	7,1
	7.0
	6,8
	6,9
	6,8
	7,0
	6,9
	7,0

	2
	DO
	mg/l
	≥ 4
	4,8
	4.9
	5,0
	5,1
	6,2
	6,1
	4,9
	5,1

	3
	TSS
	mg/l
	50
	36
	37
	36
	37
	37
	38
	31
	32

	4
	BOD5
	mg/l
	15
	4,1
	3,8
	3,7
	3,8
	3,6
	3,5
	3,7
	3,9

	5
	COD
	mg/l
	30
	27,3
	27,1
	27,1
	29
	28,1
	27,8
	28,2
	28,4

	6
	NO2-
	mg/l
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	7
	NO3-
	mg/l
	10
	4,3
	4,5
	4,3
	4,4
	4,2
	4,3
	3,7
	3,8

	8
	Crom III (Cr3+)
	mg/l
	0,5
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	9
	Crom VI (Cr6+)
	mg/l
	0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	10
	NH4+
	mg/l
	0,5
	0,25
	0,21
	0,31
	0,30
	0,34
	0,33
	0,29
	0,31

	11
	Coliform
	MPN/ 100ml
	7500
	460
	500
	1500
	1470
	1490
	1510
	1460
	1450

	12
	E,coli
	MPN/ 100ml
	100
	28
	25
	35
	37
	39
	42
	35
	34


Nguồn: Phân tích hiện trường. 
d.
Nhận xét:
Dựa trên kết quả phân tích chất lượng hồ ta thấy chất lượng nước mặt đáp ứng cho mục đích tưới. Tất cả các thông số đều thấp hơn QCVN 08:2008/BTNMT, ngoại trừ thông số DO đều cao hơn 4.0; điều này có thể giải thích được bởi các vị trí lấy mẫu gần cửa cống, lưu lượng di chuyển nhanh hơn so với các mẫu còn lại trong hồ. Điều này tạo điều kiện cho oxy hòa tan trong nước, vì vậy DO ở đây cao hơn.

Nước ngầm: Các mẫu nước ngầm được thu thập từ các giếng trong khu vực cộng đồng dân cư lân cận và được phân tích các thông số chất lượng nước
Vị trí lấy mẫu: Các vị trí lấy mẫu nước ngầm được thể hiện trong bảng 4-6
Bảng 4-6: Vị trí lấy mẫu nước ngầm (nước giếng)
	STT
	Ký hiệu mẫu
	Tọa độ
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	X
	Y
	Lần 2
	Lần  1
	

	1
	NN1
	14°55'34.32"N
	108°45'56.76"E
	06/02/2015
	19/03/2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Phú 1

	2
	NN2
	14°55'55.34"N
	108°46'16.98"E
	06/02/2015
	19/03/2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Phú 2

	3
	NN3
	14°56'33.02"N
	108°46'13.30"E
	06/02/2015
	19/03/2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Hòa


Nguồn: Phân tích hiện trường
Kết quả phân tích: Kết quả phân tích mẫu nước ngầm được so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất nước ngầm QCVN 09:2008/ BTNMT. 
Bảng 4-7:Kết quả phân tích môi trường nước ngầm tại khu vực dự án
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN
09:2008/
	NN1
	NN2
	NN3

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 1
	Lần 2

	1
	pH
	-
	5,5-8,5
	6,9
	7,0
	7,1
	7,2
	7,2
	7,1

	2
	Độ cứng (CaCO3)
	mg/l
	500
	103
	105
	114
	110
	111
	115

	3
	Chất rắn tống số
	mg/l
	1500
	95
	94
	94
	95
	97
	98

	4
	COD
	mg/l
	4
	3,1
	3,0
	3,2
	3,1
	3,4
	3,3

	5
	NO2-
	mg/l
	1,0
	0,08
	0,07
	0,12
	0,12
	0,13
	0,12

	6
	NO3-
	mg/l
	15
	3,9
	4,1
	3,5
	3,4
	3,7
	3,5

	7
	Clorua (Cl-)
	mg/l
	250
	34,7
	34,9
	36,9
	37
	32,9
	32,5

	8
	Crom VI (Cr6+)
	mg/l
	0,05
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	9
	A moni (NH4+)
	mg/l
	0,1
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	10
	SO42-
	mg/l
	400
	34,1
	35,0
	33,2
	34
	29
	29,4


Nguồn: Phân tích hiện trường
Kết quả phân tích 6 mẫu nước ngầm tại 3 vị trí khác nhau và 2 thời điểm khác nhau ở khu vực dự án và so sánh với QCVN 09:2008/BTNMT về quy chuẩn chất lượng nước ngầm, các chỉ tiêu phân tích đều nằm dưới mức cho phép, cho thấy chất lượng nước ngầm ở vùng này còn tốt, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động kinh tế. Chất lượng nước ngầm vẫn còn sạch một phần nhờ mật độ dân cư vừa phải và thảm thực vật rừng tái sinh dày đặc, với lớp rễ đan xen  có tác dụng lọc và giữ lại một lượng chất bẩn đáng kể. Kết quả phân tích ở 3 vị trí khác nhau ở các thôn Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Hòa cho thấy các chỉ tiêu đều rất thấp so với QCCP. Nước có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 
4.5. Môi trường không khí và tiếng ồn
Vị trí lấy mẫu: các vị trí lấy mẫu không khí được thể hiện trong bảng 4-8
Bảng 4-8: Vị trí quan trắc môi trường không khí
	TT
	Ký hiệu
 mẫu
	Tọa độ
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	X
	Y
	Lần  1
	Lần 2
	

	1
	KK1
	14°56'11.09"N
	108°45'31.87"E
	05/02/2015
	18/03/2015
	Mái đập

	2
	KK2
	14°56'7.59"N
	108°45'37.89"E
	05/02/2015
	18/03/2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2

	3
	KK3
	14°56'1.11"N
	108°45'57.17"E
	05/02/2015
	18/03/2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2

	4
	KK4
	14°55'54.54"N
	108°46'16.38"E
	05/02/2015
	18/03/2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2


Nguồn: Phân tích hiện trường
Kết quả phân tích: Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu trên được so sánh với Quy chuẩn cho phép:
Tiếng ồn: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn
Đối với các khí xung quanh khác: Áp dụng theo QCVN 05: 2013/BTNMT: Quy chuẩn môi trường quốc gia về chất lượng không khí xung quanh trung bình 1 giờ.
Bảng 4-9: Kết quả phân tích môi trường không khí tại khu vực công trình
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN 05: 2013/
BTNMT
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 1
	Lần 2

	1
	Tiếng ồn (Leq)
	dBA
	60
	38.1
	38.2
	41.2
	40
	44.3
	44.2
	42,2
	42.2

	2
	Bụi tổng cộng (TSP)
	µg/m3
	300
	90
	89
	140
	135
	140
	145
	150
	145

	3
	CO
	µg/m3
	30000
	KPH
	KPH
	600
	620
	700
	730
	800
	780

	4
	SO2
	µg/m3
	350
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	5
	NO2
	µg/m3
	200
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH


Nguồn: Phân tích hiện trường. 
Ghi chú: KHP: không phát hiện
Tất cả các thông số phân tích ở 4 địa điểm đều thấp hơn giới hạn của tiêu chuẩn Việt Nam. Kết quả quan trắc cũng chỉ ra rằng chất lượng không khí là ổn định theo thời gian và hầu hết các thông số không thay đổi nhiều giữa hai lần quan trắc.
Vị trí tuyến đập hiện hữu và dự kiến nâng cấp, chất lượng môi trường không khí xung quanh rất tốt. Nồng độ các khí tại đây còn thấp hơn so với QCVN 05: 2013/BTNMT nhiều lần.
4.6. Môi trường đất
Bảng 4-10: Cơ cấu sử dụng đất trong toàn xã và khu hưởng lợi
	Cơ cấu đất đai
	Đất  tự
nhiên (ha)
	Đất lâm
nghiệp (ha)
	Đất thổ cư (ha)
	Đất hoang sông,suối (ha)
	Đất nông nghiệp (ha)

	Toàn xã
	3.925,29
	2.928,22
	35,24
	84,52
	573,02

	Khu hưởng lợi
	1.177,59
	796,85
	11,41
	16,50
	216,73


Vùng dự án thuộc trung du khu vực sông Vệ, vị trí tuyến công trình đầu mối nằm bên cách bờ tả sông Vệ khoảng 2 km. Dựa vào các nghiên cứu trước cho thấy đất trên lưu vực sông rất đa dạng, gồm 6 nhóm đất. Ở vùng đồi núi có các loại đất như đất đỏ vàng trên đá biến chất và đất sét, chiếm phần lớn diện tích. Ở vùng đồng bằng có các loại đất như: cát, đất phù sa, đất xám và đất đỏ vàng. Đất xám và đất xám bạc màu nằm ở vùng cao, đất đen, đất đỏ vàng là loại đất phân bố rộng rãi ở miền núi, thành phần cơ giới nhẹ
Bảng 4-11: Tổng hợp các đặc trưng của đất đắp
	Tên Bãi
	Thành phần hạt (%)

	
	Sét
	Bụi
	Cát
	Sỏi, sạn

	Bãi số 1
	20,67
	19,44
	41,72
	18,17

	Bãi số 2
	17,39
	15,11
	32,93
	34,57

	Bãi số 3
	16,15
	12,78
	32,96
	38,11


Tiến hành lấy mẫu đất và phân tích theo như các vị trí tại bảng 4-12

Bảng 4-12: Vị trí lấy mẫu đất vùng dự án
	STT
	Ký hiệu mẫu
	Tọa độ
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	X
	Y
	Lần 2
	Lần  1
	

	1
	Đ1
	14°56'13.13"N
	108°45'25.39"E
	06/02/2015
	19/03/2015
	Bờ tả lòng hồ


	2
	Đ2
	14°56'7.58"N
	108°45'29.22"E
	06/02/2015
	19/03/2015
	Bờ hữu lòng hồ

	3
	Đ3
	14°56'10.34"N
	108°45'33.22"E
	06/02/2015
	19/03/2015
	Khu vực đập đất hiện hữu


Nguồn: Phân tích hiện trường 
Kết quả của phân tích: Phân tích các thông số: Asen (As), cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb), kẽm (Zn). Kết quả phân tích đất được so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong soilQCVN 03: 2008 / BTNMT.
Bảng 4-13:Kết quả phân tích môi trường đất tại khu vực dự án
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN
03:2008/
BTNMT
	Đ1
	Đ2
	Đ3

	
	
	
	
	Lần1
	Lần 2
	Lần1
	Lần 2
	Lần1
	Lần 2

	1
	Asen (As)
	mg/kg đất khô
	12
	1,02
	1,07
	1,07
	1,07
	1,03
	1,03

	2
	Cadimi (Cd)
	mg/kg đất khô
	2
	0,48
	0,47
	1,02
	1,07
	0,46
	1,06

	3
	Đồng (Cu)
	mg/kg đất khô
	70
	40,34
	40,33
	45,33
	45,32
	40,35
	42,33

	4
	Chì (Pb)
	mg/kg đất khô
	100
	24,55
	24,27
	27,27
	27,28
	25,29
	25,28

	5
	Kẽm (Zn)
	mg/kg đất khô
	200
	32,00
	32,02
	33,02
	33,00
	32,00
	33,00




Nguồn: Phân tích hiện trường
Qua kết quả phân tích 03 mẫu đất tại vị trí khác nhau ở khu vực dự án và so sánh với QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất, các chỉ tiêu phân tích đều nằm dưới mức cho phép, cho thấy chất lượng đất ở vùng này còn tốt, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động kinh tế. Đất ở khu vực dự án thích hợp cho canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp và trên thực tế đang là đất lâm nghiệp, một phần đất nông nghiệp. 
4.7. Môi trường kinh tế - xã hội và văn hóa - xã hội
Dân số
Hành Tín Tây là một xã miền núi của huyện Nghĩa Hành. Dân số toàn xã: 5.403 người với 1.309 hộ; trong đó có 4.825 người Kinh và 611 người thuộc các dân tộc khác.
- Số dân sống bằng nông nghiệp: 4.811người.
- Số lao động chính: 3.570 người.
Tổng số hộ thuộc diện đói nghèo là 239 hộ với 722 người chiếm tỷ lệ 18,26%, một tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao so với bình quân chung của cả nước.
Khu hưởng lợi: thuộc địa phận 3 thôn xã Hành Tín Tây là: Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Hòa. Dân số trong khu hưởng lợi ước tính là 1370 người với 346 hộ;; dân số sống bằng nông nghiệp là 1.315 người. Số lao động chính là 959 người, lao động nữ là 450 người (chiếm khoảng 45%). Tổng số hộ đói nghèo là 47 hộ với 185 người. 
- Vùng hưởng lợi chủ yếu thuộc xã Hành Tín Tây, là một xã nghèo của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Thu nhập của người dân vùng hưởng lợi chủ yếu dựa vào nông nghiệp, ngoài ra không có khoản thu khác. Bên cạnh đó, nền sản xuất nông nghiệp kém phát triển, tập trung chỉ là sản xuất lúa nước, năng suất thấp do chưa chủ động nguồn nước tưới, tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo chuyên môn cao chiếm trên 95%.
Kinh tế- xã hội
Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội trong vùng dự án:
Giá trị sản xuất trong các ngành tại xã Hành Tín Tây đều tăng từ năm 2012 – 2014 cụ thể:
Tổng giá trị sản lượng tại xã Hành Tín Tây

Năm 2012: Tổng giá trị sản xuất  đạt 57,877 tỷ đồng, đạt 98% so nghị quyết, tăng 5,9% so cùng kỳ.  Trong đó: Giá trị nông – lâm - thuỷ sản 54,130 tỷ đồng, đạt 97,6% so nghị quyết, tăng 4,8% so với cùng kỳ; công nghiệp xây dựng 1,69 tỷ đồng, đạt 112,8% nghị quyết, tăng 0,7% so cùng kỳ; Thương mại - dịch vụ 2,057 tỷ đồng, đạt 98,8 % nghị quyết, tăng 28,6% so cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 7,5 triệu đồng/người/năm.

Năm 2013: Tổng giá trị sản xuất đạt 63,2 tỷ đồng, đạt 102% so kế hoạch, tăng 6,7% so cùng kỳ.  Trong đó: Giá trị nông – lâm - thuỷ sản 59,3 tỷ đồng, đạt 102% so kế hoạch, tăng 6,4% so với cùng kỳ;  Công nghiệp xây dựng 1,8 tỷ đồng, đạt 103,% kế hoạch, tăng 12,5% so cùng kỳ;  Thương mại - dịch vụ 2,1 tỷ đồng, đạt 100,5 % kế hoạch, tăng 10,5% so cùng kỳ.  Thu nhập bình quân đầu người đạt 9,5 triệu đồng/người/năm


Năm 2014: Giá trị sản xuất đạt: 67 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị nông - lâm - thuỷ sản 62,71 tỷ đồng; Công nghiệp xây dựng 1,99 tỷ đồng;  Thương mại - Dịch vụ 2,31 tỷ đồng.  Thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm. 
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Hình 4-1: Cơ cấu các ngành kinh tế trong 3 năm 2012 – 2014 (đơn vị: tỷ đồng)
Ngành có vai trò chủ đạo trong vùng ngành nông – lâm – thủy sản (chiếm khoảng 93% trong cơ cấu ngành), tiếp theo là thương mại – dịch vụ và cuối cùng là công nghiệp xây dựng.
Tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2014 được thể hiện cụ thể như sau:
Đánh giá tình hình KT-XH từ kết quả khảo sát
Tiến hành một cuộc điều tra kinh tế xã hội (KTXH) của 103 hộ thuộc thôn Tân Hòa (26 hộ), Tân Phú 1 (33 hộ), Tân Phú 2 (44 hộ) nhằm thu thập thông tin, đánh giá tình hình KTXH người dân vùng dự án. Đồng thời những số liệu thu được qua cuộc điều tra này là cơ sở phục vụ cho:

- Thiết kế chương trình phục hồi thu nhập và cải thiện các điều kiện sống nói chung.

- Làm số liệu cơ sở để so sánh về cuộc sống của những hộ bị thu hồi đất trước và sau khi nhận bồi thường, tái định cư (sẽ được sử dụng cho giám sát và đánh giá sau này trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch tái định cư).
Nhân khẩu 
Số nhân khẩu trung bình của mỗi hộ trong mẫu khảo sát vùng dự án là 4,77 người, cao hơn so với nhân khẩu bình quân hộ của cả nước là 3,89 (Niên giám thống kê, 2013). Số nhân khẩu bình quân của một hộ có sự khác biệt giữa các thôn, nhóm thu nhập, nhóm do phụ nữ làm chủ hộ và nam giới làm chủ hộ.
Bảng 4-14: Các hộ trong thôn chịu tác động của dự án
	
	Tân Hòa
	Tân Phú 1
	Tân Phú 2

	Tỷ lệ gia tăng dân số (%)
	0,3
	0,5
	0,4

	Thu nhập bình quân tháng (VNĐ/tháng)
	1.083.000
	1.083.000
	1.083.000

	Dân tộc
	Kinh
	Kinh
	Kinh


Nguồn: Số liệu điều tra

Trong tổng số các hộ được điều tra tỷ lệ nam giới là 52,11% và nữ là 47,89%. Toàn bộ số người trong thôn bị tác động bởi dự án đều là người Kinh, không có người dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân trên 1.000.000 đồng/tháng. 
Bảng 4-15: Số nhân khẩu và lao động bình quân hộ gia đình
	
	Nhân khẩu bình quân hộ
	Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (%)

	
	
	1-2 người
	3-4 người
	5-8 người
	9 người trở lên

	Tổng mẫu
	4,77
	11,7
	32
	52,4
	3,9

	Tân Hòa
	4,56
	3,8
	38,5
	57,7
	0

	Tân Phú 1
	5,12
	18,2
	15,2
	66,7
	0

	Tân Phú 2
	4,6
	11,4
	40,9
	38,6
	9,1

	Theo giới chủ hộ
	
	
	
	
	

	+ Nam chủ hộ
	73,8
	11,1
	32,2
	53,3
	3,3

	+ Nữ chủ hộ
	26,2
	15,4
	30,8
	46,2
	2,9


Nguồn: Báo cáo SIA, 3/2015

Phân tích cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu vùng dự án được khảo sát cho thấy đa số các hộ có 3-4 người (32%) và 5 người trở lên (52,4%); có ít hộ có 1-2 người (11,7%) và hộ có 9 người trở lên chiếm 3,9%. Thôn Tân Phú 1 có số hộ có 5 người trở lên chiếm thành phần cao nhất so với thôn Tân Hòa và Tân Phú 2. Như vậy số liệu khảo sát cho thấy với tình hình chung cả nước ở các vùng dự án, mô hình gia đình đông nhân khẩu và đa thế hệ vẫn còn cao, cho thấy trình độ phát triển vẫn thấp hơn so với vùng khác.
Nghề nghiệp
Trong cơ cấu nghề nghiệp chính của các thành viên gia đình có tham gia lao động và có thu nhập trong mẫu khảo sát vùng dự án, ngành nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất là 42,5%; thứ hai là học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ 19%. Còn lại là làm các công việc khác nhưng với tỷ lệ nhỏ, tiểu thủ công nghiệp chiếm 0,6%, ngành nghề buôn bán dịch vụ chiếm 1,2%. 
Bảng 4-16:Nghề nghiệp chính của người dân vùng dự án
	
	Mất sức lao động
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	Buôn bán, dịch vụ
	Cán bộ, viên chức
	Học sinh, sinh viên
	Tiểu thủ công nghiệp
	Làm thuê
	Không có việc làm
	Không phù hợp
	Các nghề khác

	Tổng mẫu
	6,3
	42,5
	1,2
	3,3
	19
	0,6
	2,9
	1,8
	8,3
	14,1

	Tân Hòa
	0,8
	51,7
	0,0
	3,3
	18,3
	0,0
	0,0
	4,2
	2,5
	19,2

	Tân Phú 1
	11
	37
	1,37
	4,1
	25,3
	0,0
	3,4
	1,37
	11
	5,46

	Tân Phú 2
	6,6
	43,2
	1,8
	2,8
	16
	1.4
	4,2
	0,9
	10,3
	13,7


Nguồn: Số liệu điều tra
Như vậy nông-lâm-ngư nghiệp là lĩnh vực chủ đạo trong nền kinh tế - xã hội của vùng dự án, nơi tập trung phần lớn lực lượng lao động. Việc triển khai dự án sẽ gia tăng diện tích đất được tưới, thêm mùa vụ sản xuất trong một năm, đa dạng hóa các ngành nghề ngoài trồng trọt (như chăn nuôi, dịch vụ và các nghề có sử dụng nước khác); từ đó gia tăng công ăn việc làm và xóa bỏ được tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm hiện nay ở vùng dự án. Mặt khác, sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đối với sinh kế của các hộ dân đang tương đối ổn định bị thu hồi đất nếu không thực hiện những biện pháp giảm thiểu có hiệu quả về thiết kế, thi công và đền bù hợp lý.
 Thông tin các hộ BAH
Tiểu dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Đập Làng được tiến hành trên địa bàn xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Việc tiến hành xây dựng dự án ảnh hưởng lâu dài 13778m2 đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp của 22 hộ dân trên địa bàn thôn Tân Phú 2 trong xã, 1 hộ bị ảnh hưởng về diện tích nuôi trồng thủy sản và 266 hộ bị ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp khi tiến hành sửa chữa đập do không còn nguồn nước để sản xuất nông nghiệp. Không có hộ nào là hộ dân tộc thiểu số.
Bảng 4-17:Thông tin chung hộ bị ảnh hưởng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tỷ lệ               (%)

	1
	Tổng số hộ bị ảnh hưởng khi xây dựng đập
	hộ
	23
	

	2
	Tổng số hộ bị ảnh hưởng khi cắt nước xây dựng đập
	hộ
	266
	

	3
	Số người BAH khi xây dựng đập
	người
	118
	

	
	Nam
	người
	65
	55,1

	
	Nữ
	người
	53
	44,9

	3
	Tuổi người bị ảnh hưởng
	
	
	

	
	Dưới 18 tuổi
	người
	24
	20,3

	
	Từ 18 đến 60
	người
	78
	66,1

	
	Trên 60 tuổi
	người
	16
	13,6

	4
	Dân tộc
	
	
	

	
	Kinh
	người
	115
	100,0

	5
	Tình trạng hôn nhân
	
	
	

	
	Độc thân
	người
	50
	42,4

	
	Có vợ/chồng
	người
	63
	53,4

	
	Ly hôn
	người
	0
	0,0

	
	Ly thân
	người
	0
	0,0

	
	Góa
	người
	5
	4,2


Nguồn: Báo cáo SIA, 3/2015
Trong tổng số 23 hộ bị ảnh có có 118 người với tỷ lệ nam giới là 55,1% và nữ là 44,9%. Toàn bộ số người bị ảnh hưởng trong tổng số 23 hộ tất cả đều là người kinh, không có người dân tộc thiểu số nào.
Đa phần số người bị ảnh hưởng đều có gia đình, tỷ lệ người bị ảnh hưởng có vợ/chồng là 63 người chiếm tỷ lệ 53,4%, sau đó đến số người độc thân với 50 người chiếm tỷ lệ 42,4% và có 5 người góa với tỷ lệ 4,2% do tuổi già, trong tổng số 118 người bị ảnh hưởng không có trường hợp nào ly thân hoặc ly hôn.
Bên cạnh 23 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp như bị mất đất sản xuất, đất nông nghiệp thì có khoảng 266 hộ sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp khi trong quá trình thi công bị cắt nước.
Giáo dục
Khoảng 90 % dân số vùng dự án có trình độ học vấn từ bậc tiểu học đến cao đẳng/đại học trở lên, trong đó số người tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông chiếm hơn 50%. Tỉ lệ học cao đẳng/đại học trở lên chiếm tới 13,7%. Tỷ lệ mù chữ là 0,4% và chưa đi học là 1,6%. Nhìn chung, trình độ học vấn của các hộ trong vùng dự án tương đối cao so với mặt bằng chung của tỉnh Quảng Ngãi, tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế của hộ nhất là đối với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chuyển đổi nghề nghiệp.
Bảng 4-18: Trình độ văn hóa của 3 thôn trong khu vực
	
	Trình độ học vấn cao nhất

	
	Mù
chữ
	Tiểu
học
	THCS
	THPT
	Trung cấp
	CĐ/ĐH
trở lên

	Chưa
đi
học
	Không biết
	Tổng
%

	Tổngmẫu
	0.4
	22,6
	29,3
	21.1
	3.3
	13.7
	1.6
	8.0
	100

	Theo thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tân Hòa
	0.0
	20.7
	41.4
	14.7
	7.7
	11.2
	4.3
	0.0
	100

	Tân Phú 1
	0.0
	21.8
	21.8
	24.3
	0.0
	21.2
	10.9
	0.0
	100

	Tân Phú 2
	1.0
	24.1
	28.2
	22.2
	3.2
	9.7
	3.7
	7.9
	100


Nguồn: Số liệu điều tra
Mức sống của các hộ điều tra
Bảng 4-19: Tự đánh giá mức sống hộ %
	
	Khá giả
	Trung bình
	Có túng thiếu
	Nghèo đói

	Tổng
	1,0
	82,5
	10,7
	5,8

	Theothôn
	
	
	
	

	Tân Hòa
	0,0
	76,9
	19,2
	3,8

	Tân Phú 1
	0,0
	84,8
	6,1
	9,1

	Tân Phú 2
	2,3

	84,1
	9,1
	4,5

	+ Nữ chủ hộ
	0,0
	53,8
	15,4
	30,8

	+ Nam chủ hộ
	1,1
	86,7
	10,0
	2,2


Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế xã hội

Nếu để người dân tự đánh giá về mức sống phân theo 04 nhóm xã hội : Khá giả, trung bình, có túng thiếu và nghèo đói. Thì tỉ lệ số hộ khá giả là ở cả 3 thôn là rất thấp, đa phần các hộ tự nhận mức sống hộ gia đình ở mức trung bình, có túng thiếu là tỉ lệ ở thôn Tân Hòa là cao hơn cả so với Tân Phú 1 và Tân Phú 2 Nhóm có thu nhập trung bình chiếm tới  hơn 80 %, con số này phù hợp với tình hình thực tế của 03 thôn  khảo sát,với qui mô và cơ cấu  sản xuất như hiện nay thì thu nhập bình quân đầu người của xã là 13.000.000 người/ năm . 

Cơ sở hạ tầng: sau đây là tình trạng cơ sở hạ tầng xã hội trong khu vực: 

Công tác Y tế: Đảm bảo công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân và trực tại trạm 24/24. Tổng lượt khám chữa bệnh 5574 lượt người, đạt 110,8% kế hoạch; số trẻ em được tiêm chủng đủ liều 77 trẻ, đạt 100% kế hoạch; tiêm vacxin sởi – Rubella 313 cháu, đạt 99,1%; tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai 77 chị đạt 100%; tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ sau đẻ là 40 chị, đạt 129%; số trẻ em uống vitamin A 169 cháu, đạt 99%. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 2 tuổi 12 trẻ, đạt 12%, dưới 5 tuổi 42 trẻ, đạt 14%. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Y tế khám, cấp thuốc cho 500 đối tượng chính sách và tặng 5 xuất quà cho đối tượng chính sách.

Củng cố vườn cây thuốc nam, bố trí y sỹ y học dân tộc chăm sóc và điều trị bệnh bằng phương pháp y học dân tộc; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng 3 công trình vệ sinh, số hộ có hố xí hợp vệ sinh 970 hộ, đạt 84,8%; trong đó hố xí tự hoại 524 hộ, đạt 46%; số hộ sử dụng giếng nước sạch 810 hộ, đạt 70,8%.
Sức khỏe hộ điều tra: Có khoảng gần 64% các hộ có người ốm trong 1 tháng qua. Đây là một chỉ số khá cao và đáng lo ngại về tình trạng sức khỏe và điều kiện chăm sóc sức khỏe hiện nay. Chủ yếu các bệnh hay mắc phải là bệnh cảm/cúm, bệnh người già như đau xương khớp,... Tỷ lệ có bảo hiểm y tế các loại trong các hộ gia đình được khảo sát là khá cao, chiếm 58,2%. Trong đó tỷ lệ thôn có tỷ lệ các loại BHYT cao là 2 thôn Tân Hòa và Tân Phú 2. Một số nơi gia đình thường đến khám và điều trị như: trạm y tế xã, bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương hay tự mua thuốc tại các hiệu thuốc.
Theo các đối tượng trả lời có 4 nguyên nhân chính có tác động tiêu cực đối với tình hình sức khỏe như hiện nay là:
- Các loại thực phẩm, rau quả không an toàn
- Ô nhiễm nguồn nước ăn uống, sinh hoạt
- Thiếu nước sinh hoạt
- Nước bị ngập úng tù đọng
Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đập Làng được thực hiện sẽ cải thiện tốt hơn tình trạng không lạc quan hiện nay về sức khỏe người dân.
 Công tác giáo dục

Tổng kết năm học 2013 – 2014, kết quả THCS đạt loại giỏi 10,7%, khá đạt 27%, trung bình đạt 40,8%, yếu chiếm 21,5%; Tiểu học: giỏi đạt 18,4%, khá 30,2%, trung bình chiếm 46%, yếu chiếm 5,4%; Mầm non bé ngoan đạt 76%. Năm học 2014 – 2015 số lượng học sinh đến trường là: 684 học sinh, trong đó THCS 229 học sinh; Tiểu học 339 học sinh; Mẫu giáo 116 cháu, trong đó lớp bán trú 72 cháu; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%; tiếp tục duy trì công tác phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS.
Các dịch vụ tiện ích:


- Hệ thống cấp điện sinh hoạt: lưới điện quốc gia đã được kéo hầu hết đến các điểm tập trung dân cư. Số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia là 1309 hộ với tỉ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia/tổng số hộ là 100%.
- Nước dùng trong sinh hoạt: có 3632 người được dùng nước sạch với tỷ lệ người được dùng là 71%; 29% tỷ lệ người được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh/tổng số dân. Các nguồn nước sử dụng là nước giếng khoan và đào để sinh hoạt. 
Đường giao thông:

- Mạng lưới giao thông: trong vùng hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh thuận lợi cho việc đi lại và thực hiện dự án. 
- Số lượng nhà chưa đạt tiêu chuẩn của bộ xây dựng còn cao, chủ yếu là nhà bán kiên cố, dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể

Vùng dự án không có các khu di tích lịch sử, khu khảo cổ, khu di tích văn hóa.
Phân tích giới
Công tác giới tại địa phương được thực hiện tốt. Nhìn chung, không có sự bất bình đẳng lớn về giới trong cộng đồng.  Các việc lớn trong gia đình vẫn thường được nam giới và nữ giới cùng thảo luận và ra quyết định. Ở địa phương, nữ giới thường làm các công việc nông nghiệp và việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa. 
Phụ nữ và trẻ em gái đều có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục,  vui chơi giải trí. Trong các gia đình, trẻ em trai và trẻ em gái vẫn được đối xử như nhau. Tuy nhiên, cũng có những hộ gia đình vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng điều đó không ảnh hưởng đáng kể tới việc  tiếp cận các dịch vụ xã hội tại địa phương.
Bảng 4-20: Dân số ba thôn khu vực hưởng lợi
	
	Tân Hòa
	Tân Phú 1
	Tân Phú 2

	Số hộ
	26
	33
	44

	Tỷ lệ gia tăng dân số (%)
	0,3
	0,5
	0,4

	Tỉ lệ các gia đình có chủ hộ là nữ (%)
	4,35
	10,87
	10,87


Quy mô gia đình do nam là chủ hộ là lớn hơn so với nữ giới là chủ hộ. Ở thôn Tân Hòa tỉ lệ gia đình có chủ hộ là nữ giới chiếm 4,35%, ở thôn Tân Phú 1 và Tân Phú 2 tỉ lệ nữ giới làm chủ hộ đều chiếm 10,87%.
Về kinh tế: Mức thu nhập và nguồn thu theo giới của nữ giới cũng thấp hơn so với nam giới do đặc thù công việc và khả năng sức khỏe. Tỉ lệ hộ nghèo do nữ là chủ hộ cao hơn so với chủ hộ là nam giới.
Sở hữu và sử dụng đất theo giới
Quyền quyết định chủ sở hữu nhà ở, đất thổ cư thường thuộc về nam giới. So với trước đây vai trò của người phụ nữ trong quyết định các vấn đề sản xuất, sinh kế của gia đình có chuyển biến tăng lên.
Về sức khỏe:Những can thiệp về mặt chính sách nhằm cải thiện sức khoẻ của phụ nữ không những phải đảm bảo cho phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe thích hợp, có chất lượng cao mà còn phải chú trọng tới hành vi của nam giới và ảnh hưởng của những hành vi đó tới cuộc sống của phụ nữ. Do đó, việc nâng cao trình độ nhận thức cũng như trách nhiệm của nam giới đối với việc chăm sóc sức khỏe đặc biệt đối với phụ nữ có thai, sẽ tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò của mình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em, chăm lo đến đời sống gia đình và tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Việc nâng cao địa vị xã hội của phụ nữ không phải là hạ thấp, là giảm bớt hay gây thiệt hại tới địa vị xã hội của nam giới. Ngược lại, việc cải thiện địa vị và đời sống của phụ nữ chính là nâng cao địa vị và đời sống của nam giới. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có những mục tiêu và chương trình cụ thể để mỗi tiến bộ đạt được sẽ là kết quả của cả phụ nữ và nam giới. Chỉ có như vậy chúng ta mới xây dựng được gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Giáo dục cho phụ nữ:Nữ giới thường có khuynh hướng học ít hơn so với nam giới bởi vì phải dành thời gian trông trẻ, nên ít có thời gian học hành. Sự thiếu vắng giáo dục cho phụ nữ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trẻ. Theo số liệu thống kê số lượng phụ nữ trong vùng hưởng lợi trình độ học vấn chủ yếu là bậc tiểu học, một số ít là trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nam giới có trình độ học vẫn chủ yếu là trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Lao động trẻ em theo giới
Công việc chân tay nặng nhọc được những người đàn ông đảm nhận, trong khi phụ nữ phụ trách các công việc nhẹ nhàng mất nhiều thì giờ hơn. Các hoạt động khác trong sản xuất nông –lâm-ngư nghiệp, chẳng hạn như phát thực bì, gieo hạt, cắt cỏ, thu hoạch được chia sẻ bởi cả đàn ông và phụ nữ trong gia đình, nhưng số lượng thời gian dành cho việc vặt khác nhau giữa hai giới. Thời gian một người phụ nữ cho sản xuất, thu hoạch kéo dài từ 9-11 giờ/ngày, trong khi người đàn ông đóng góp từ 7-8 giờ/ngày.
Trong cơ cấu trong gia đình người phụ nữ có vai trò chính trong việc nuôi trẻ. Do tập quán dân tộc nam giới rất hiếm khi thực hiện việc vặt trong gia đình. Gánh nặng công việc gia đình ảnh hưởng mạnh mẽ khả năng của một người phụ nữ để đi học hoặc tham gia các điều kiện xã hội. Thiếu giáo dục và đào tạo đã hạn chế kiến thức cơ bản của nữ giới, trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc dành cho trẻ em.
Về vị thế của phụ nữ: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với những nỗ lực vượt bậc của chính bản thân, đội ngũ nữ trí thức nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Các nhà nữ trí thức đã cống hiến nhiều công trình khoa học có giá trị về lý luận và ứng dụng thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công vẫn còn tồn tại không ít những trở ngại, rào cản, những mâu thuẫn, thách thức làm hạn chế vị thế, vai trò của nữ trí thức. Đó là những rào cản về mặt tâm lý xã hội trong nhìn nhận, đánh giá năng lực, vị thế... của phụ nữ; là mâu thuẫn giữa việc thực hiện các vai trò, chức năng làm vợ, làm mẹ, làm kinh tế gia đình với vai trò, trách nhiệm của người cán bộ khoa học, quản lý; mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao, càng gay gắt của cơ chế thị trường với những hạn chế về kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nắm bắt công nghệ cao của một bộ phận nữ trí thức...
Hiện nay, mặc dù đã có sự chia sẻ việc quyết định và thực hiện các công việc nội trợ, nhưng những việc này, chủ yếu, vẫn do người vợ đảm nhiệm. Điều đó có nghĩa, những công việc nội trợ - những việc mang tính thường xuyên và chiếm nhiều thời gian nghỉ ngơi, vẫn là một gánh nặng của phụ nữ.
Với mục tiêu là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, Quốc Hội khóa XI, luật số 73/2006/QH11 đã ban hành luật Bình đẳng giới.
Kết quả điều tra các công việc phân công lao động trong gia đình cho bởi bảng:
Bảng 4-21:Phân công lao lao động
	Hoạt động sản xuất
	Cả hai (%)
	Nam giới (%)
	Nữ giới (%)

	Trồng trọt (trồng lúa, màu)
	85,07
	8,96
	5,97

	Chăn nuôi
	87,10
	4,84
	8,06

	Trồng rừng/chăm sóc/bảo vệ rừng
	78,72
	14,89
	6,39

	Khai thác lâm sản
	64,00
	12,00
	24,00

	Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản
	50,00
	25,00
	25,00

	Làm công nhân/làm thuê
	68,75
	31,25
	0,00

	Kinh doanh/buôn bán
	0,00
	50,00
	50,00

	Đi làm ăn xa (không thường xuyên ở nhà)
	30,00
	70,00
	0,00

	Hoạt động trong gia đình
	Cả hai (%)
	Nam giới (%)
	Nữ giới (%)

	Chăm sóc trẻ/con cái
	66,07
	3,57
	30,36

	Quét dọn nhà cửa
	12,31
	4,62
	83,07

	Nấu nướng/nội trợ
	8,96
	4,48
	86,56

	Tham gia công việc cộng đồng
	Cả hai
(%)
	Nam giới (%)
	Nữ giới (%)

	Tham gia họp cộng đồng
	61,29
	16,13
	22,58

	Tham gia tập huấn về sản xuất
	50,00
	25,81
	24,19

	Sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội
	56,45
	20,97
	22,58

	Tham gia quyết định
	Cả hai (%)
	Nam giới (%)
	Nữ giới (%)

	Quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình (mua sắm tài sản có giá trị, cưới hỏi)
	89,55
	7,46
	2,99

	Quyết định việc học tập, chọn nghề của con cái
	72,58
	14,52
	12,90

	Quyết định đầu tư, hoạt động sản xuất
	82,54
	11,11
	6,35


Nguồn: Số liệu điều tra
Từ bảng thống kê bên trên cho thấy các hoạt động trong gia đình nữ giới vẫn giữ vai trò chủ yếu như: chăm sóc trẻ (30,36%), quét dọn nhà cửa (83,07%) và nấu nướng/nội trợ (86,56%). Vai trò của người phụ nữ trong việc tham gia công việc cộng đồng, tham gia quyết định đang được nâng lên.
Nhà ở: Với các hộ được điều tra, có 92,75% các hộ có nhà bán kiên cố, có 2,9% nhà gỗ lợp lá và có 1,45% nhà kiên cố
Bảng 4-22: Loại nhà của hộ gia đình điều tra
	TT
	Loại nhà ở
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nhà kiên cố
	1,45

	2
	Nhà bán kiên cố
	92,75

	3
	Nhà gỗ, lợp lá
	2,90

	4
	Nhà tạm
	0,0

	5
	Không có nhà
	2,90


Nguồn: Số liệu điều tra
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Hình HinhHinhình  4-2: Loại nhà của các hộ điều tra
Nguồn nước và vệ sinh 
Đối với nguồn nước dùng trong ăn uống, tắm giặt và nước sản xuất của hộ như sau:
· 99% số hộ điều tra có nguồn nước ăn uống từ các giếng khoan và giếng đào
· 99% số hộ điều tra sử dụng nước giếng khoan và giếng đào trong tắm giặt và các sinh hoạt khác hàng ngày
Nguồn nước sản xuất của các hộ điều tra 91,13% lấy nước từ hồ thủy lợi Đập Làng và 8,70% lấy từ sông ngòi, kênh rạch.
Nhà vệ sinh
Theo kết quả điều tra kinh tế - xã hội thì hộ có nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại chiếm tỷ lệ 74,8%. Hộ có nhà vệ sinh đơn giản (đào hố trong vườn, bắc cầu trên ao hồ, sông suối) chiếm tỷ lệ 13,6%; hộ có nhà vệ sinh hai ngăn chiếm 10,6% và hộ không có nhà vệ sinh chiếm 1 %. Theo số liệu điều tra 3 thôn, thôn Tân Phú 2 có tỷ lệ nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn (nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại và nhà vệ sinh hai ngăn) có tỷ lệ cao hơn hẳn so với 2 thôn còn lại.
Bảng 4-23: Các hộ có nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại
	
	Không có nhà vệ sinh
	Có nhà vệ sinh

	
	
	Hợp vệ sinh
	Không hợp vệ sinh

	
	
	Nhà vệ sinh tự hoại/
bán tự hoại
	Nhà vệ sinh hai ngăn
	Tổng cộng
	Nhà vệ sinh đơn giản
	Nhà vệ sinh trên ao, hồ sông suối
	Loại khác

	Tổng mẫu
	1,0
	74,8
	10,6
	86,4
	13,6
	0
	0

	Theo thôn

	Tân Hòa
	1,0
	11,7
	5,8
	18,5
	6,8
	0
	0

	Tân Phú 1
	0
	27,2
	1,9
	29,1
	2,9
	0
	0

	Tân Phú 2
	0
	35,9
	2,9
	38,8
	3,9
	0
	0


Nguồn: Số liệu điều tra
Nguồn năng lượng
Về nguồn năng lượng thắp sáng có 97,10% hộ gia đình dùng điện lưới và 2 hộ dùng gas, hơi đốt chiếm 2,90% sử dụng trong thắp sáng.

Là xã miền núi, đa số các hộ được khảo sát đều có diện tích rừng nên nguồn nhiên liệu đun nấu chính của hộ chủ yếu bằng củi. Có 85,51% các hộ được điều tra thường xuyên đun nấu bằng củi.  Tỷ lệ dùng gas chiếm 13,04%. Tỷ lệ thường xuyên đun nấu bằng điện chiếm1,45%
Tài sản và những đồ dùng thiết yếu của hộ

Về các tài sản và đồ dùng thiết yếu của các hộ qua kết quả điều tra về kinh tế - xã hội như sau:
Các tài sản chủ yếu có trong hộ gia đình là: Vô tuyến truyền hình, điện thoại di động, xe máy/xe đạp điện. Các tài sản khác ít sử dụng: xe ô tô, máy giặt, tủ đắt tiền,...
Đặc điểm về dùng nước, quản lý công trình: Hồ chứa nước được thiết kế theo chế độ điều tiết năm. Hàng năm, vào mùa mưa, hồ tích nước đến mức nước dâng bình thường để đạt dung tích yêu cầu. Mùa khô, hồ cấp nước theo các yêu cầu, đến cuối mùa khô, mức nước đạt mức nước chết. Nước phục vụ nông nghiệp được lấy bằng cống lấy nước ở kênh chính. Từ đây nước được phân phối về các hộ sử dụng qua hệ thống kênh nhánh cấp dưới. Các cửa van điều tiết lấy nước cung cấp nước tưới cho nông nghiệp được điều chình phù hợp với lưu lượng và mực nước trong hồ để tiết kiệm nước.
Công tác quản lý vận hành khai thác hồ chứa nước Đập Làng do UBND xã Hành Tín Tây giao cho hợp tác xã nông nghiệp thực hiện. Về cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 04 người với biên chế hợp đồng theo từng năm. Người phụ trách chính là chủ nhiệm hợp tác xã Nông nghiệp, phân công trách nhiệm gồm có:

- Kiểm soát, kiểm tra công tác quản lý, vận hành

- Điều tiết nước

- Phát dọn, nạo vét tuyến kênh chính.

Trong số lượng cán bộ không có cán bộ chuyên môn về thủy lợi, chỉ có cán bộ phụ trách chính tham gia lớp tập huấn quản lý DA thiên tai do chương trình WB5 tổ chức; 01 cán bộ tham gia lớp tập huấn khảo sát. Công trình chưa có quy trình vận hành, việc đóng mở cống và theo dõi lưu lượng chủ yếu dựa vào quan sát bằng mắt thường và kinh nghiệm. Các công tác theo dõi, kiểm tra, sửa chữa thường xuyên không được tiến hành theo quy định.

Với quy mô công trình như hồ chứa nước Đập Làng cần có một đơn vị quản lý đủ số lượng nhân lực với chuyên môn được đào tạo chuyên ngành về hồ đập. Công tác quản lý vận hành cần lập quy trình vận hành và tuân thủ theo quy trình vận hành. Hàng năm cần có công tác kiểm tra, rà soát, báo cáo, đề xuất những phương án sửa chữa những hư hỏng, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Cần có phương án phòng chống lụt bão và ứng cứu trong mùa mưa bão và trường hợp khẩn cấp.
An toàn đập: Với kết cấu hiện tại, khi có sóng tác động thì mái đập sẽ tiếp tục bị xói, gây nguy hiểm cho đập. Việc để cây cỏ mọc nhiều trên mái, đặc biệt là cây thân gỗ lớn sẽ tạo điều kiện cho động vật đào hang, cư trú, rễ cây mục để lại lỗ rỗng, ảnh hưởng đến an toàn thấm của đập và hạn chế tầm nhìn khi kiểm tra. 

Hiện tượng nhà dân sống ngay trong phạm vi công trình cũng như việc trồng các cây thân gỗ lớn và sự xuất hiện của mối làm tăng nguy cơ mất ổn định đập, cần có giải pháp di dời. Phần tường bên tràn được xây bằng đá, thời gian đã lâu, các thiết bị thoát nước bị hư hỏng tạo thành các dòng thấm dọc theo chân tường cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Một số vị trí bị bong tróc. Chiều cao tường cơ bản là thấp dẫn đến đất đá hai bên tràn vào dốc nước và cây mọc ken lẫn với kết cấu tường. Hai bên tường dốc nước xuất hiện nhiều hố xói, sụt do dòng chảy mặt và dòng thấm tạo nên. Kênh dẫn hạ lưu bị co hẹp, cây cối mọc rậm rạp làm hạn chế khả năng tháo nước.

Các sự cố trong quá khứ: Sự kiện lũ: Mạng lưới sông suối ở Quảng Ngãi khá nhiều, nhưng đều là các sông suối ngắn, lòng dốc, nước chảy xiết. Mùa mưa dễ gây lũ lụt, bão, mùa nắng dễ cạn kiệt. Địa hình đồng bằng lại không phẳng mà xen kẽ nhiều gò, đồi. Bờ biển Quảng Ngãi tương đối dài và chịu nhiều dông bão. Do vậy, công tác thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn cả trong tưới và tiêu nước.

Sau trận lũ lớn xuất hiện năm 1999 phá hỏng một số bộ phận của tràn xả lũ, nước trong hồ xấp xỉ cao trình đỉnh đập. Năm 2003 nhà nước đầu tư sửa chữa một số bộ phận của tràn như: đổ lớp bê tông gia cố ngưỡng dày 3cm, đổ bù lớp bê tông cốt thép đoạn nước đổ cuối dốc xuống bể tiêu năng song hiện nay lớp vữa ngưỡng tràn đã bị bong gần như toàn bộ, bê tông đổ bù đoạn nước đổ bị bong, nứt vỡ. Từ năm 2003 đến nay công trình chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp gì thêm.

Các hoạt động giảm thiểu: Các biện pháp sau đây đã được thực hiện 
(1). Công tác triển khai thực hiện trước khi bão, lụt xảy ra

BCH- PCLB xã, Các trường học và các thôn, tổ PCLB thôn tham mưu 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng chi viện của cấp trên để khẩn trương bố trí nhân lực trực tiếp đến các địa bàn xung yếu cùng với cấp ủy - chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và có hiệu quả. Triển khai các phương án, kế hoạch phòng, tránh bão, lũ, cứu nạn, cứu hộ của địa phương, đơn vị mình. 

(2). Tổ chức di dời, sơ tán dân khi lũ, bão sắp đổ bộ trực tiếp vào xã:

Khi di dời dân phải ưu tiên cho việc di dời xen ghép theo thôn, xóm phải thực hiện 5 đúng “Địa điểm, thời điểm, đối tượng, số lượng, chỉ huy” và do người đứng đầu ở địa phương quyết định và chịu trách nhiệm trước nhân dân và cấp trên.

UBND xã – BCH- PCLB xã tổ chức di dời dân các hộ, nhà ở không kiên cố, có  nguy cơ bị đổ, sập và những khu vực có nguy cơ bị ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

1. Phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão xã, phụ trách địa bàn thôn trực tiếp xuống địa bàn các  thôn , khu vực phải di dời dân và các điểm tạm cư để kiểm tra, tổ chức thực hiện kế hoạch chu đáo, an toàn. 

2. Huy động lực lượng gồm: Quân sự, Công an, Y tế, Chữ thập đỏ, Đội Thanh niên xung kích, Đoàn thanh niên, cùng các phương tiện để giúp dân di chuyển nhanh.

3. Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hậu cần, chăm lo đời sống cho người dân tại nơi tạm cư và bảo vệ công trình, tài sản, nhà ở của dân tại những nơi đã di dời.

Các thôn xây dựng phương án, có kế hoạch chi tiết bố trí di dời dân ở vùng thấp ngập sâu trong nước, ven suối, ven sông có nguy cơ sạt lở. Về công tác di dời dân ưu tiên cho việc di dời xen ghép theo thôn xóm, di chuyển đến các nhà tầng, nhà kiên cố, trường học cấp 1, cấp 2, trụ sở UBND xã và các khu tái định cư.
Dân tộc thiểu số: Khu vực tiểu dự án không có người DTTS

PHẦN V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
5.1. Sàng lọc các tác động môi trường tự nhiên, xã hội của tiểu dự án
Tính hợp lệ và Chính sách kích hoạt: Dựa vào kết quả sàng lọc môi trường và xã hội,  tiểu dự án có đủ điều kiện để được tàitrợ theo DRSIP. Các công trình sửa chữa và nâng cấp không ảnh hưởng đến bất kỳ môi trường sống quan trọng tự nhiên, rừng tự nhiên, khu bảo tồn đa dạng sinh học, đất ngập nước và các khu vực chứa chấp loài quý hiếm hoặc bị đe dọa. Tiểu dự án cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ tài sản văn hóa vật thể cũng như là ảnh hưởng đến tượng đài, cấu trúc, các vị trí có ý nghĩa văn hóa, tôn giáo, lịch sử nào. Đập Làng được coi là con đập nhỏ, có chiều cao dưới 15 mét và dung lượng hồ chứa nhỏ hơn 3 triệu mét khối. Việc sàng lọc cho thấy TDA thuộc Danh mục B theo phân loại của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, theo thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới, ESIA vẫn được thực hiện vì tiểu dự án là một trong 12 tiểu dự án được xác định tực hiện trong năm đầu của dự án Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập.
Tái định cư không tự nguyện. Tiểu dự án sẽ yêu cầu sử dụng đất tạm thời, ảnh hưởng đến 6 hộ gia đình và sử dụng đất lâu dài ảnh hưởng đến 18 hộ gia đình. Vì vậy, cần phải có Kế hoạch Hành động / kế hoạch bồi thường (RAP) 

Dân tộc thiểu số: Qúa trình sàng lọc chỉ ra rằng không có người DTTS trong khu vực TDA (bao gồm cả cộng đồng được hưởng lợi và bị ảnh hưởng). Vì vậy không yêu cầu Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP)

5.2. Các tác động tích cực 
Việc thực hiện tiểu dự án Đập Làng có một số tác động tích cực đến môi trường và xã hội: 

Nâng cao an toàn đập. Nguy cơ vỡ đập trong các trận lũ lớn sẽ được giảm đáng kể. Tăng khả năng bảo vệ các vùng đất nông nghiệp và khu dân cư phía hạ du từ các trận lũ lớn trong mùa lũ của đập

Ổn định cung cung cấp nước tưới. Việc sửa chữa các công trình đầu mối sẽ tăng diện tích tưới từ 60 đến 83 ha. Việc cải thiện khả năng trữ nước của hồ cùng với việc quản lý tốt hơn sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 83 ha đất nông nghiệp ở hạ lưu. Đều này làm tăng năng suất nông nghiệp và thu nhập của nông dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trong khu vực.
Cải thiện nguồn nước ngầm sẵn có để cung cấp nước sinh hoạt của người dân địa phương: Việc ổn định mực nước trong hồ sẽ làm tăng mực nước ngầm của các khu vực lân cận, bao gồm việc tích nước liên tục trong các tầng chứa nước nông. Điều này sẽ cải thiện nguồn nước cho các giếng cạn trong mùa khô. 

Tiếp tục cung cấp môi trường sống thủy sinh trong hồ: Với việc nước trong hồ có quanh năm tạo ra môi trường sống cho nhiều loài thủy sản: động thực vật. Việc nâng cao khả năng tồn tại của hồ sẽ đảm bảo việc tồn tại môi trường sống dưới nước cho các loại động thực vật này. Hơn nữa, mực nước ngầm cao hơn sẽ đảm bảo độ ẩm xung quanh tại các vị trí, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của các loài khác nhau, qua đó tăng độ đa dạng sinh học.
Thúc đấy phát triển kinh tế địa phương: các hoạt động xây dựng sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương, gia tăng dịch vụ về lương thực, giải trí trong khu vực, gián tiếp tạo cơ hội việc làm ngắn hạn cho người dân địa phương.
5.3  Các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường và xã hội 
Thu hồi đất và tái định cư. Việc thực hiện TDA yêu cầu thu hồi vĩnh viễn 13,778m2  đất nông nghiệp của dân trong đó bao gồm diện tích bãi đổ thải sát chân đập là 13578m2 và 200 m2 diện tích giành cho nhà quản lý. Bao gồm: 7 758 m2 đất trồng cây nông nghiệp và 6 020 m2 đất lâm nghiệp. Ngoài ra có khoảng 39,875m2 đất tại thôn Tân Phú 2 sẽ được thu hồi để phục vụ cho mục đích tạm thời (nhà kho, bãi vật liệu). Diện tích thu hồi thuộc quyền sở hữu của 23 hộ dân. Không có hộ nào phải di dời hay tái định cư. Các hộ bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ đầy đủ thông qua Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) đã được chuẩn bị qua quá trình tham vấn với họ. 22 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng đến đất nông nghiệp và 01 hộ bị ảnh hưởng bởi không có diện tích nuôi trồng thủy sản.

- Tác động của các hoạt động thi công : Khối lượng đất đắp là 40 241m3 , công trình dự kiến khai thác đất đắp ở 3 bãi vật liệu đã được quy hoạch với tổng diện tích 37125 m3 . Khối lượng đất đào là 34 415m3 , khối lượng đất đào thừa, khối lượng bóc hữu cơ và vật liệu thải được đổ tại bãi thải theo quy hoạch có diện tích 2.750m2 m3 . Đá được mua từ mỏ đá An Hội cách công trình 27km, cát sỏi được lấy từ cầu Cộng Hòa, sông Vệ cách công trình 7km. Các vật liệu khác mua từ thành phố Quảng Ngãi cách công trình 26km. Nhân lực cần cho quá trình chuẩn bị và thi công trung bình khoảng 80 người và khoảng 27 đơn vị thiết bị thi công được huy động. Sau đây là những đánh giá về các tác động và các vấn đề liên quan đến các hoạt động xây dựng: 

1. Gia tăng tạm thời sự bồi lắng và độ đục của hồ chứa và các kênh tiếp nhận trong mùa mưa. Việc thực hiện công trình sẽ yêu cầu Khối lượng đất đắp là 40 241m3 , công trình dự kiến khai thác đất đắp ở 3 bãi vật liệu đã được quy hoạch với tổng khối lượng khoảng  37000 m3  có khoảng cách từ  350 – 600m đến vị trí công trình. Lượng thiếu còn lại khoảng 3000 m3 sẽ đợc lấy từ khối lượng đất đào ước tỉnh khoảng  34 000m3 . Khối lượng đất đào không phù hợp để thực hiện công tác đắp sẽ được đổ thải tại hai bãi thải theo quy hoạch, một nằm gần chân đập, một nằm ở phía trái tràn. Những hoạt động di chuyển này có thể làm gia tăng bồi lắng tại hồ cũng như phía hạ lưu của sông Rau. Nguy cơ bồi lắng đặc biệt xảy ra trong giai đoạn xây dựng đầu tiên (tháng 2-tháng 5) là giai đoạn mùa mưa. Giai đoạn thứ 2 nằm trong khoảng thời gian mùa khô.

2. Gia tăng lượng bụi tại vị trí công trường và các tuyến đường vận chuyển: Việc phát sinh bụi liên quan đến vận chuyển đất đặc biệt đáng kể trong giai đoạn 2 của công trình khi đang trong giai đoạn mùa khô. Bụi dự kiến sẽ phát sinh tập trung tại khu vực công trường bao gồm 2 vị trí bãi thải và tại tuyến đường đến và đi từ các nơi cung cấp nguyên vật liệu. Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển, bóc tách và các thiết bị giao thông, xây dựng  di chuyển liên tục tại công trường. Bụi cũng có thể phát sinh từ các vị trí mỏ đá (Mỏ đá An hội). Ước tính rằng các hoạt động tại mỏ đá sẽ phát sinh khoảng 1.68 tấn bụi hoặc 4.59 kg/ngày trong khi tổng lượng bụi phát sinh do công tác đào đắp là khoảng từ 261.296 đến 391 944 tấn hoặc khoảng 71.59 – 107.39 kg/ngày. Tải lượng bụi ước tính gây ra bởi các phương tiện giao thông, từ nơi cung cấp sỏi đá tại sông Vệ tới vị trí công trình và từ mỏ An Hội đến vị trí công trình khoảng 8.25 mg/s. So sánh với QCVN 05:2009/BTNMT thì đây là lượng bụi đáng kể.
3. Ô nhiễm khí thải từ các thiết bị và máy móc: Số xe hoạt động vào thời gian cao điểm khoảng 6 xe, loại tự đổ 7 tấn chiều dài vận chuyển 44km/xe.ngày, hoạt động liên tục trong 1 ca 8h. Dựa trên phương pháp ước tính của Hanbook of Emmision (WHO) Vậy tải lượng cực đại các khí thải gây ô nhiễm không khí có thể dự báo là:  0,016 g/s SO2, 0,11 g/s NOx  0,055 g/s CO, 0,024 g/s bụi. Trong điều kiện bình thường các khí này tập  trung cao độ trong bán kính 100m kể từ nguồn thải, ngoài bán kính 200m trở ra chỉ ảnh hưởng nhẹ và trên 400m coi như không đáng kể. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân ven đường từ tỉnh lộ 624B đến chân công trình, mức độ ảnh hưởng được coi là thấp. Các khu vực bị tác động là khu vực xây dựng đập đất, tràn xả lũ, cống nước, dọc theo đường từ thành phố Quảng Ngãi tới khu vực công trình, từ mỏ đá An Hội đến chân công trình. Tuy nhiên, do số lượng các thiết bị nhỏ cũng như khu vực xung quanh thoáng đãng, khí thải nhanh chóng được làm loãng, các chất gây ô nhiễm (NOx, SO2, CO) không gây ô nhiễm đáng kể đến không khí. Do đó, tác động khí thải từ các thiết bị đến môi trường không khí là không đáng kể.

4.Tăng độ ồn tại vị trí công trình: các hoạt động thi công phat sinh tiếng ồn và độ rung có thể gây phiền toái nêu chúng xảy ra trong giờ nghỉ ngơi. Qúa trình vận hành các thiets bị máy móc như máy ủi, máy xúc..sẽ tạo ra tiếng ồn.Theo QCVN 26:2010/BTNMT, độ ồn chấp nhận được trong khu vực dân cư là từ 50 đến 70 Dba (từ 6h đến 21h). Mức độ ồn từ các thiết bị dự kiến chỉ xuất hiện đáng kể trong khoảng thời gian ngắn từ các nguồn. Đặc biệt, tiếng ồn xuất phát từ một máy ủi đạt tối đa 95 dBA trong vòng 1m từ các thiết bị, nhưng sẽ giảm 25% đến khoảng cách là 10m và giảm đến 40% khi khoảng cách đó là 50m. Vì vậy độ ồn phát sinh từ các thiết bị máy móc có thể chấp nhận được đối với các khu dân cư gần nhất.

5. Ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt của công nhân. Lượng chất thải sinh hoạt (ví dụ như nước thải và chất thải rắn phát sinh từ 80 công nhân) đươc coi là lượng đáng kể. Do đó, Nhà thầu cần phải áp dụng hệ thống vệ sinh và quản lý chất thải toàn diện. thi gom và xử lý chất thải (như bế tự hoại, hố ga), thu gom thường xuyên và xử lý (ví dụ cần phải đưa các chất thải rắn đến các bãi thải). Nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và vi khuẩn. Với yêu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân xây dựng là 100l/người/ngày, ước tính tải lượng nước thải sinh hoạt bằng 80% lượng nước cấp thì lượng nước thải ra mỗi ngày là: Q = 80% x 100 l/người/ngày x 80 người = 6.4 m3/ngày. Lượng nước thải này có thể được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại trước khi cho thải ra hệ thống thoát nước. Đới với chất thải rắn, với hệ số phát thải là 0,5 kg/người/ngày (Theo báo cáo môi trường cảu Việt nam, và chất thải rắn của WB) ước tính khoảng gần 40 kg/ngày chất thải . Lượng chất thải rắn này có thể được thu gom và xử lý hàng tuần đến vị trí bãi rác huyện, hoặc thị xã hoặc có thể dùng phương pháp chôn lấp.
6. Ô nhiễm nước bề mặt từ các chất thải xây dựng. nước mưa chảy tràn có thể mang theo dầu, các vụn vỡ, bụi đất, bụi đá trên bề mặt vào hồ chứa và hạ lưu của hồ chứa, làm cho tăng độc đục, tăng cặn bã và tăng hàm lượng chất rắn. Nếu không có biện pháp bảo vệ các vị trí như trạm nhiên liệu, bãi nguyên vật liệu, bãi đỗ xe, bãi rác, thùng chứa hóa chất, chất thải…sẽ là một nguồn gây ô nhiễm nước chảy vào hệ thống kênh và hệ thống sông. Các hoạt động xây dựng đập đất và cống tăng khả năng tiếp xúc giữa các thiết bị và nguồn nước. Đặc biệt các máy trộn bê tông trong thời giant hi công sẽ tạo ra nguồn nước thải, chất thải có tính kiềm như giấy xi măng, nhựa có thể chặn dòng chảy dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Dầu thải có tác động rất lớn đến chất lượng  nước, là nguồn ô nhiễm phát sinh đáng kể trong quá trình thi công. Số lượng dầu được sử dụng cho một thời giant hay thế khoảng 18lit/lần/xe tải, trung bình mỗi năm thay thế 4 lần/xe/năm. Với khoảng 6 xe hoạt động, số lượng dầu thải ra trong thời gian xây dựng là 432 lít.
Bảng 5-1: Dự báo thải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công

	STT
	Thông số 
	Tải lượng (kg/ngày)

	1

2

3

4

5

6

7
	TSS (chất rắn lơ lửng)

DO

BOD5
COD

Tổng Nitơ (tính theo N)

Tổng Phốt pho (tính theo P)

Coliform
	0,96 ( 2,240 

0 ( 0,001

0,96 ( 2,240 

1,152 ( 3,840

0,0512 ( 0,224

0,001 ( 0,029

6.4.105 ( 6.4.109 MNP/ngày


6. Di cư tạm thời của các động vật hoang dã từ công trường xây dựng: Tiếng ồn và các chấn động tại vị trí xây dựng công trường sẽ ảnh hưởng đến các loài chim, động vật gặm nhấm, bò sát, lưỡng cư và công trình di chuyển đi xa hơn từ các vị trí công trình. Ban đêm. ánh đèn điện có thể thu hút các loại công trùng. Tác động này chỉ là tạm thời thì dự kiến các loài sẽ trở lại gần và xung quanh khu vực TDA khi các hoạt động xây dựng tạm ngừng.

7. Tác động lên hệ sinh thái thủy sinh: Trong suốt quá trình xây dựng,  sẽ không có nguồn nước phát sinh vào sông Rau vì chiều cao tràn cố định và không có cửa xả tràn. Bất kỳ các hoạt động tháo nước hồ sẽ được thông qua các kênh tiêu thủy lợi chảy qua hệ thống kênh mương trước khi dổ vào sông Rau và sông Vệ. Việc xả nước qua tràn sẽ được tiến hành dần dần, sẽ không có sự khác biệt nào từ các dòng chảy tưới thông thường. Hơn nữa, hạ lưu sông Rau thường xuyên khô hạn và không chứa nhiều đời sống thủy sinh. Do đó ảnh hưởng không đáng kể. 

9. Gián đoạn cung cấp nước trong quá trình sửa chữa có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong vùng cung cấp tưới: Trong thời gian sửa chữa cống, có khoảng  43 ha diện tích đất nông nghiệp thuộc thôn Tân Phú 1 và Tân Phú 2 bị ảnh hưởng không có nước tưới trong 1 mùa. (Vụ hè thu). Khoảng 266 nông dân vì thế cũng sẽ không gieo trồng lúa 01 vụ (vụ Hè-thu). Bên cạnh đó, nuôi trồng thủy sản của hồ chứa Đập làng cũng bị gián đoạn trong 1 năm.

10. Rủi ro về an toàn sức khỏe cho người dân địa phương sống gần đập và bên cạnh các tuyến đường do tiếp xúc với các nguy cơ tai nạn. Tai nạn khả năng sẽ gia tăng trên các tuyến đường trong khu vực TDA. Bao gồm tuyến đường 624B, đường giao thông liên thôn, liên xã được giao thông từ các mỏ vật liệu đến tuyến đập. Các nguy cơ an toàn tại vị trí công trường do đào sâu, bị che khuất tầm nhìn và các đoạn đường không an toán, các nguyên vật liệu xây dựng, hóa chất và các loại lứa sắc. Ngoài ra còn có nguy cơ bùng phát bệnh cho người lao động từ nơi khác đến, những người này có thể mang mầm bệnh từ những nơi khác đến cũng có thể công nhân thiếu khả năng miễn dịch với các tác nhân gây bênh tại địa phương. 

11. Gây hư hại các tuyến đường :Quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng của hàng trăm lượt xe cộ qua lại trong 1 năm thi công chắc chắn sẽ làm xuống cấp các tuyến đường giao thông chính, việc vận chuyển đất đá từ vị trí mỏ nguyên vật liệu đến vị trí xây dựng công trình và từ khu vực đào đến các bác chôn lấp rất ngắn chỉ khoảng 600m từ đập. Tuy nhiên việc hư hỏng vẫn có thể tác động đến người dân khi họ sử dụng những tuyến dường này. Quãng đường đến nơi cung cấp nguyên vật liệu (quãng đường 27 km từ An Hội và khoảng 7 km tới cầu Cộng Hòa), quãng đường này dài hơn và có thể ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và làm gián đoạn quá trình vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, những ảnh hưởng đối với quãng này được coi là nhỏ hơn do với quãng đường vận chuyển nguyên liệu đào đắp.

12. Xung đột có thể xảy ra giữa công nhân và người dân địa phương: Xung đột có thể xảy ra giữa công nhân từ nơi khác đến và cộng đồng địa phương có thể phát sinh do các vấn đề cạnh tranh cơ hội việc làm, sự bất đồng về văn hóa và các vấn đề khác.

Tác động dài hạn: Sau đây là những tác động tiêu cực dài hạn, dự kiến sẽ phát sinh khi hoàn thiện dự án

1.Suy thoái đất: Điều này có thể xảy ra tại công trình xây dựng và các vùng phụ cận do mất thảm thực vật, thay đổi cảnh quan do đào đất hoặc nén đất, các sản phẩm xây dựng, lứa và chất thải. Tác động này được coi là đáng kể tại các vị trí đào vật liệu, các bãi thải, các lán trại xây dựng bao gồm cả kho bãi vật liệu.

2. Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh: Những thay đổi trong các công trình đầu mối của Đập sẽ không làm thay đổi đáng kể chế độ thủy văn của hồ chứa và 2,5 km kênh hạ lưu mà đó là sông Rau chảy vào sông Vệ. TDA sẽ chỉ sửa chữa các vấn đề rò rỉ hiện tại và tăng cường cấu trức đập hiện có để nâng cao an toàn hồ chứa. TRong đó các hoạt động của hồ chứa Đập Làng hầu như không làm thay đổi nhiều lên hồ chứa. Các loài thủy sinh hiện nay tìm thấy trong hồ như cá chép, cá rô phi, ếch nhái và cua nhỏ những loài này dự kiến sẽ được phát triển mạnh trong hồ chứa.

3.Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu: Việc khôi phục diện tích tưới, tăng từ 60 ha đến 83 ha, việc đảm bảo cung cấp nưới tưới tiêu sẽ khuyến khích thâm canh và sản xuất cây trồng ở các khu vực tưới do đó sẽ làm gia tăng  sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

4. Các vấn đề an toàn trong hồ chứa: bao gồm nguy cơ chết đuối cho trẻ con và người dân trong khu vực. 

Các vấn đề khác: Sau đây là những vấn đề khác liên quan đến TDA

1.Sẽ phát sinh những vấn đề khiếu nại đối với TDA, yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoặc cáo buộc đối xử không công bằng. Người lao động từ nơi khác đến cần tuân thủ những quy định về pháp luận và quản lý hành chính của địa phương. Địa phương và Ban quản lý dự án cần phải quản lý chặt chẽ để tránh xảy ra những xung đột xã hội.

2.Trong quá trình đào có thể gặp các hiện vật khảo cổ học hoặc sinh vật học hóa thạch.

3.Các hoạt động rà phá bom mìn: Hồ chứa nước đập làng được xây dựng vào năm 1978 và tất cả các công trình đầu mối như đập, tràn đã trải quá quá trình rà phá bom mìn. Do đó việc rà phá bom mìn yêu cầu cho TDA chỉ nằm trên diện tích 3 782 m2 lán trại và khu vực mỏ vật liệu. Rà phá bom mìn sẽ do đơn vị quân sự chịu trách nhiệm (được chỉ định bởi UBND tỉnh Quảng Ngãi).
5.4. Các tác động chính và các vấn đề cần giải quyết

Dựa trên những đánh giá trên, các vấn đề và tác động sau đây được coi là đáng kể và do đó cần phải được giải quyết để giảm thiểu:
Mất đất, cây cối hoa màu của 23 hộ gia đình do bị thu hồi đất vĩnh viễn hoặc tạm thời

Tăng tạm thời độ bồi lắng và độ đục của hồ chứa và các tuyến kênh trong những ngày mưa do các hoạt động đào đất tại vị tí mỏ nguyên vật liệu, đập và tại các bãi thải.

Tăng bụi trong quá trình xây dựng tại địa điểm thi công và các tuyến đường vận chuyển, vị trí bãi đổ thải, và tại nơi cung cấp nguyên vật liệu An hội., tuyến đường giữa đập và các bãi nguyên vật liệu và bãi thải.
Tăng độ ồn tại các vị trí công trường xây dựng 

Ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt của công nhân
Ô nhiễm nước mặt từ các chất thải xây dựng và tràn dầu

Di cư tạm thời của các động vật hoang dã từ vị trí xây dựng công trình.

Gián đoạn cấp nước cho khu vực tưới dẫn đến sự mất một mùa sản xuất của 266 hộ gia đình làm nông nghiệp ở Tân Phú 1 và Tân Phú 2
Tăng nguy cơ về sức khỏe và an toàn giữa những người dân địa phương sống gần đập và người dân sống dọc theo các tuyến đường xây dựng do tiếp xúc với các nguy cơ liên quan đến xây dựng công trình

Gây hư hỏng đối với các tuyến đường hiện có do gia tăng lưu lượng vận chuyển và các thiết bị xây dựng
Có thể xảy ra các xung đột giữa công nhân và cộng đồng dân cư 

Suy thoái đất tại các khu vực lán trại, các bãi chôn lấp, các mỏ nguyên liệu do mất thảm thực vật, thay đổi cảnh quan, phát sinh các phế liệu xây dựng, lứa và chất thải.

Gia tăng việc sử dụng thuốc trừ sâu 

Thiếu các cơ chế giải quyết khiếu nại
Các hoạt động đào cũng có thể gặp phải và phát hiện các khảo cổ

Có thể còn có vật liệu chưa nổ tại khu vực
Nguy cơ chết đuối, nguy hiểm cho trẻ em tại khu vực hồ chứa.
PHẦN VI: PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ
Một số giải pháp thay thế đã được xem xét trong nghiên cứu khả thi của tiểu dự án như sau:

6.1. Trường hợp không có tiểu dự án

Mục đích chính của tiểu dự án là bảo đảm công trình ổn định, an toàn cho dân cư sinh sống vùng hạ lưu đập, đảm bảo tưới chủ động và ổn định cho 83ha diện tích đất canh tác nông nghiệp thôn Tân Phú 1, Tân Phú 2 and Tan Hoà, hiện đại hoá trong công tác quản lý vận hành; Cải tạo môi trường sinh thái, kết hợp nuôi cá nước ngọt. 

Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đập Làng đã được đưa vào vận hành và sử dụng gần 37 năm đem lại hiệu quả lớn về kinh tế và xã hội. Đến nay, công trình đang bị hư hỏng và xuống cấp. Nếu không thực hiện dự án, nguy cơ xảy ra sự cố đập sẽ gia tăng đáng kể, ảnh hưởng đến 83 hecta đất nông nghiệp thuộc sở hữu của 364 hộ dân sống tại thôn Hanh Tin Tây, cũng như ảnh hưởng cơ sở hạ tầng, cơ cở dân dụng và công nghiệp trong vùng. Như vậy, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa lợi ích trước mắt là khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục công trình. Về lâu dài nhằm nâng cao an toàn đập, đảm bảo ổn định, nâng công trình lên một cấp sẽ giảm nguy cơ thiệt hại cho vùng hạ lưu, phát huy được nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả khai thác của công trình, phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước của lưu vực hồ Đập Làng.

6.2. Các phương án lựa chọn khi có tiểu dự án

Bãi thải 1 có diện tích 25000m2, nằm ở những ngọn đồi thấp với độ cao từ 3000 đến 5400m , và dốc 15-300 . Hiện nay, cây keo được trồng ở các khu vực bên phải của hồ chứa. Khoảng cách từ trạm đến bãi thải 1 khoảng 600m. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tác động có thể làm ảnh hưởng đến các hồ chứa như xói mòn, bồi lắng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh, độ đục của hồ chứa. Đơn vị tư vấn môi trường đã xem xét và nghiên cứu tính khả thi của các tiểu dự án và tìm giải pháp thay thế. Do đó, ưu tiên sử dụng phương án 02 bãi thải 2 và bãi thải 3 thay vì như trước kia là sử dụng cả 3 bãi thải. 

Lựa chọn này sẽ làm giảm các tác động trong lĩnh vực môi trường và dân cư; đặc biệt làm giảm tác động tiêu cực đến hệ thủy sinh trong hồ chứa nước và chất lượng nước, thậm chí phương án 1 có thể có số lượng người bị ảnh hưởng là nhiều hơn. Phương án lựa chọn hai bãi thải được lựa chọn như sau:
Bãi 2 (đồi núi ): cát pha sét và các mảnh nhỏ của đá, vật liệu hữu cơ dày từ 0,2 đến 0,3m .

Bãi 3 (sườn núi thấp): cát pha sét và các mảnh nhỏ của đá , vật liệu hữu cơ dày từ 0,2 đến 0,3m 

PHẦN VIi. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMP)
Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMT & XH) đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động, phương pháp giám sát và thủ tục thực hiện cho toàn bộ quá trình xây dựng và vận hành dự án. Kế hoạch này nhằm tránh hoặc quản lý các tác động bất lợi tới môi trường và xã hội, yêu cầu các hoạt động để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. KHQLMT & XH tạo ra các mối liên hệ rất cần thiết giữa các giải pháp giảm thiểu các tác động bất lợi và bảo đảm rằng các biện pháp này sẽ được thực hiện trong suốt quá trình xây dựng TDA. 

7.1 Phương án giảm thiểu
Chi tiết các tác động tiêu cực/tích cực của TDA Đập Làng được phân tích và đề cập trong Chương 5. Các hoạt động  sửa chữa của TDA Đập Làng, Quảng Ngãi thực hiện không làm tăng dung tích chứa nước của hồ chứa. Hầu hết các vấn đề đều xảy ra trong giai đoạn thi công. Các tác động tiêu cực phát sinh do giải phóng mặt bằng, vận hành bãi thải và xây dựng lán trại cần được chú ý, chủ đầu tư có trách nhiệm với các vấn đề này. Việc sửa chữa các hạng mục công trình (Đập, tràn, cống), xử lý chất thải, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng là những ảnh hưởng trực tiếp không chỉ cho công nhân tại công trường mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng địa phương, môi trường và các khía cạnh xã hội. Tuy nhiên, những tác động này được coi là nhẹ và có thể xử lý. Các tác động môi trường, xã hội sẽ được hạn chế và giảm thiểu nếu như Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp, tuân theo các chính sách quốc gia, chính sách an toàn của Nghân hàng.... Các chính sách an toàn được đề cập chi tiết trong các tài liệu về Khung quản lý môi trường và xã hội 

Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội
Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) trình bày các biện pháp giảm thiểu các tác động, cơ chế giám sát và thể chế sẽ được thực hiện trong suốt giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận hành của Tiểu dự án để ngăn ngừa hoặc kiểm soát các tác động tiêu cực đến môi trường xã hội và các hoạt động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. Kế hoạch quản lý Môi trường và xã hội sẽ tạo liên kết giữa các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu này được thực hiện một cách hợp lí

Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội trình bày trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện,ngân sách thực hiện và khung thời gian cho các biện pháp giảm thiểuđã thống nhất. Một bản tóm tắt Kế hoạch quản lý môi trường xã hội của TDA được trình bày như sau (Bảng 7-2)
Bảng 7‑1: Tác động MTXH, các biện pháp giảm thiểu, và ước tính chi phí
	Tác động

	Các biện pháp giảm thiểu
	Chi Phí (VND)
	Trách nhiệm

	Giai đoạn chuẩn bị
	
	
	

	Mất một phần cơ hội sinh kế của người dân

Việc thực hiện TDA yêu cầu thu hồi vĩnh viễn của 13 778 m2 đất canh tác và đất rừng của 22 hộ dân ở thôn Tân Phú 2, và diện tích đất thủy sản của 1 hộ dân     


	Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập.

Kế hoạch này đề cập đến vấn đề sau:

+ Bồi thường sẽ thực hiện cho các hộ dân theo khung giá của tỉnh Quảng Ngãi và phù hợp với chính sách của WB.

+ Các cuộc tham vấn với các bên liên quan và các hộ bị ảnh hưởng sẽ dược thực hiện

+ Kiếm kê thiệt hại được thực hiện theo quy định hiện hành, đặc biệt có sự tham gia của người dân.


	Chi phí được đề cập trong báo cáo RAP

	Chủ đầu tư
- UBND xã Hành Tín Tây
- Uy Ban giải phóng mặt bằng huyện
- Trung tâm quỹ đất

	Hiểu biết chung của người dân, nông dân, phụ nữa và các bên liên quan khác về tác động và các cơ hội của tiểu dự án, có thể dẫn đến những suy đoán và nhận thức tiêu cực về dự án và có thể xảy ra mâu thuẫn


	Tiến hành công bố thông tin và tham vấn với cộng đồng địa phương.

Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng  (Phụ lục B3)

Chuấn bị và thực hiện kế hoạch phát triển giới (Phụ lục B4)

Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch Tái định cư/Đền bù theo quy định của Ngân hàng OP/BP4.12: 
Bồi thường thu hồi đất và hỗ trợ  các hộ gia đình bị ảnh hưởng do cắt nước, cùng với các chi phí quản lý và giám sát 

Chuẩn bị và thực hiện cơ chế giải quyết khiếu nại (Phụ lục B5)


	50 tr

50 tr

Chi phí được đề cập trong báo cáo RAP
: 2,647.298 tr đồng  
	Chủ đầu tư và Sở
NN&PTNT

	- Suy thoái đất: Điều này có thể xảy ra tại công trình xây dựng và các vùng phụ cận do mất thảm thực vật, thay đổi cảnh quan do đào đất hoặc nén đất, các sản phẩm xây dựng, lứa và chất thải 


	Yêu cầu nhà thầu trình Kế hoạch An toàn sức khỏe lao động và môi trường  kết hợp với các biện pháp xây dựng liên quan đã được  xác định trong KHQLMT&XH, bao gồm các biện pháp liên quan trong Kế hoạch quản lý sức khỏe (Phụ lục B2) và thực hành tiêu chuẩn xây dựng, Kế hoạch quản lý sức khỏe
Thải các chất thải xây dựng tại các bãi chôn lấp theo quy định
	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư và Sở NN&PTNT



	Tác động lên sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái
· Phát quang thảm thực vật, chặt cây, bụi ảnh hưởng đến sự phát triển của cây 

· Xáo trộn đời sống tự nhiên do bụi, tiếng ồn và độ rung từ hoạt động thi công 

· Tác động đến đời sống thủy sinh do các hoạt động thi công dưới nước, thay đổi chất lượng nước, mực nước  
	Tránh các hoạt động và phát ánh sáng quá mức vào ban đêm

Cấm người lao động được săn bắc các loài chim và động vật hoang dã trong khu vực
Hạn chế giải phóng mặt bằng trong khu vực được thiết kế và không được phép chặt cây bên ngoài khu vực công trường 

Cấm sử dụng chất hóa học cho việc phát quang 


	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư



	Tác động đến chất lượng không khí: bụi và khí thải tăng lên từ hoạt động vận chuyển, đào đắp ảnh hưởng đến 80 công nhân và một số hộ gia đình sống tại tuyến đường vận chuyển
	Thường xuyên tưới nước những tuyến đường vào những ngày khô

Tưới nước thảm thực vật xung quanh công trường

Tưới nước tuyến đường vận chuyển

Che phủ các khu vực chứa vật liệu

Đảm bảo chỉ sử dụng các thiết bị được bảo trì hợp lý
Che phủ các xe chở nguyên vật liệu
	Bạt che vật liệu: 10 cái x 2 tr/1 cái= 20tr

Bạt che ô tô: 10 cái x 2 tr/1 cái= 20tr

Phun nước: tạm tính 10 tr
	Nhà thầu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư



	Gia tăng tiếng ồn: Tiếng ồn và độ rung tác động đến 80 công nhân và một số hộ gia đình sống tại tuyến đường vận chuyển
	Tránh các hoạt động xây dựng vào ban đêm
Thực hiện các hoạt động đầm, nghiền, nổ mìn vào ban ngày

	Phí bảo trì phương tiện: 1 năm x 20 tr=20tr
	Nhà thầu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư



	Tác động đến chất lượng nước mặt 
	Vật liệu đắp dư thừa mang đi đổ thải tại các bãi chôn lấp đúng quy định

Cung cấp thiết bị thu bùn xung quanh mỏ vật liệu đắp
Làm ổn định ngay các chất thải bằng cách đầm nén 
	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư



	Nước thải và chất thải sinh hoạt phát sinh từ lán trại và các hoạt động của công nhân
	· Thuê nhà vệ sinh tự hoại di động

· Cung cấp đủ các thùng chứa với khả năng chứa tạm thời chất thải sinh hoạt trong 1 ngày (40kg/ ngày) từ khu vực lán trại
· Sắp xếp việc thu gom và đổ thải thường xuyên
	Thuê hoặc mua 5 nhà vệ sinh tự hoại di động: 5x 15 triệu  VNĐ. = 75 triệu VNĐ

Mua 5 thùng rác: 5 x 0,5tr=2,5tr

Phí vận chuyển và xử lý rác trong 1 năm: 15tr 
	Nhà thầu như một phần của Hợp đồng

	Mất đất/quyền sử dụng đất 
	Thực hiện RAP
	Đã được bồi thường theo khung chính sách tái định cư (Chi tiết trong báo cáo RAP) 
	Chủ đầu tư dự án dưới sự giám sát của Sở NN&PTNT



	Mất cây cối, mùa màng, tài sản
	Thực hiện RAP
	Đã được bồi thường theo khung chính sách tái định cư (Chi tiết trong báo cáo RAP)
	Chủ đầu tư dự án dưới sự giám sát của Sở NN&PTNT

	Gián đoạn việc cấp nước tưới tiêu: cắt nước trong quá trình thi công sẽ không đảm bảo cấp nước cho 266 hộ dân với  431 920 m2 diện tích lúa bị ảnh hưởng và 1 hộ không nuôi trồng thủy sản

tại 2 thôn: Tân Phú 1 va Tân Phú 2
	Tham vấn với người dân về thời điểm và kế hoạch thi công để giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
-  266 hộ này sẽ được đền bù theo khung chính sách tái định cư (RPF)
	Đã bao gồm trong chi phí thực hiện RAP
	Chủ đầu tư dự án dưới sự giám sát của Sở NN&PTNT

	Các vấn đề về an toàn và sức khỏe của người lao động
	Buộc nhà thầu thực hiện tốt các quy định vệ sinh
Lắp đặt các biển hiệu cảnh báo và thông báo thích hợp

Yêu cầu mặc đồ bảo hộ lao động
	-Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động: 20 triệu/năm.

-Tổ chức huấn luyện về an toàn lao động: 20 triệu/đợt *1 đợt = 20 tr.


	Nhà thầu dưới sự giám sát của Bộ NN&PTNT



	Gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của người dân
	Lắp đặt các biển hiệu cảnh báo và thông báo
Rào chắn xung quanh tại các khu vực nguy hiểm
Cung cấp các thiết bị vệ sinh bao gồm các nhà vệ sinh tại khu vực công trình

Kiểm tra sức khỏe công nhân
	-Biển báo giới hạn tốc độ: 10 biển x 0.5 tr/biển = 5 tr
-Bình chữa cháy và thiết bị cảnh báo: 5 chiếc  x 0.5tr=2.5tr
-Tổ chức khám định kỳ: 10 triệu/lần *2 lần = 20 lần
	Nhà thầu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư



	Cơ hội phát hiện khảo cổ/

phát hiện hóa thạch
	Áp dụng và thực hiện Quy trình tìm kiếm cơ hội (Phụ lục A10) 
	
	Nhà thầu và chủ đầu tư

	Khả năng bắt gặp các vật liệu chưa nổ
	Thực hiện an ninh khu vực và liên hệ với cơ quan có trách nhiệm  thông qua PPMU liên hệ với các cơ quan liên quan.
	
	Nhà thầu và chủ đầu tư

	Hư hỏng đường giao thông và các công trình nông thôn khi vận chuyển nguyên liệu và máy móc thi công tại xã Hành Tín Tây
	Nghiêm  cấm sử dụng ô tô trên 7 tấn 

Bất ky hư hỏng nào đối với cơ sở hạ tầng phải báo cáo lên chính quyền địa phương, và phải sửa chữa ngay khi có thể.

Yêu cầu nhà thầu theo hợp đồng thực hiện sửa chữa đường bị hư hại trong quá trình thi công 
	Làm sạch đường và thu gom rác thải trong quá trình vận chuyển: 20tr 

Bồi thường cho hư hỏng đường: 50 tr
	Nhà thầu

	Giai đoạn vận hành
	
	
	

	Suy thoái đất do biến dạng đất, đào, đầm, và đất đá đào do thi công
	Hoàn nguyên khu vực thi công: khu lán trại, bãi thải, khai thác đất 

- Tiến hành tháo dỡ các lán trại, biển báo.

- Thu gom, bán cho người sử dụng.

- Tập kết, di dời máy móc, phương tiện thi công.

- Chôn lấp, san trả lại mặt bằng các bãi khai thác.
	50tr
	Nhà thầu 

	Gia tăng việc sử dụng thuốc trừ sâu do tăng cường sản xuất mùa vụ
	Giới thiệu và/hoặc hỗ trợ bởi Bộ NN&PTNT chương trình quản lý dịch hại tại khu vực

Áp dụng và thực hiện chương trình quản lý dịch hại  (Phụ lục A9)
	180 tr
	Chủ đầu tư

	Nguy cơ tai nạn/chết đuối tại đập 
	Cung cấp và bảo dưỡng các dấu hiệu cảnh bảo đầy đủ, cung cấp hàng rào bảo vệ 
Cung cấp khu vực giải trí đúng nơi quy định và bố trí nhân viên theo dõi và cứu hộ thường xuyên 

.
	
	Chủ đầu tư

	Tổng kinh phí thực hiện
	3,226.798 tr (153 677 USD)
	


Các biện pháp giảm thiểu cho các tác động và các vấn đề đáng chú ý được trình bày trong Bảng 7.1. Để giải quyết một số vấn đề cụ thể, KHQLMT&XH đề cập đến việc xây dựng các công cụ an toàn cho TDA Đập làng như Kế hoạch hành động giới (Phụ lục B4), Kế hoạch Bảo vệ sức khỏe cộng đồng (Phụ lục B3), cơ chế giải quyết Khiếu nại (Phụ lục B5), Quy trình tìm kiếm phát lộ (Phụ lục A9) và quy trình phát hiện Vật liệu chưa nổ (Phụ lục 7)

Bên cạnh đó, các tác động và các vấn đề trong quá trình xây dựng chủ yếu là thuộc trách nhiệm của nhà thầu, được khuyến cáo là một phần của các biện pháp chung (trong KHQLMT & XH), Bộ NN&PTNT yêu cầu nhà thầu nộp riêng Kế hoạch an toàn sức khỏe lao động và môi trường (CEOHSP)  dựa trên các biện pháp đã được xác định trong KHQLMT&XH và các tiêu chuẩn thực hành của ngành xây dựng, bao gồm cả việc mặc các trang phục bảo hộ lao động, xử lý chất thải hợp lý, lắp đặt hàng rào, các dấu hiệu cảnh báo, và thực hành nghiêm chỉnh các yêu cầu vệ sinh khác. Các CEOSHP cần được xem xét và phê duyệt bởi Bộ NN & PTNT trước khi thực hiện. CEOHSP được chuẩn bị bởi các nhà thầu dựa trên các biện pháp  liên quan đến thi công được xác định trong ESMP cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn thực hành trong quản lý công trường thi công.
7.2. Kế hoạch giám sát môi trường xã hội (ESMoP)
Giám sát việc tuân thủ: Việc giám sát sẽ tập trung vào sự tuân thủ theo ESMP và CEOSHP. Việc giám sát sẽ được thực hiện định kì (nghĩa là theo quý) bởi Chủ đầu tư bằng việc sử dụng nhân viên hoặc thuê đơn vị tư vấn. Giám sát hay kiểm định sự tuân thủ sử dụng các ma trận ESMP và CEOHSPđể kiểm tra sự tuân thủ từng mục trong các tài liệu chính sách an toàn.. Bảng sau sẽ được áp dụng trong việc chuẩn bị báo cáo giám sát tuân thủ đơn giản. 

Bảng 7‑2: Mẫu báo cáo giám sát sự tuân thủ KHQLMT &XH
	Các tác động/vấn đề
	Biện pháp giảm thiểu
	Thực trạng (Cho biết có tuân thủ hay không. Mô tả tiến độ)
	Các hoạt động (nếu không tuân thủ, hãy chỉ ra các hoạt động đề xuất)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


Các định dạng tương tự có thể được sử dụng cho việc giám sát sự tuân thủ CEOSHP.

Giám sát chất lượng môi trường. Một giám sát chất lượng môi trường tối thiểu sẽ được thực hiện phù hợp  với yêu cầu của các sở TN&MT và các tiêu chuẩn hiện hành tại Việt Nam. Các thông số, tần số lấy mẫu, chi phí ước tính được cung cấp trong bảng 7.3 dưới đây

Bảng  7‑3: Kế hoạch giám sát chất lượng môi trường 
	Mục tiêu giám sát 
	Thông số giám sát
	Phương pháp 
	Tần suất 

Giám sát 
	Yêu cầu và trách nhiệm

	Kiểm tra xu hướng và định lượng các tác động do các hoạt động hàng ngày của xây dựng
	Bụi, 

PM10, 

PM 2.5


	Quan sát và phỏng vấn người dân địa phương 
Lấy mẫu tại các đường giao thông, đặc biệt là phần đi qua khu dân cư
	 
	QCVN 05:2009/ BTNMT

QCVN 06:2009/ BTNMT 

Responsibility: PMU, EMC

	Theo dõi sự thay đổi chất lượng nước tại hồ và các kênh tiếp nhận
	pH, DO, BOD5,  NH4+, TSS, Độ đục (NTU)
	Khảo sát hiện trường và biện pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 
	2 lần /năm tính đến cuối của năm đầu tiên sau khi hoàn thành
	QCVN 08:2008/ BTNMT

Responsibility: PPMU, EMC 


7.3 Trách nhiệm và xây dựng năng lực
Bộ NN&PTNT – Ban Quản lý dự án thủy lợi Trung ương (CPO) có trách nhiệm giám sát thực hiện TDA bao gồm việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP).. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Quảng Ngãi thuộc Sở NN&PTNT thông qua quản ly hồ chứa địa phương chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng và giám sát việc thực hiện ESMP bao gồm cả CEOHSP. Chủ đầu tư tiểu dự án sẽ nộp báo cáo quý về giám sát sự tuân thủ cho CPO. CPO sẽ lần lượt, nếu xét thấy cần thiết, xác nhận báo cáo thông qua kiểm tra/kiểm định hiện trường của tiểu dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tiến hành kiểm tra và kiểm định hiện trường tiểu dự án theo nhiệm vụ của mình theo Luật Bảo vệ môi trường. Tương tự như vậy, Ban giám sát cộng đồng được thành lập theo Quyết định 80/2005 sẽ tiến hành giám sát sự tuân thủ môi trường của tiểu dự án căn cứ vào nhiệm vụ của mình. Bảng 7.4 dưới đây tóm tắt chức năng của từng đơn vị tham gia. Lưu ý rằng, chức năng/trách nhiệm cũng có thể được cung cấp trong các tài liệu chính sách an toàn khác (ví dụ GRM, Kế hoạch truyền thông, Kế hoạch sức khỏe cộng đồng v.v..) 
Bảng 7-4: Dự toán kinh phí giám sát môi trường, xã hội cho giai đoạn thi công
	Dự toán các mục chi
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn  giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	Giám sát tác động đến môi trường tự nhiên
	

	Phân tích không khí (2 vị trí *4 lần/năm = 8 mẫu/chỉ tiêu)
	1,100,000
	8,000,000

	CO
	Mẫu
	8
	300,000
	2,400,000

	NO2
	Mẫu
	8
	300,000
	2,400,000

	SO2
	Mẫu
	8
	300,000
	2,400,000

	Bụi PM10
	Mẫu
	8
	100,000
	800,000

	Bụi PM 2.5
	Mẫu
	8
	100,000
	800,000

	Phân tích nước mặt(2 vị trí *4 lần/năm = 8 mẫu/chỉ tiêu)
	4,320,000

	pH
	Mẫu
	8
	60,000
	480000

	BOD5
	Mẫu
	8
	120,000
	960000

	DO
	Mẫu
	8
	60,000
	480000

	Tổng chất rắn hòa tan(TDS)
	Mẫu
	8
	60,000
	480000

	NH4+
	Mẫu
	8
	80,000
	640000

	Độ đục (NTU) 
	Mẫu
	8
	80,000
	640000

	Tổng coliform
	Mẫu
	8
	80,000
	640000

	Công tác phí 3 cán bộ x 3 ngày
	
	9
	350,000
	3150000

	Xe đi lấy mẫu đo đạc phân tích 
	Chuyến 
	1
	5,000,000
	5000000

	Viết báo cáo  
	Báo cáo
	1
	4,000,000
	4000000

	Tổng cho một lần giám sát (Sum I-VII)
	Lần
	1
	
	24,470,000

	Tổng chi phí cho một năm  
	lần
	4
	
	97,880,000

	Chi phí quản lý 
	TT*20%
	C
	
	19,576,000

	Chi phí trước thuế 
	
	TC
	
	117,456,000

	Thuế GTGT: (VAT)= 10% x (TC)
	
	VAT
	
	11,745,600

	Tổng giá trị  
	
	G
	
	129,201,600


Bảng 7-5: Chi phí đào tạo và nâng cao năng lực quản lí môi trường xã hội
	Nội dung
	Học viên
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Nguồn kinh phí

	Đào tạo về vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường
	Công nhân, và cán bộ kĩ thuât của nhà thầu
	Toàn bộ công nhân và nhân viên kĩ thuật
	50 người x 200.000 VND /người = 10.000.000 VND
	Trong hợp đồng của chủ đầu tư với các bên có liên quan

	Đào tạo về quản lí môi trường
	Kiểm soát các nguồn thải
	Cán bộ Ban quản lí Dự án
	3 người 
	500.000 VND /người x 3 người = 1.500.000 VND
	Trong hợp đồng của chủ đầu tư với các bên có liên quan

	
	Đánh giá tác động, Kiểm soát rủi ro môi trường
	Cán bộ Ban quản lí Dự án
	3 người
	500.000 VNd /người x 3 người = 1.500.000 VND
	Trong hợp đồng của chủ đầu tư với các bên có liên quan

	
	Giám sát môi trường
	Cán bộ Ban quản lí Dự án và tư vấn giám sát thi công 
	8 người (3 PPMU staff and 5 CSC staff)
	500.000 VND /người x 8 người = 4.000.000 VND
	Trong hợp đồng của chủ đầu tư với các bên có liên quan

	
	Nâng cao nhận thức và tiếp cận hệ thống pháp luật về môi trường 
	Cán bộ Ban quản lí Dự án và tư vấn giám sát thi công
	8 người (3 PPMU staff and 5 CSC staff)
	500.000 VND /người x 8 người= 4.000.000 VND
	Trong hợp đồng của chủ đầu tư với các bên có liên quan

	
	Đào tạo và nâng cao năng lực quan trắc môi trường
	Tư vấn giám sát thi công
	5 người
	Trong hợp đồng của chủ đầu tư với các bên có liên quan
	Trong hợp đồng của chủ đầu tư với các bên có liên quan

	Đào tạo cho thành viên của cộng đồng địa phương
	Nhân viên cộng đồng địa phương
	2 người / 1 làng x 1 làng = 2 người
	2 người x 1.000.000 VND/người = 2.000.000 VND
	Trong hợp đồng của chủ đầu tư với các bên có liên quan

	Tổng (VNĐ)
	
	
	28.000.000
	


Bảng 7-6: Dự toán kinh phí giám sát môi trường, xã hội cho giai đoạn vận hành
	Nội dung
	đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	Giám sát tác động lên môi trường nước mặt 
	11,080,000

	Giám sát chất lượng nước mặt (1 location * 2 times/year)
	1,080,000

	pH
	Mẫu
	2
	60.000
	120000

	BOD5
	Mẫu
	2
	120.000
	240000

	DO
	Mẫu
	2
	60.000
	120000

	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	Mẫu
	2
	60.000
	120000

	NH4+
	Mẫu
	2
	80.000
	160000

	Độ đục (NTU) 
	Mẫu
	2
	80.000
	160000

	Tổng coliform
	Mẫu
	2
	80.000
	160000

	Quan trắc cảnh quan
	Lần
	1
	10,000,000
	10,000,000

	Công tác phí 3 cán bộ x 3 ngày
	 
	9
	350.000
	3150000

	Xe đi lấy mẫu đo đạc phân tích
	Chuyến
	1
	5000000
	5000000

	Viết báo cáo  
	Báo cáo
	1
	4000000
	4000000

	Tổng cho một lần giám sát (Sum I-V)
	Lần
	1
	 
	23,230,000

	Tổng chi phí cho hai năm đầu tiên  (2 times)
	Lần
	2
	23,230,000
	46,460,000

	Chi phí quản lý
	 TT*20%
	C
	 
	9,292,000

	Chi phí trước thuế
	 
	TC
	 
	55,752,000

	Thuế GTGT (VAT)= 10% x (TC)
	 
	VAT
	 
	5,575,200

	Tổng giá trị  
	 
	G
	 
	61,327,000


Bảng 7-7: Tổng hợp chi phí cho công tác quản lý và giám sát môi trường
	Tổng chi phí cho quản lý môi trường xã hội
	Trách nhiệm
	Thành tiền(VND)

	Kế hoạch quản lý môi trường xã hội 
	Chủ đầu tư
	3,226,798,000 

	Quan trắc môi trường
	
	190,527,000

	Giai đoạn thi công
	Đơn vị giám sát độc lập
	129,200,000

	Giai đoạn vận hành
	Đơn vị giám sát độc lập
	61,327,000

	Đào tạo và nâng cao năng lực
	PPMU
	28,000,000

	Tổng chi phí  (I + II + III)
	
	3,445,325,000


7.3. Đánh giá về năng lực quản lý môi trường
Việc quản lý và vận hành Đập Làng được giao cho Uỷ ban nhân dân xã Hành Tín tây và hợp tác xã nông nghiệp để thực hiện. Xét về cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 04 người là nhân viên hợp đồng lâu năm. Người phụ trách chính là người quản lý hợp tác xã nông nghiệp. Các trách nhiệm được giao bao gồm: 
· Kiểm soát và kiểm tra việc quản lý và vận hành.

· Điều tiết nước.

· Nạo vét kênh trục chính
Trong số các cán bộ, không có bât ký viên chức chuyên về tài nguyên nước, chỉ có nhân viên phụ trách chính của Ban tham gia vào các lớp đào tạo quản lý dự án thảm họa tự nhiên do WB5 tổ chức; 01 cán bộ tham gia vào các lớp huấn luyện khảo sát.

Công trình không có quy trình vận hành. Việc đóng mở cửa cống và theo dõi dòng chảy phụ thuộc chủ yếu vào sự quan sát và kinh nghiệm. Việc giám sát thường xuyên, kiểm tra sửa chữa không được thực hiện theo đúng quy định.
Đánh giá :

Trong phạm vi TDA Đập Làng, việc có một đơn vị quản lý đủ nhân sự được đào tạo chuyên môn về quản lý và vận hành hồ chứa là điều cần thiết. Việc quản lý và vận hành cần thiết lập một quy trình và phải tuân thủ nó. Hàng năm, cần kiểm tra, rà soát, báo cáo, đề xuất các phương án khắc phục các thiệt hại và bảo dưỡng các thiết bị định kỳ. Cần thiết phải có các kế hoạch phòng chống lụt bão và cứu hộ trong mùa mưa bão và trong các trường hợp khẩn cấp. 
7.4. Kế hoạch xây dựng năng lực
Để nâng cao năng lực và kỹ thuật về quản lý môi trường cho các cán bộ của BQLTDA, các tổ chức và cá nhân liên quan, BQLTDA thực hiện các nội dung đào tạo như sau: 
· Nâng cao năng lực về quản lý môi trường và giám sát môi trường; 
· Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; 
· Đào tạo về phòng cháy chữa cháy
· Đào tạo về các quy định và tiêu chuẩn môi trường
· Đào tạo về sức khỏe môi trường và các biện pháp an toàn lao động, an toàn môi trường
· Đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn đập
· Đào tạo nâng cao nhận thức về phòng chống các bệnh lây, truyền nhiễm
· Đào tạo, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới
· Đào tạo, nâng cao nhận thức về phát triển dân tộc thiểu số
PHẦNviii: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
8.1. Mục tiêu tham vấn cộng đồng

· Tham vấn sự đồng thuận của các ngành liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc triển khai tiểu dự án  

· Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi tiểu dự án và các ảnh hưởng của nó đến môi trường, xã hội.

· Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường dự án.

· Thu thập thông tin về các yêu cầu cũng như các phản ứng của dân và chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của chủ tiểu dự án hoặc xem xét hiệu chỉnh các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn tiền thi công hoặc thiết kế tiểu dự án .

8.2. Tham vấn đánh giá tác động môi trường
a. Đối tượng tham vấn: 
· UBND xã Hành Tín Tây, 

· Các hộ bị ảnh hưởng trong vùng dự án 
b. Nội dung tham vấn
· Giới thiệu về nội dung, các hạng mục chính của TDA, nguồn vốn thực hiện
· Trình bày lợi ích của người dân bị ảnh hưởng, những khiếu nại và giải quyết khiếu nại; chính sách đền bù cho các loại đất, công trình, cây cối và cây ăn quả hiện có.

· Trình bày các tác động tiềm ẩn của tiểu dự án lên tái định cư và giới

· Cộng đồng thảo luận về các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội
c. Phương pháp tham vấn
Ngay từ đầu, chính quyền địa phương ở cấp xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã được báo cáo về tiểu dự án. Người dân bị ảnh hưởng đã được mời đến và thảo luận trong các cuộc họp tham vấn được tổ chức ở xã 

d. Kết quả tham vấn 
· Trong các cuộc họp tham vấn, nhiều ý kiến của người dân tham gia đã được đưa ra. Có thể xem phần tóm tắt dưới đây:

· Diện tích bị tiểu dự án thu hồi chủ yếu là đất rừng

· Tiểu dự án Đập Làng thu hồi diện tích không đáng kể do việc nâng cấp đập chủ yếu xây dựng trên vị trí công trình hiện có. Vì vậy, các tác động tiêu cực có thể giảm thiểu được

· Xây dựng và nâng cấp công trình nhằm nâng cao hiệu quả của an toàn đập, an toàn tính mạng và tài sản cho người hưởng lợi, góp phần ổn định đời sống của người dân địa phương.

· Các hộ bị ảnh hưởng đang mong đợi tiểu dự án được nâng cấp

· Các hộ bị ảnh hưởng đang mong chờ được đền bù đầy đủ, chính xác và minh bạch theo quy định
· Cả nam giới và phụ nữ đều được tham gia vào các tổ chức và đoàn thể tại địa phương và đề xuất ý kiến liên quan đến Dự án, do đó vấn đề về giới được bảo đảm.

· Vị trí của tiểu dự án và vị trí hưởng lợi không có dân tộc thiểu số. Chỉ có khu vực lân cận xã Hành Tín Tây, người dân Hre chiếm khoảng 10,7%

· Không xảy ra tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em trong khu vực dự án
· Người BAH hiểu được những tác động tích cực và lợi ích dự án mang lại cho người dân địa phương, do đó họ hoàn toàn nhất trí với việc thực hiện Dự án và mong muốn Dự án sớm được triển khai
8.3. Tham vấn đánh giá tác động xã hội
Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng được thực hiện theo Đánh giá tác động môi trường và xã hội
a. Đối tượng tham vấn: 
· UBND xã Hành Tín Tây
· UB mặt trận tổ quốc xã Hành Tín Tây

Các tổ chức đoàn thể địa phương: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên v.v..

· Các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án (23 hộ)
· Trưởng thôn/ xóm vùng hưởng lợi: Thôn Tân Phú, Tân Hòa 1, Tân Hòa 

b.  Nội dung tham vấn
· Giới thiệu về nội dung, các hạng mục chính của TDA, nguồn vốn thực hiện;
· Trình bày các tác động tiềm ẩn của tiểu dự án đối với môi trường và xã hội

· Trình bày kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, bao gồm: giảm thiểu tác động và kế hoạch thực hiện

· Tham vấn về các vấn đề và tác động môi trường đối với môi trường và xã hội đã xảy ra trước đây

· ; 
· Cộng đồng thảo luận về các giải pháp để giảm thiểu tác động về môi trường và xã hội

· UBND và Mặt trận tổ quốc xác nhận kết quả tham vấn bằng tài liệu . 
c.  Phương pháp tham vấn
Một số cuộc họp đã được tổ chức với sự tham gia của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cơ quan liên quan, đại diện của các hộ bị ảnh hưởng. Để tạo thuận lợi cho người dân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của họ, các cuộc họp tham vấn đã được diễn ra một cách công khai và sử dụng người đặt câu hỏi về các thông tin liên quan như thiên tai trong quá khứ, kỳ vọng, yêu cầu, vv

Ý kiến của người dân: Đồng ý với việc thực hiện tiểu dự án và kiến nghị: Chủ đầu tư tiến hành giải phóng mặt bằng và đền bù thỏa đáng trong thời gian sớm nhất, xây dựng các hợp phần theo đúng tiến độ và đảm bảo sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động sản xuất của người dân địa phương. Những người bị ảnh hưởng thu hồi đất có nguyện vọng được nhận đền bù toàn bộ (100%) bằng tiền mặt.

Ý kiến của UBND xã Hành Tín Tây: Đồng ý với xây dựng tiểu dự án (giải pháp xây dựng, tác động tiêu cực lên môi trường, giải pháp giảm thiểu tác động được đính kèm trong tài liệu tham vấn). Họ cũng kiến nghị rằng Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; xây dựng các hợp phần theo đúng tiến độ

Ý kiến của Mặt trận tổ quốc xã Hành Tín Tây: đồng ý với việc thực hiện tiểu dự án (giải pháp xây dựng, tác động tiêu cực lên môi trường, giải pháp giảm thiểu tác động đính kèm trong tài liệu tham vấn). Họ cũng kiến nghị rằng chủ đầu tư cần tránh làm rơi vãi vật liệu xây dựng và rác thải; tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; đền bù thỏa đáng để tránh tranh chấp và tuân theo đúng các cam kết trong tài liệu

Cam kết của chủ đầu tư: Chủ quản tiểu dự án đánh giá cao những ý kiến và kiến nghị để điều chỉnh kịp thời tài liệu tiểu dự án à cam kết với sự nỗ lực cao nhất để thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường do các hoạt động của tiểu dự án
8.4. Công bố thông tin

Công bố thông tin: Theo chính sách của Ngân hàng thế giới về tiếp cận thông tin, tất cả bản thảo tài liệu an toàn bao gồm:  ESIA/ESMP/ESMoP, phải được công bố tại địa phương tại nơi dễ tiếp cận với hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu đối với các bên liên quan; bản tiếng Việt và Tiếng anh tại CPO và infoshop trước khi đón đoàn thẩm định. ESIA phải được công bố tại các website và  tại Trung tâm phát triển thông tin ViệtNam của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội.
Báo cáo ESIA của TDA bằng tiếng Việt được công bố tại trang thông tin địa tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, UBND tỉnhQuảng Ngãi. Bản tóm tắt ESIA được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường QuảngNgãi, UBND huyện Nghĩa Hành, UBND xã Hành Tín Tây để cộng đồng và các tổchức quan tâm có thể tiếp cận, giám sát và thực hiện kế hoạch ESMP. Báo cáo ESIA của TDA bằng tiếng Anh sẽ công bố tại VDIC của Ngân hàng tại HàNội và tại InforShop của Ngân hàng
CÁC TÀI LIỆU DỮ LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo FS của tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa  nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi;
2. Báo cáo chính của tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa  nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi;
3. Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa  nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi;
4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa  nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi;
5. Báo cáo chuyên đề tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa  nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi;
6. Thuyết minh thiết kế cơ sở tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa  nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi;
7. Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi năm 2014;
8. Kết quả phân tích mẫu môi trường nền khu vực tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa  nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi;
9. Các loại bản đồ:
- Bản đồ khu vực dự án
- Bản đồ hiện trạng và qui hoạch sử dụng đất vùng dự án
PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A - MÔI TRƯỜNG
 phỤ LỤC A1. BẢN VẼ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH
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Hình A1- 2: Quy hoạch công trường
PHỤ LỤC A2: CÁC BẢN ĐỒ

[image: image12.emf]

F=3,93 km2

7

100

81

7

113

24

140

112

10

8

210

200

185

485

244

184

206

161

221

Nguyeân Hoaø

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN XAÕ HAØNH THIEÄN

XAÕ HAØNH THIEÄN

Baøn Thôùi

Hoùc Daâu

Ngoïc Ña

Vaïn Xuaân

Taân Phuù

Thieân Xuaân

Goø Baønh

HUYEÄN MINH LONG

Suoái Saây

Phuù Laâm

Ñoàng Mieáu

Soâng Veä

Goø Troåi

Taân Phuù

Soâng Rau

Long phuù

Soâng Re

Ñaäp Laøng

(Taân Phuù)

Nuùi OÂng

Soâng Veä

(Long Bænh)

Nuùi ñaát

Soâng Veä

Hoùc Baéc

Goø Roäc

Roäc Dình

Soâng Re

ñaäp caây Quen

15,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,015,0

3-IB3-IB3-IB3-IB

3-IB

3-IB3-IB3-IB3-IB

3-IB

3-IB3-IB3-IB

3-IB

3-IB3-IB3-IB3-IB

3-IB

3-IB3-IB3-IB3-IB

3-IB

3-IB

36,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,036,0

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR3-NR

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2

2,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5

3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K

2,0 2,0 2,0 2,0

2,0

2,0 2,0 2,0 2,0

2,0

2,0 2,0 2,0

2,0

2,0 2,0 2,0 2,0

2,0

2,0 2,0 2,0 2,0

2,0

2,0

2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB

3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR 3-NR

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB 5-IB

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

4-K 4-K 4-K 4-K

4-K

4-K 4-K 4-K 4-K

4-K

4-K 4-K 4-K

4-K

4-K 4-K 4-K 4-K

4-K

4-K 4-K 4-K 4-K

4-K

4-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

29,0

29,0 29,0 29,0 29,0

29,0

29,0 29,0 29,0 29,0

29,0

29,0 29,0 29,0

29,0

29,0 29,0 29,0 29,0

29,0

29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5

13,5

13,5 13,5 13,5

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR 2-NR

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB 4-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

1-IB

1-IB 1-IB 1-IB 1-IB 1-IB

36,5 36,5

36,5 36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5 36,5

36,5 36,5

36,5 36,5 36,5 36,5

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ

15

15 15 15 15

15

15 15 15 15

15

15 15 15

15

15 15 15 15

15

15 15 15 15 15

3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB3-IB

6,0 6,0

6,0 6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0 6,0 6,0

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ 3-Ñ

10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

1-Ñ

1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ 1-Ñ

2-Ñ 2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ 2-Ñ

2-Ñ

292929292929292929292929292929292929292929292929291-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K1-K 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K 5-K

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

55 55 55 55

55

55 55 55 55

55

55 55 55

55

55 55 55 55

55

55 55 55 55

55

55

10 10 10 10

10

10 10 10 10

10

10 10 10

10

10 10 10 10

10

10 10 10 10

10

10

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K

2-K 2-K 2-K 2-K

2-K

2-K 2-K 2-K 2-K

2-K

2-K 2-K 2-K

2-K

2-K 2-K 2-K 2-K

2-K

2-K 2-K 2-K 2-K

2-K

2-K

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

2-K 2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K 2-K

2-K 2-K

2-K 2-K 2-K

2-K 2-K

2-K

25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K 5-K 5-K

5-K 5-K

5-K

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K 6-K

18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K

36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

42,7

42,7 42,7 42,7 42,7

42,7

42,7 42,7 42,7 42,7

42,7

42,7 42,7 42,7

42,7

42,7 42,7 42,7 42,7

42,7

42,7 42,7 42,7 42,7 42,7

1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA 1-IA

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K

22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

4,5 4,5

4,5 4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5 4,5

4,5 4,5

4,5 4,5 4,5 4,5

2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA 2-IA

3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC 3-IC

66,9 66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9 66,9

66,9 66,9

66,9 66,9 66,9

66,9 66,9

66,9

5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC 5-IC

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

35 35 35 35

35

35 35 35 35

35

35 35 35

35

35 35 35 35

35

35 35 35 35

35

35

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K 4-K

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K 3-K 3-K

3-K 3-K

3-K

35,5

35,5 35,5 35,5 35,5

35,5

35,5 35,5 35,5 35,5

35,5

35,5 35,5 35,5

35,5

35,5 35,5 35,5 35,5

35,5

35,5 35,5 35,5 35,5 35,5

3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K 3-K

5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA5-IA

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

29 29 29

29 29

29 29 29

29 29

29 29

29 29

29 29 29

29 29

29 29 29

29 29

29

27,1 27,1

27,1 27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1 27,1

27,1 27,1

27,1 27,1 27,1 27,1

2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K 2-K

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K 1-K

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

2-IC 2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC 2-IC 2-IC

2-IC 2-IC

2-IC

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC 1-IC 1-IC 1-IC

1-IC

1-IC

132,0 132,0

132,0 132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0 132,0

132,0 132,0

132,0 132,0 132,0 132,0

HUYEÄN NGHÓA HAØNH

N. OÂng

Döï Höûu

Goø Vöôøn

Ñaäp nöôùc Loan

caàu

Long Mai

Haï Lieät

Mai Laõnh Höõu

Mai Lanh Haï

XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI XAÕ LONG MAI

Xoùm Môùi

Thieäp Xuyeân

Xoùm Môùi


Hình 2-1:Vị trí công trình

PHỤ LỤC A3: SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
	TT
	Câu hỏi sàng lọc
	Có
	Không
	Giải trình (nếu có)

	1
	Tiểu dự án đề xuất có làm tăng chiều cao đập và/ hoặc dung tích thiết kế của hồ chứa hay không?
	X
	
	Tiểu dự án này sẽ làm tăng chiều cao đập từ from 13,1m to 14,7m. 

	2
	Trong trường hợp trả lời của câu hỏi trên là có, vậy việc làm tăng này có thực sự cần thiết phải được quan tâm trong quản lý an toàn đập?
	
	X
	Tiểu dự án này sẽ chỉ thực hiện việc sửa chữa và nâng cấp đập, hoàn toàn không có bất kỳ việc thực hiện xây dựng đối với đập lớn. Do vậy, việc làm tăng chiều cao đập vẫn đảm bảo an toàn đập, sẽ không trở thành vấn đề đáng lo ngại trong quản lý an toàn đập.

	3
	Tiểu dự án đề xuất có xâm phạm đến sinh cảnh tự nhiên, khu vực được bảo vệ của sinh cảnh tự nhiên, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và dẫn đến việc thu hồi đất tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với các sinh cảnh tự nhiên, vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn thiên nhiên này?
	
	X
	

	4
	Tiểu dự án có làm di chuyển, biến dạng hoặc giao nộp bất kỳ cấu trúc hoặc di tích có giá trị văn hoác hoặc lịch sử đối với quốc gia, cộng đồng dân tộc thiểu số hoặc cộng đồng địa phương?
	
	X
	

	5
	Tiểu dự án có sử dụng đất mà hiện đang được sử dụng cho rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn hoặc dẫn đến việc thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp trong giai đoạn thực hiện dự án?
	
	X
	


Bảng – A.3.2: Sàng lọc và xếp loại môi trường 

	Câu hỏi sàng lọc
	Có
	Không
	Nhận xét

	1. Tác động đối với môi trường tự nhiên?

	- Làm mất hoặc suy thoái các vùng đất và nước nơi (i) có các loài sinh vật bản địa, và (ii) hoạt động của con người chưa làm thay đổi đáng kể chức năng sinh thái cơ bản của vùng dự án .
	
	(
	Dự án chỉ nâng cấp không xây mới nên mực nước không dâng, dung tích tích nước vẫn như cũ nên không có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên

	- Làm mất hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng như: khu bảo tồn, khu vực được bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống (ví dụ, rừng thiêng), đa dạng sinh học; các loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư, hoặc các loài nguy cơ tuyệt chủng.
	
	(
	Hồ đập Làng vốn dĩ đã không hoạt động tốt do thân đập bằng đất, nên vào mùa khô cạn trơ đáy, do vậy không có loài nào cần bảo vệ, xung quanh là rừng trồng và không có khu bảo tồn nào gần 

	2. Tác động đối với nguồn văn hóa vật thể?

	Làm mất hoặc suy thoái các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể, vật kiến trúc, các nhóm vật kiến trúc, đặc điểm, phong cảnh  tự nhiên có tầm quan trọng về khảo cổ học, cổ sinh vật học, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, thẩm mỹ, hoặc những tầm quan trọng khác về văn hóa. 
	
	(
	Hồ vốn đã có từ xưa nên không có khả năng gây ra bất lợi với tài nguyên văn hóa vật thể, 

	- Có thể dẫn tới mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, hoặc nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan, bao gồm Công ước Di sản Thế giới của UNESCO hoặc ảnh hưởng đến những di sản có lợi ích du lịch khoa học nổi tiếng và quan trọng
	
	(
	Các chuyên gia khảo cổ Quảng ngãi đã khẳng định là không có mâu thuẫn hoặc tác động

	3. Tác động đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên liên quan do các dân tộc thiểu số sử dụng?

	Có khả năng dẫn tới tác động đối với đất đai hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu về truyền thống, hoặc được sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục, và nơi khả năng tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên là hết sức quan trọng đối với sự bền vững của văn hóa và sinh kế của người dân tộc thiểu số. Có khả năng tác động đối với giá trị văn hóa và tinh thần tượng trưng cho vùng đất và tài nguyên đó hoặc tác động đối với việc  quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự bền vững dài hạn của tài nguyên bị ảnh hưởng.
	
	(
	Vùng dự án không có dân tộc thiểu số

	4.  Di dời nhà và/hoặc sinh kế

	Dẫn đến việc di dời của người dân hoặc bị thu hồi đất, tài sản ảnh hướng đến cuộc sống và khó khăn khi khôi phục sinh kế.


	
	(
	Không có xây mới hay nâng chiều cao đập nên mực nước như cũ, không có hộ nào phải di dời.

Tuy nhiên Việc tiến hành xây dựng dự án sẽ ảnh hưởng lâu dài 13.778 m2 đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp của 22 hộ dân trên địa bàn thôn Tân Phú 2 trong xã, 1 hộ bị ảnh hưởng về diện tích nuôi trồng thủy sản và 266 hộ bị ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp khi tiến hành sửa chữa đập do không còn nguồn nước để sản xuất nông nghiệp. Không có hộ nào là hộ dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, việc thi công cắt nước sẽ ảnh hưởng tới 266 hộ có diện tích đất canh tác thuộc vùng hạ lưu. Như vậy cần phải có các biện pháp để giảm thiểu những khó khăn của người dân.

Các ảnh hưởng về đất đai, nhà, công trình, vật kiến trúc và cây cối hoa màu được định giá theo giá thay thế. Đơn giá do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành được lấy làm cơ sở để tính chi phí tiểu dự án để chi trả bồi thường và nhận những hỗ trợ khác Hộ bị ảnh hưởng di dời đất ở, được tái định cư tại khu vực dân cư gần đó đảm bảo về các điều kiện sống cũng như điều kiện sinh kế không khác biệt so với trước khi có dự án.Kết quả tham vấn cho thấy các hộ bị ảnh hưởng đếu đồng thuận với việc thực hiện Dự án. Chỉ mong chủ đầu tư có các phương án đền bù phù hợp.

	5. Xếp loại đập?

	Liệu tiểu dự án đòi hỏi phải thi công một đập lớn:

- Cao từ 15 mét trở lên

- Cao từ 10 đến 15 mét, có thiết kế phức tạp.

- Bất kể chiều cao, đập có hồ có dung tích hơn 3 triệu m3 nước cũng được coi là đập lớn 


	
	(
	Tiểu dự án sẽ thay thế đập đất cũ cao 14,7m ; dung tích hữu ích của hồ là 412.770 m3

Tuy nhiên TDA chỉ thực hiện sửa chữa và nâng cấp không thi công  đập lớn. Báo cáo an toàn đập cho hồ Đập Làng đã được xây dựng, đảm bảo các chính sách an toàn của Việt Nam và Ngân hàng thế giới.

	Hoạt động của các tiểu dự án có phụ thuộc vào hiệu quả của:

- Đập lớn hiện có hoặc đập lớn đang được thi công 

- - 
	
	(
	Giai đoạn thi công gắn với mùa khô, hiện tại cũng không có đủ nước để tưới, do vậy kết hợp với chính quyền xã để giảm thiểu sự thiệt hại của người dân bị ảnh hưởng từ dự án trong giai đoạn thi công xây dựng

Đập thi công trên hiện trạng có sẵn.

	6. Mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu?

	Liệu tiểu dự án có dẫn đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu?


	
	(
	Đảm bảo nâng năng suất tưới từ 60ha lên 83ha, chuyển lúa một vụ sang hai vụ trong năm thì sẽ tăng nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tuy nhiên việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu không nằm trong danh mục đầu tư của TDA

	7. Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ dàng giảm nhẹ?

	Tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ giảm nhẹ?

Dẫn tới mất khu vực tái nạp tầng ngậm nước, ảnh hưởng đến chất lượng của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho các trung tâm dân số lớn

- Dẫn đến bất kỳ tác động xảy ra trong thời gian tương đối dài, ảnh hưởng đến khu vực địa lý rộng lớn hoặc tác động mạnh.
	
	(
	Tiểu dự án nhằm cải thiện cấp nước cho nông nghiệp, không ảnh hưởng đến chất lượng nước của bất kỳ khu vực trữ nước nào liên quan đến cấp nước sạch cho sinh hoạt

Các hoạt động thi công bao gồm nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Đập Làng chỉ được xem xét thi công trong mùa khô, ảnh hưởng của nước đến khác khu vực hưởng lợi trong quá trình thi công hầu như không xảy ra. Hồ chứa nước sẽ được sửa chữa để đảm bảo an toàn của người dân dưới hạ lưu đập và cấp nước hiệu quả và ổn định để phát triển kinh tế cộng đồng

	8. Liệu tiểu dự án có tiềm năng dẫn đến một sự đa dạng rộng của các tác động bất lợi đáng kể?

	Nhiều công trường ở nhiều địa điểm khác nhau bị ảnh hưởng, mỗi ảnh hưởng lại gây mất môi trường sống, tài nguyên, đất hoặc suy giảm chất lượng tài nguyên ở mức đáng kể.
	
	(
	Phạm vi công trường ngay tại trung quanh chân đập, diện tích nhỏ không gây bất lợi lớn

	Những tác động bất lợi đáng kể, tiềm tàng có khả năng mở rộng ra ngoài công trường hoặc công trình xây dựng.
	
	(
	Chỉ có tiếng ồn, bụi do thi công nhưng thời gian thi công 1 năm, nên tác động không lớn

	Tác động qua biên giới (ngoài thay đổi nhỏ đối với một hoạt động trên đường thủy đang diễn ra).
	
	(
	Hồ nhỏ chỉ trong phạm vi một xã miền núi

	Sự cần thiết có đường công vụ, hầm, rạch, hành lang truyền tải điện, đường ống mới, hoặc khu vực mượn và thải bỏ trong những khu vực hiện chưa phát triển.
	
	(
	Đã có sẵn cơ sở hạ tầng

	Ngắt quãng chu kỳ di trú của sinh vật hoang dã, đàn động vật hoặc người chăn thả,dân du cư hoặc bán du cư.
	
	(
	Tiếng ồn từ hoạt động thi công có thể ảnh hưởng đến một số quần động vật trên cạn và quần thực vật sống quanh hồ. Tuy nhiên, không có loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư hoặc có nguy cơ tuyệt chủng quanh hồ chứa nước Đập Làng. Việc xây dựng tiểu dự án có thể ảnh hưởng đến khu vực sinh sống của các loài dưới nước. Tuy nhiên, đây chỉ là tác động tạm thời và gián đoạn



	0. Có phải tiểu dự án chưa từng có tiền lệ?

	Chưa có tiền lệ ở cấp quốc gia?
	
	(
	Đã có rất nhiều dự án tương tự được thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Các dự án tương tự do Ngân hàng thế giới tài trợ đã được thực hiện ở cấp quốc gia tại một số tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa v.v..

	Chưa có tiền lệ ở cấp tỉnh?
	
	(
	Đã có nhiều dự án tương tự được thực hiện

	10. Là TDA gây tranh cãi và có khả năng thu hút sự chú ý của các NGO và các tổ chức xã hội quốc gia hoặc quốc tế?

	Bị coi là rủi ro hoặc có khả năng có các khía cạnh đặc biệt gây tranh cãi.
	
	(
	Không có bất kỳ điểm tiêu cực dẫn đến sự chú ý của các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức NGO



	Có khả năng dẫn tới phản đối của những người muốn thể hiện hoặc ngăn chặn thi công.
	
	(
	Kết quả tham vấn cho thấy cả chính quyền địa phương và người dân hoàn toàn đồng ý và ủng hộ thực hiện tiểu dự án. Tiểu dự án mang lại hiệu quả lớn về môi trường và xã hội cho người dân địa phương




Bảng– A.4.3: Các yêu cầu bổ sung và công cụ được gợi ý
	TT
	Tiểu dự án gây ra các tác động môi trường dưới đây?
	Có
	Không
	Giải trình/yêu cầu (nếu có)

	1
	Xâm phạm các khu di tích lịch sử/ văn hóa
	
	X
	

	2
	Sử dụng chất nổ và hóa chất nguy hại
	
	X
	

	3
	Sử dụng công trường nơi đã từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh
	
	X
	

	4
	Hoạt động thi công có thể gây ảnh hưởng đến vận tải, đường giao thông, hoặc giao thông đường thủy?
	
	X
	

	5
	Làm tăng mức độ ngập lụt đối với hạ lưu và bồi lắng hồ chứa
	
	X
	

	6
	Thu hồi (tạm thời hoặc vĩnh viễn) đất (công hoặc tư) phục vụ phát triển dự án
	X
	
	Kế hoạch hành động tái định cư

.

	7
	Sử dụng đất hiện đang được chiếm hữu hoặc sử dụng thường xuyên cho mục đích sản xuất (vd: vườn, trang trại, chăn thả, nơi đánh cá, rừng)
	X
	
	Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

.

	8
	Di dời cá thể, hộ gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh
	
	X
	

	9
	Mất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở
	X
	
	Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

.

	10
	Hạn chế bắt buộc khả năng tiếp cận của người dân đến vườn quốc gia và khu được bảo vệ
	
	X
	

	11
	Các nhóm dân tộc thiểu số sống trong hoặc gần khu vực tiểu dự án
	
	X
	

	12
	Thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số này trong khu vực có khả năng được hưởng lợi hoặc bị tổn hại bời dự án
	
	X
	

	13
	Liên quan đến việc xây dựng một đập lớn (ví dụ cao hơn 15 m hoặc có dung tích hồ chứa nhiều hơn 3 triệu m3?
	
	X
	

	14
	Dựa vào nước được cung cấp từ đập hiện có hoặc đang trong giai đoạn thi công?
	
	X
	


Bảng - A.4.4: Nhận dạng các tác động môi trường và xã hội theo mức độ đánh giá
	TT
	Tiểu dự án gây ra các tác động môi trường dưới đây?
	Mức độ đánh giá
	Giải trình chi tiết

	1
	Xâm phạm di tích lịch sử/văn hóa
	Không
	Khu vực nghiên cứu của tiểu dự án không có bất kỳ di tích lịch sử/ văn hóa nào.

	2
	Xâm phạm môi trường sống tự nhiên (ví dụ: hệ sinh thái tự nhiên nhạy cảm hoặc khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, v.v..)
	Không
	Khu vực tiểu dự án không có bất kỳ khu hệ sinh thái tự nhiên nhạy cảm hoặc được bảo vệ, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên nào.

	3
	Làm biến dạng cảnh quan và làm tăng lượng chất thải
	Thấp
	Có các nguồn chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng:

(i) chất thải trong quá trình thi công như các mảnh vụn từ các hoạt động san gạt bề mặt, bao xi măng, thùng đựng dầu, dầu nhờn.

(ii) chất thải sinh hoạt từ lán trại của công nhân trong khu vực thi công.

(iii) đất đào dư thừa. 

Tuy nhiên, các tác động trên mới chỉ dừng lại ở mức thấp và tạm thời vì một số lý do sau:

- Đối với chất thải loại (i) và (iii), loại chất thải rắn này thường không gây hại, được thu gom và vận chuyển kịp thời đến các bãi chôn lấp.

- Đối với chất thải loại (ii):trong giai đoạn xây dựng cao điểm sẽ có khoảng 25 người làm việc trong khu vực thi công. Do vậy, lượng chất thải tiềm tàng là không nhiều.
- Lượng chất thải rắn gia tăng trong quá trình thi công sẽ được quản lý một cách thuận tiện theo các quy định về quản lý chất thải rắn.

	4
	Phá bỏ lớp thực vật hoặc đốn cây trong giai đoạn giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.
	Trung bình
	Tiểu dự án này được thực hiện dựa trên tình trạng hiện tại của công trình,. Do vậy, sẽ không có nhiều diện tích thảm thực vật bị phá hủy và gây nguy hại. Nhưng vẫn có hai hình thức thu hồi đất phục vụ cho quá trình thi công của tiểu dự án, đó là:

- 39.875m2đất nông nghiệp được thu hồi tạm thời xung quanh khu vực tiểu dự án để làm nhà kho, bãi vật liệu xây dựng. 

- 13.778m2đất nông nghiệp và lâm nghiệp được thu hồi vĩnh viễn để làm đường.

Địa điểm: thôn Tân Phú 2, xã Hành Tín Tây

Giai đoạn thực hiện: 8 tháng

	5
	Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc dòng chảy mặt (ví dụ: tăng độ đục của nước do xả, nước thải từ khu lán trại và xói mòn, và chất thải thi công).
	Thấp
	Dầu chảy ra từ các máy móc và thiết bị trong quá trình thi công hoặc nước chảy ra sau khi rửa các máy móc và thiết bị này sẽ gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nước và các hệ sinh thái thủy sinh.

Nước thải và các hợp chất từ dầu sẽ lắng xuống đất. Theo thời gian, chất thải này sẽ ngấm xuống các tầng nước ngầm và gây ô nhiễm các tầng nước ngầm này.

Bên cạnh đó, nước thải từ các nhà vệ sinh trong khu lán trại của các công nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực lân cận nếu không được xử lý một cách toàn diện.

Tuy nhiên, tác động này được đánh giá ở mức thấp và tạm thời vì một số lý do sau:

- Vị trí của các khu lán trại, khu vực chứa dầu thường nằm xa nguồn nước.

- Giai đoạn thi công của tiểu dự án sẽ thực hiện vào mùa khô, khi đó lượng mưa luôn ở mức thấp nhất. Do vậy, khả năng dầu mỡ bị rửa trôi và lan đến nguồn nước là rất ít.

- Chất thải từ các sản phẩm dầu mỏ sẽ được tập kết đến một nơi đảm bảo an toàn và đựng trong các công ten nơ đạt tiêu chuẩn (ví dụ: các công ten nơ chứa chất lỏng)và nhà thầu thi công sẽ phải thu gom và chôn lấp chất thải và chất thải nguy hại đúng địa điểm quy định.

Địa điểm: thôn Tân Phú 2, xã Hành Tín Tây

Giai đoạn thực hiện: 8 tháng

	6
	Làm tăng mức độ bụi bẩn hoặc chất gây ô nhiễm vào không khí trong quá trình thi công.
	Thấp
	Trong quá trình sửa chữa và nâng cấp đập, cống lấy nước và các công trình phụ trợ, một số hoạt động mô tả dưới đây sẽ gây ra các tác động tiêu cực chẳng hạn như bụi bẩn, khí thải gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương:

- Việc khai thác nguyên vật liệu đất đắp

- Vận chuyển vật liệu xây dựng (đất đắp, xi măng, cát, sỏi, sắt thép, v.v..)

- Vận chuyển chất thải xây dựng (lớp đất phong hóa, vật liệu xây dựng dư thừa)

- Việc vận hành của các thiết bị và xe tải, sử dụng máy móc thi công 

Lượng bụi và khí thải có thể gây ra các bệnh về hô hấp hoặc các bệnh về phổi cho người dân (như bệnh viêm xoang, hen xuyễn, v.v..) nếu tiếp xúc trực tiếp với các nguồn ô nhiễm này trong thời gian dài.

Tuy nhiên, tác động này được đánh giá ở mức thấp và tạm thời.

Địa điểm: thôn Tân Phú 2, xã Hành Tín Tây

Giai đoạn thực hiện: 6,5 tháng

	7
	Làm tăng tiếng ồn/độ rung
	Thấp
	Tiếng ồn có thể bị gây ra bởi các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công và thiết bị thi công (máy xúc, máy ủi, xe lu, máy đầm) ảnh hưởng tới các hộ gia đình và trường học dọc theo các đoạn tuyến thi công. 

Tuy nhiên, tác động này được đánh giá ở mức thấp và tạm thời bởi vì một số lý do sau:

- Khu vực TDA khá mở, thông thoáng với nhiều cây trồng và hoa màu do đó có thể làm giảm mức độ ồn 

- Khu dân cư nằm gần tuyến đường và công trình thi công được phân bố khá thưa thớt, với mật độ dân cư thấp.

- Số lượng thiết bị/phương tiện thi công gây ra tiếng ồn lớn là không đáng kể.

Địa điểm: thôn Tân Phú 2, xã Hành Tín Tây

Giai đoạn thực hiện: 8 tháng

	8
	Tái định cư các hộ gia đình? Nếu có, bao nhiêu hộ?
	Không
	Tiểu dự án không có hộ nào phải tái định cư.

	9
	Sử dụng khu vực tái định cư nhạy cảm về môi trường và/hoặc văn hóa.
	Không
	Tiểu dự án không có hộ nào phải di dời.

	10
	Rủi ro trong việc truyền bệnh từ công nhân cho người dân địa phương (và ngược lại)?
	Thấp
	Sự có mặt tạm thời của công nhân cư trú trong các hộ dân hoặc họ sinh sống tại các lán trại và giao lưu với người dân địa phương có thể gây ra những bệnh truyền nhiễm giữa công nhân với người dân địa phương và ngược lại.

Trong quá trình thi công, việc sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho công nhân trong các lán trại hay công trường xây dựng cũng có thể gây ra các bệnh về dạ dày và ruột hoặc sự lây lan của côn trùng truyền bệnh (tức là sốt xuất huyết, sốt rét, v.v..) khi lao động nhập cư bị nhiễm bệnh bị cắn bởi côn trùng (muỗi) sau đó lây truyền cho những người khác. Bên cạnh đó, một số bệnh xã hội như HIV/AIDS, giang mai, v.v.. cũng có nguy cơ xảy ra.

Tuy nhiên, tác động này được đánh giá ở mức thấp và tạm thời bởi vì một số lý do sau:

- Địa hình rộng nên bụi dễ dàng phát tán theo gió;

- Thiết kế nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế; 

-  Kiểm soát sự lây lan của côn trùng gây bệnh cũng như tuyên truyền cách phòng tránh côn trùng gây bệnh cho công nhân; 

-  Nhà thầu thường xuyên kiểm tra sức khoẻ người lao động trong quá trình tuyển dụng; 

- Chính quyền địa phương và trạm y tế xã sẽ có các hoạt động tuyên truyền khi có các dấu hiệu về các dịch bệnh lây nhiễm trên địa bàn.

Địa điểm: xã Hành Tín Tây

Giai đoạn: sẽ ảnh hưởng trong giai đoạn thực hiện tiểu dự án, tác động của bụi sẽ trở lên mạnh hơn vào những ngày khô, trong khi đó côn trùng sẽ hoạt động vào mùa mưa.

	11
	Tiềm năng về khả năng xung đột giữa công nhân thi công và người dân địa phương (và ngược lại)?
	Thấp
	Trong quá trình thi công, có thể sẽ có những xung đột giữa người địa phương với lao động từ nơi khác do những bất đồng về văn hoá hoặc trong cách giao tiếp hoặc tranh chấp về về cơ hội việc làm.

Tuy nhiên, tác động này được đánh giá ở mức thấp và tạm thời bởi vì một số lý do sau:

- Theo quy định của nhà nước, thì nhà thầu sẽ phải khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền xã Hành Tín Tây tất cả  những công nhân về địa phương sinh sống và làm việc trong thời gian thực hiện dự án.

- Công nhân nhập cư sẽ được nhà thầu phổ biến, hướng dẫn về cách giao tiếp, thông tin liên lạc với chính quyền và người dân. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng có các quy định trong việc quản lý công nhân.

- Một số lượng công nhân sẽ được thuê tại địa phương để thực hiện các công việc đơn giản như xúc đất, phát quang, khuân vác vật liệu thi công.

Địa điểm: xã Hành Tín Tây

Giai đoạn thực hiện: 8 tháng

	12
	Sử dụng chất nổ và chất hóa học độc hại
	Không
	Tiểu dự án không sử dụng chất nổ hoặc hoá chất độc hại trong quá trình thi công.

	13
	Sử dụng công trường nơi đã từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh
	Không
	Tiểu dự án thi công trên hiện trạng công trình, nơi chưa từng xảy ra tai nạn nổ mìn hay có vật liệu nổ từ hồi chiến tranh.

	14
	Hoạt động thi công có thể gây ảnh hưởng đến vận tải, đường giao thông, hoặc giao thông đường thủy?
	Thấp
	Quá trình thi công có thể tác động tới việc đi lại, giao thông của địa phương cũng như rủi ro về tai nạn: 

i) gia tăng rủi ro các tai nạn do sự gia tăng của các phương tiện ngang qua tuyến đường liên xã/thông và khu vực thi công (nơi diễn ra các hoạt động đào xúc, và nơi tập kết các thiết bị thi công, chất thải nằm trên hoặc bên cạnh tuyến đường, công trình…) có thể gây ra nguy hiểm đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế; và các hạt bụi lơ lửng sẽ làm giới hạn tầm nhìn;
ii) việc thi công các đập và công trình phụ trợ như đường quản lý sẽ làm hạn chế khả năng đi lại của người dân  cũng như tiếp cận các cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, chợ, v.v..
Tuy nhiên, tác động này được đánh giá ở mức thấp và tạm thời bởi vì một số lý do sau:

- Tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công trên địa bàn tiểu dự án và địa điểm thi công đập và đường quản lý đi ngang qua một vài khu dân cư thưa thớt, do đó khả năng tai nạn giao thông là rất ít. 

- Một phần trong phạm vi công việc của nhà thầu là phải đảm bảo sức khỏe và độ an toàn trên công trường cho cá nhân và khu vực thi công không được phép xảy ra các rủi ro cho sự an toàn của người dân. Do vậy, nhà thầu sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình thi công.

- Tuyến đường vận chuyển vận liệu thi công không đi qua UBND xã và các trường học, do vậy không ảnh hưởng tới việc tiếp cận của người dân tới các địa điểm này. 

Địa điểm: đập chính, đường quản lý và đường để vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải tại xã Hành Tín Tây.

Giai đoạn: 8 tháng

	15
	Hoạt động thi công có thể gây bất kỳ hư hại nào đối với đường bộ, cầu hoặc hạ tầng nông thôn khác hiện có của địa phương?
	Trung bình
	Quá trình vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải trên các tuyến đường nông thông có thể làm hỏng đường nếu các xe tải này trở quá tải trọng và hoạt động vào mùa mưa.

Những công trình hạ tầng nông thôn khác như hệ thống dây cáp điện, cáp thông tin không bị ảnh hưởng bởi việc thi công tiểu dự án vì các công trình này nằm trên hành lang an toàn của tuyến đường chính. Tuyến đường quản lý không có các công trình về cáp điện hoặc cáp thông tin.Các cơ sở hạ tầng xã hội khác đều nằm xa các công trình của tiểu dự án. Do vậy, các hạ tầng xã hội này không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thi công.

Do vậy, tác động này được đánh giá ở mức trung bình và tạm thời bởi vì một số lý do sau:

- Phần lớn các công trình được thi công vào mùa khô nên việc các xe tải chở vật liệu cũng ít ảnh hưởng tới chất lượng đường.

- Khối lượng vật liệu thi công và số lượng xe vận chuyển vật liệu là nhỏ.

	16
	Đào đất trong quá trình thi công của tiểu dự án có thể gây xói mòn đất
	Không
	Báo cáo chỉ ra rằng sẽ không có khả năng gây xói mòn đất vì tuyến công trình rất rộng, đập đất có chiều dài 148,5m, phạm vi tràn xả lũ ở bờ tả lớn (B = 19,0m. Mặt khác, quá trình thiết kế đã tính toán tiêu năng sau hạ du. Hơn nữa, đập Làng đã được xây dựng và đưa vào sử dụng từ rất lâu, vì vậy sau khi cải tạo. Khả năng gây ra xói lở do thay đổi dòng chảy và bùn cát là gần như không có.

Địa điểm: Hồ chứa Đập Làng, bề mặt đập, cống lấy nước.   

Giai đoạn: 9 tháng

	17
	Có cần phải mở mới đường công vụ tạm thời và lâu dài?
	Không
	Tiểu dự án không phải mở thêm đường mới công vụ và tạm thời do các tuyến đường hiện tại vẫn đủ khả năng vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải.

Trong phạm vi của tiểu dự án, chỉ có một con đường quản lý sẽ được nâng cấp.

	18
	Chia cắt hoặc làm tan rã môi trường sống của các loài động và thực vật?
	Không
	Đối với hệ động thực vật dưới lòng hồ sẽ không bị ảnh hưởng do dự án không tạo ra những ảnh hưởng tới chất lượng nước hay mực nước.

Đối với hệ động thực vật trên cạn: Xung quanh khu vực tiểu dự án và khu vực chịu ảnh hưởng gián tiếp không có vị trí nào hiện là môi trường sống của các loại động thực vật.

	19
	Tác động lâu dài đối với chất lượng không khí
	Không
	Các nguồn phát sinh làm ô nhiễm không khí chủ yếu là từ bụi do các phương tiện vận chuyển vật liệu thi cộng, vận chuyển chất thải, v.v.. chạy trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Hành Tín Tây. Ngoài ra, không khí cũng có thể bị ô nhiễm từ các máy móc thi công, phương tiện vận tải phát thải ra. Tuy nhiên, nguồn phát thải này rất ít và chỉ xuất hiện trong thời gian nhất định. Do vậy, không có tác động lâu dài đối với chất lượng không khí. Chỉ có một số tác động tạm thời đối với không khí.

	20
	Rủi ro tai nạn cho công nhân và cộng đồng trong giai đoạn thi công
	Trung bình
	Quá trình thi công có thể có những rủi ro về tai nạn do việc vận hành máy móc, quá trình đào đắp, san lấp hoặc vận chuyển vật liệu nếu các công nhân không tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Ngoài ra, việc thi công cũng có thể gây ra tai nạn cho cộng đồng nếu không hạn chế người dân vào khu vực công trường.

Do vậy, tác động này được đánh giá ở mức trung bình và tạm thời bởi vì một số lý do sau:

- Số lượng máy móc thi công không nhiều;

- Nhiều công việc sẽ được thi công bằng thủ công như khuân vác vật liệu,  đổ bê tông... Do vậy, rủi ro về tai nạn sẽ giảm đi nhiều. 

- Các hoạt động thi công chủ yếu tiến hành vào mùa khô, do vậy cũng hạn chế tai nạn.

- Các khu vực thi công đều  xa khu dân cư.

Địa điểm: tại điểm xây dựng và dọc các tuyế vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải.  

Giai đoạn: 8 tháng trong giai đoạn thi công.

	21
	Sử dụng vật liệu độc hại hoặc nguy hiểm và tạo ra chất thải nguy hại
	Không
	Tiểu dự án không sử dụng các chất độc hại hoặc tạo ra các chất độc hại. Trong quá trình thi công có thể sẽ có một lượng nhỏ dầu máy của các máy móc hoạt động

	22
	Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe con người
	Thấp
	Việc thi công có thể gây ra tai nạn cho cộng đông nếu không hạn chế người dân vào khu vực công trường. Ngoài ra, chất thải trong quá trình thi công cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dân địa phương nếu xử lý không tốt.

	Tiểu dự án có dẫn đến thu hồi đất hoặc hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực?

	23
	Thu hồi (tạm thời hoặc vĩnh viễn) đất (công hoặc tư) phục vụ phát triển dự án
	Thấp
	Tiểu dự án thu hồi đất phục vụ xây dựng, bao gồm:

- 39.875m2 đất nông nghiệp được thu hồi tạm thời xung quanh khu vực tiểu dự án để xây các khu phụ trợ phục vụ công tác thi công. 

- 13.778m2 đất nông nghiệp và lâm nghiệp được thu hồi vĩnh viễn để làm đường.

Tác động này được đánh giá ở mức thấp bởi vì không có hộ gia đình nào phải tái định cư.

Địa điểm: xã Hành Tín Tây

Giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị của tiểu dự án

	24
	Sử dụng đất hiện đang được chiếm hữu hoặc sử dụng thường xuyên cho mục đích sản xuất (ví dụ: vườn, trang trại, chăn thả, nơi đánh cá, rừng)
	Trung bình
	Việc triển khai tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn 

13.778m2đất nông nghiệp và lâm nghiệp vàthu hồi tạm thời 39.875m2đất nông nghiệp. Điều này sẽ tác động đến 23 hộ dân sống tại thôn Tân Phú 2.

	25
	Di dời cá thể, hộ gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh
	Không
	Tiểu dự án không di dời bất kỳ cá nhân, hộ gia đình hoặc hoạt động kinh doanh nào.

	26
	Mất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở
	Trung bình
	Có khoảng 39.875m2 đất nông nghiệp được thu hồi tạm thời xung quanh khu vực dự án để xây các khu phụ trợ phục vụ công tác thi công và 13.778m2 đất nông nghiệp và lâm nghiệp được thu hồi vĩnh viễn để làm đường. Tiểu dự án không có bất kỳ hộ dân thuộc dân tộc thiểu số nào bị ảnh hưởng.

	27
	Hạn chế bắt buộc khả năng tiếp cận của người dân đến vườn quốc gia và khu được bảo vệ
	Không
	Không có bất kỳ vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn trong khu vực tiểu dự án.


	Tiểu dự án có gây ra tác động đối với người dân tộc thiểu số sống trong vùng?

	28
	Các nhóm dân tộc thiểu số sống trong hoặc gần khu vực tiểu dự án
	Không
	Không có người dân tộc thiểu số sinh sống trong hoặc gần khu vực tiểu dự án.

	29
	Thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số này trong khu vực có khả năng được hưởng lợi hoặc bị tổn hại bời dự án
	Không
	Không có người dân tộc thiểu số sinh sống trong hoặc gần khu vực tiểu dự án.

	Tiểu dự án có dẫn đến việc xây dựng hoặc dựa vào đập khác không?

	30
	Liên quan đến việc thi công một đập lớn?
	Không
	

	31
	Dựa vào nước được cung cấp từ đập hiện có hoặc đang trong giai đoạn thi công?
	Không
	


PHỤ LỤC A4: VỊ TRÍ LẤY MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Kí hiệu mẫu

NM: Mẫu nước mặt

NN: Nước ngầm

KK: Mẫu không khí

Đ: Mẫu đất

Lấy mẫu tại hiện trường
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	Lấy mẫu nước mặt 
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	Lấy mẫu đất
	Lấy mẫu nước ngầm


PHỤ LỤC A5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT

PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đ/C: Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội

ĐT(84-4)3 8389002 .Fax: (84-4)3 8389633 Email:haidctv@yahoo.com

_____________________________________________________________________
Số: 
PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ CHỨA NƯỚC ĐẬP LÀNG 
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
	Loại mẫu   
	Không khí    
	Ngày phân tích

	05-02-2015

	Ngày lấy mẫu 
	05-02-2015 
	Ngày kết thúc thử nghiệm
	12-02-2015

	Người lấy mẫu 
	Trần Minh Dũng
	Người phân tích 
	

	
	
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	PP phân tích
	QCVN 05: 2009/

BTNMT
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4

	1
	Tiếng ồn (Leq)
	dBA
	TCVN 7878 – 1,2
	60
	38.1
	41.2
	44.3
	42,2

	2
	Bụi tổng cộng (TSP)
	µg/m3
	TCVN 5067-1995
	300
	90
	140
	140
	150

	3
	CO
	µg/m3
	Trắc ký khí
	30000
	KPH
	600
	700
	800

	4
	SO2
	µg/m3
	Phương pháp trắc quang dùng Thiroxin
	350
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	5
	NO2
	µg/m3
	TCVN 6138-1996(ISO 7996:1985)
	200
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	6
	O3
	µg/m3
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Pb
	µg/m3
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Bụi ≤10µm (PM10)
	µg/m3
	-
	-
	-
	-
	-
	


Vị trí lấy mẫu: 

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	
	

	1
	KK1
	05-02-2015
	Mái đập

	2
	KK2
	05-02-2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2

	3
	KK3
	05-02-2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2

	4
	KK4
	05-02-2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2


Chú thích: 
- Chỉ tiêu độ ồn được so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn
- QCVN 05: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh, Trung bình 1 giờ
- KPH: Không phát hiện 


-       : Không quy định 
Bộ phận thử nghiệm 
Quản lý kỹ thuật 

 Trưởng phòng thí nghiệm
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đ/C: Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội

ĐT(84-4)3 8389002 .Fax: (84-4)3 8389633 Email:haidctv@yahoo.com

_____________________________________________________________________

Số: 
PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ CHỨA NƯỚC ĐẬP LÀNG 
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
	Loại mẫu   
	Không khí    
	Ngày phân tích

	18-03-2015

	Ngày lấy mẫu 
	18-03-2015 
	Ngày kết thúc thử nghiệm
	25-03-2015

	Người lấy mẫu 
	Trần Minh Dũng
	Người phân tích 
	

	Cảm quan
	
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	PP phân tích
	QCVN 05: 2009/

BTNMT
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4

	1
	Tiếng ồn (Leq)
	dBA
	TCVN 7878 – 1,2
	60
	38.2
	40
	44.2
	42.2

	2
	Bụi tổng cộng (TSP)
	µg/m3
	TCVN 5067-1995
	300
	89
	135
	145
	145

	3
	CO
	µg/m3
	Trắc ký khí
	30000
	KPH
	620
	730
	780

	4
	SO2
	µg/m3
	Phương pháp trắc quang dùng Thiroxin
	350
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	5
	NO2
	µg/m3
	TCVN 6138-1996(ISO 7996:1985)
	200
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	6
	O3
	µg/m3
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Pb
	µg/m3
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Bụi ≤10µm (PM10)
	µg/m3
	-
	-
	-
	-
	-
	


Vị trí lấy mẫu: 

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	
	

	1
	KK1
	18-03-2015
	Mái đập

	2
	KK2
	18-03-2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2

	3
	KK3
	18-03-2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2

	4
	KK4
	18-03-2015
	Nhà dân dọc đường giao thông, thôn Tân Phú 2


Chú thích: 
- Chỉ tiêu độ ồn được so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn
- QCVN 05: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh, Trung bình 1 giờ
- KPH: Không phát hiện 


-       : Không quy định 
Bộ phận thử nghiệm 
Quản lý kỹ thuật 

    Trưởng phòng thí nghiệm
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT

PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đ/C: Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội

ĐT(84-4)3 8389002 .Fax: (84-4)3 8389633 Email:haidctv@yahoo.com

_____________________________________________________________________
Số: 
PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ CHỨA NƯỚC ĐẬP LÀNG 
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
	Loại mẫu   
	Đất lâm nghiệp     
	Ngày phân tích
	06-02-2015

	Ngày lấy mẫu 
	06-02-2015
	Ngày kết thúc thử nghiệm
	13-02-2015 

	Người lấy mẫu 
	Trần Minh Dũng
	Người phân tích 
	

	Cảm quan
	
	
	


	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	PP phân tích
	QCVN

03:2008/

BTNMT
	Đ1
	Đ2
	Đ3

	1
	Asen (As)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 

(ISO11047:1995)
	12
	1,02
	1,07
	1,03

	2
	Cadimi (Cd)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995)
	2
	0,48
	1,02
	0,46

	3
	Đồng (Cu)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995)
	70
	40,34
	45,33
	40,35

	4
	Chì (Pb)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995)
	100
	24,55
	27,27
	25,29

	5
	Kẽm (Zn)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995)
	200
	32,00
	33,02
	32,00


Vị trí lấy mẫu: 

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	
	

	1
	Đ1
	06-02-2015
	Bên trái hồ

	2
	Đ2
	06-02-2015
	Bên phải hồ

	3
	Đ3
	06-02-2015
	Khu vực đập đất hiện hữu


Chú thích: 
QCVN 03-2008/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 
Bộ phận thử nghiệm 
Quản lý kỹ thuật 

Trưởng phòng thí nghiệm
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT

PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đ/C: Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội

ĐT(84-4)3 8389002 .Fax: (84-4)3 8389633 Email:haidctv@yahoo.com

_____________________________________________________________________
Số: 
PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ CHỨA NƯỚC ĐẬP LÀNG 
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
	Loại mẫu   
	Đất lâm nghiệp     
	Ngày phân tích
	19-03-2015

	Ngày lấy mẫu 
	19-03-2015
	Ngày kết thúc thử nghiệm
	26-03-2015

	Người lấy mẫu 
	Trần Minh Dũng
	Người phân tích 
	

	Cảm quan
	
	
	


[[Ơ
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	PP phân tích
	QCVN

03:2008/

BTNMT
	Đ1
	Đ2
	Đ3

	
	
	
	
	
	Lần 2
	Lần 2
	Lần 2

	1
	Asen (As)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 

(ISO11047:1995)
	12
	1,07
	1,07
	1,03

	2
	Cadimi (Cd)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995)
	2
	0,47
	1,07
	1,06

	3
	Đồng (Cu)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995)
	70
	40,33
	45,32
	42,33

	4
	Chì (Pb)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995)
	100
	24,27
	27,28
	25,28

	5
	Kẽm (Zn)
	mg/kg đất khô
	TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995)
	200
	32,02
	33,00
	33,00


Vị trí lấy mẫu: 

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	
	

	1
	Đ1
	19-03-2015
	Bên trái hồ

	2
	Đ2
	19-03-2015
	Bên phải hồ

	3
	Đ3
	19-03-2015
	Khu vực đập đất hiện hữu


Chú thích: 
QCVN 03-2008/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 
Bộ phận thử nghiệm 
Quản lý kỹ thuật 

  Trưởng phòng thí nghiệm 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT

PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đ/C: Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội

ĐT(84-4)3 8389002 .Fax: (84-4)3 8389633 Email:haidctv@yahoo.com

_____________________________________________________________________
Số: 
PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ CHỨA NƯỚC ĐẬP LÀNG 
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
	Loại mẫu   
	Nước mặt  
	Ngày phân tích
	06-02-2015

	Ngày lấy mẫu 
	06-02-2015
	Ngày kết thúc thử nghiệm
	13-02-2015

	Người lấy mẫu 
	Trần Minh Dũng
	Người phân tích 
	

	Cảm quan
	
	
	

	T
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị 
	PP phân tích 
	QCVN 08:2008/ BTNMT

Cột B1
	NM1
	NM2
	NM3
	NM4

	1
	pH
	-
	Đo nhanh- Insitu Troll 9500
	5,5-9
	7,1
	6,8
	6,8
	6,9

	2
	DO
	mg/l
	TCVN 5499-1995
	≥ 4
	4,8
	5,0
	6,2
	4,9

	3
	Tổng chất rắn
	mg/l
	TCVN 6625-2000

(ISO 11923- 1997)
	50
	36
	36
	37
	31

	4
	BOD5
	mg/l
	TCVN 6001-1: 2008
	15
	4,1
	3,7
	3,6
	3,7

	5
	COD
	mg/l
	TCVN 6491-1999

(ISO 6060-1989)
	30
	27,3
	27,1
	28,1
	28,2

	6
	NO2-
	mg/l
	EPA 352.1:1996
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	7
	NO3-
	mg/l
	EPA 352.1:1996
	10
	4,3
	4,3
	4,2
	3,7

	8
	Crom III (Cr3+)
	mg/l
	TCVN 6222-1996

(ISO 11969-1996)
	0,5
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	9
	Crom VI (Cr6+)
	mg/l
	TCVN 6222-1996

(ISO 11969-1996)
	0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	10
	NH4+
	mg/l
	SMWW4500 NH3-, B, F: 2012 
	0,5
	0,25
	0,31
	0,34
	0,29

	11
	Coliform
	MPN/ 100ml
	TCVN 6187-1-1996

 (ISO 9308-1-1990)
	7500
	460
	1500
	1490
	1460

	12
	E,coli
	MPN/ 100ml
	TCVN 6187-1-1996 

(ISO 9308-1-1990)
	100
	28
	35
	39
	35


Vị trí lấy mẫu: 

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	
	

	1
	NM1
	06/02/2015
	Bên tả hồ   

	2
	NM2
	06/02/2015
	Bên hữu hồ 

	3
	NM3
	06/02/2015
	Mái đập gần cửa xả tràn 

	4
	NM4
	06/02/2015
	Giữa hồ  


Chú thích: 

- QCVN 08-2008/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự 

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm 

- Quá thời hạn lưu mẫu (30 ngày kể từ ngày nhận) PTN không giải quyết khiếu nại kết quả xét nghiệm

- Phép thử không theo ISO/IEC 17025: 2005 

Bộ phận thử nghiệm 
Quản lý kỹ thuật 
           Trưởng phòng thí nghiệm
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đ/C: Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội

ĐT(84-4)3 8389002 .Fax: (84-4)3 8389633 Email:haidctv@yahoo.com

_____________________________________________________________________
Số: 
PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ CHỨA NƯỚC ĐẬP LÀNG 
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
	Loại mẫu   
	Nước mặt  
	Ngày phân tích
	19-03-2015

	Ngày lấy mẫu 
	19-03-2015
	Ngày kết thúc thử nghiệm
	27-03-2015

	Người lấy mẫu 
	Trần Minh Dũng
	Người phân tích 
	

	
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	PP phân tích
	QCVN 08:2008/ BTNMT

Cột B1
	NM1
	NM2
	NM3
	NM4

	1
	pH
	-
	Đo nhanh- Insitu Troll 9500
	5,5-9
	7.0
	6,9
	7,0
	7,0

	2
	DO
	mg/l
	TCVN 5499-1995
	≥ 4
	4.9
	5,1
	6,1
	5,1

	3
	Tổng chất rắn
	mg/l
	TCVN 6625-2000

(ISO 11923- 1997)
	50
	37
	37
	38
	32

	4
	BOD5
	mg/l
	TCVN 6001-1: 2008
	15
	3,8
	3,8
	3,5
	3,9

	5
	COD
	mg/l
	TCVN 6491-1999

(ISO 6060-1989)
	30
	27,1
	29
	27,8
	28,4

	6
	NO2-
	mg/l
	EPA 352.1:1996
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	7
	NO3-
	mg/l
	EPA 352.1:1996
	10
	4,5
	4,4
	4,3
	3,8

	8
	Crom III (Cr3+)
	mg/l
	TCVN 6222-1996

(ISO 11969-1996)
	0,5
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	9
	Crom VI (Cr6+)
	mg/l
	TCVN 6222-1996

(ISO 11969-1996)
	0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	10
	NH4+
	mg/l
	SMWW4500 NH3-, B, F: 2012 
	0,5
	0,21
	0,30
	0,33
	0,31

	11
	Coliform
	MPN/ 100ml
	TCVN 6187-1-1996

 (ISO 9308-1-1990)
	7500
	500
	1470
	1510
	1450

	12
	E,coli
	MPN/ 100ml
	TCVN 6187-1-1996 

(ISO 9308-1-1990)
	100
	25
	37
	42
	34


Vị trí lấy mẫu: 

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	
	

	1
	NM1
	19/03/2015
	Bên tả hồ   

	2
	NM2
	19/03/2015
	Bên hữu hồ 

	3
	NM3
	19/03/2015
	Mái đập gần cửa xả tràn 

	4
	NM4
	19/03/2015
	Giữa hồ  


Bộ phận thử nghiệm 
Quản lý kỹ thuật 
           Trưởng phòng thí nghiệm

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đ/C: Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội

ĐT(84-4)3 8389002 .Fax: (84-4)3 8389633 Email:haidctv@yahoo.com

_____________________________________________________________________
Số: 
PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ CHỨA NƯỚC ĐẬP LÀNG
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
	Loại mẫu   
	Nước ngầm   
	Ngày phân tích
	06-02-2015

	Ngày lấy mẫu 
	06-02-2015
	Ngày kết thúc thử nghiệm
	13-02-2015

	Người lấy mẫu 
	Trần Minh Dũng
	Người phân tích 
	

	Cảm quan
	
	
	


	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	PP phân tích
	QCVN

09:2008/BTNMT
	NN1
	NN2
	NN3

	1
	pH
	-
	Đo nhanh- Insitu Troll 9500
	5,5-8,5
	6,9
	7,1
	7,2

	2
	Độ cứng (CaCO3)
	mg/l
	TCVN 2672-78 
	500
	103
	114
	111

	3
	Chất rắn tống số
	mg/l
	TCVN 6625-2000

(ISO 11923- 1997)
	1500
	95
	94
	97

	4
	COD
	mg/l
	TCVN 6491-1999

(ISO 6060-1989)
	4
	3,1
	3,2
	3,4

	5
	NO2-
	mg/l
	EPA 352.1:1996
	1,0
	0,08
	0,12
	0,13

	6
	NO3-
	mg/l
	EPA 352.1:1996
	15
	3,9
	3,5
	3,7

	7
	Clorua (Cl-)
	mg/l
	TCVN 6194-1996

 (ISO 9297-1989)
	250
	34,7
	36,9
	32,9

	8
	Crom VI (Cr6+)
	mg/l
	TCVN 6222-1996

(ISO 11969-1996)
	0,05
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	9
	A moni (NH4+)
	mg/l
	SMWW4500 NH3- B, F: 2012
	0,1
	0,03
	0,03
	0,03

	10
	SO42-
	mg/l
	TCVN 6656: 2000
	400
	34,1
	33,2
	29


Vị trí lấy mẫu: 

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	
	

	1
	NN1
	06-02-2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Phú 1   

	2
	NN2
	06-02-2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Phú 2   

	3
	NN3
	06-02-2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Hòa   


Chú thích: 
- QCVN 09-2008/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm 
- Quá thời hạn lưu mẫu (30 ngày kể từ ngày nhận) PTN không giải quyết khiếu nại kết quả xét nghiệm
- Phép thử không theo ISO/IEC 17025: 2005 

Bộ phận thử nghiệm 
Quản lý kỹ thuật 

  Trưởng phòng thí nghiệm

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đ/C: Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội

ĐT(84-4)3 8389002 .Fax: (84-4)3 8389633 Email:haidctv@yahoo.com

_____________________________________________________________________
Số: 
PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ CHỨA NƯỚC ĐẬP LÀNG 
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
	Loại mẫu   
	Nước ngầm   
	Ngày phân tích
	19-03-2015

	Ngày lấy mẫu 
	19-03-2015
	Ngày kết thúc thử nghiệm
	27-03-2015

	Người lấy mẫu 
	Trần Minh Dũng
	Người phân tích 
	

	Cảm quan
	
	
	


	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	PP phân tích
	QCVN

09:2008/BTNMT
	NN1
	NN2
	NN3

	1
	pH
	-
	Đo nhanh- Insitu Troll 9500
	5,5-8,5
	7,0
	7,2
	7,1

	2
	Độ cứng (CaCO3)
	mg/l
	TCVN 2672-78 
	500
	105
	110
	115

	3
	Chất rắn tống số
	mg/l
	TCVN 6625-2000

(ISO 11923- 1997)
	1500
	94
	95
	98

	4
	COD
	mg/l
	TCVN 6491-1999

(ISO 6060-1989)
	4
	3,0
	3,1
	3,3

	5
	NO2-
	mg/l
	EPA 352.1:1996
	1,0
	0,07
	0,12
	0,12

	6
	NO3-
	mg/l
	EPA 352.1:1996
	15
	4,1
	3,4
	3,5

	7
	Clorua (Cl-)
	mg/l
	TCVN 6194-1996

 (ISO 9297-1989)
	250
	34,9
	37
	32,5

	8
	Crom VI (Cr6+)
	mg/l
	TCVN 6222-1996

(ISO 11969-1996)
	0,05
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	9
	A moni (NH4+)
	mg/l
	SMWW4500 NH3- B, F: 2012
	0,1
	0,03
	0,03
	0,03

	10
	SO42-
	mg/l
	TCVN 6656: 2000
	400
	35,0
	34
	29,4


Vị trí lấy mẫu: 

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Thời gian lấy mẫu
	Vị trí

	
	
	
	

	1
	NN1
	19-03-2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Phú 1   

	2
	NN2
	19-03-2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Phú 2   

	3
	NN3
	19-03-2015
	Giếng khoan nhà dân thôn Tân Hòa   


Chú thích: 
- QCVN 09-2008/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm 
- Quá thời hạn lưu mẫu (30 ngày kể từ ngày nhận) PTN không giải quyết khiếu nại kết quả xét nghiệm
- Phép thử không theo ISO/IEC 17025: 2005 

Bộ phận thử nghiệm  
Quản lý kỹ thuật 

 Trưởng phòng thí nghiệm

PHỤ LỤC A6: BIÊN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
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PHỤ LỤC A7: HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG VÙNG TIỂU DỰ ÁN
Phụ lục A8-.1: Hình ảnh các hạng mục công trình
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	HIỆN TRẠNG TRÀN VÀ KÊNH SAU TRÀN
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	HIỆN TRẠNG ĐẬP
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	HIỆN TRẠNG CỐNG LẤY NƯỚC
	HIỆN TRẠNG BỀ MẶT ĐẬP
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	ĐIỂM THÂN ĐẬP
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	HIỆN TRẠNG ĐƯỜNG VEN HỒ


Phụ lục A8.2: Hình ảnh về vùng bị ảnh hưởng bởi TDA 
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	Diện tích ruộng bị thu hồi khi thi công
	Hộ nuôi thủy sản bị ảnh hưởng
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	Hộ trồng rừng bên tả hồ bị ảnh hưởng
	Hộ trồng rừng bên hữu hồ bị ảnh hưởng
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	Cầu Đá-nam khu tưới
	Cầu Rau-giữa khu tưới
	Cầu Lồ Ồ- bắc khu tưới

	Đường vận chuyển có thể sẽ bị ảnh hưởng trong giai đoạn thi công


PHỤ LỤC A8  KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỊCH HẠI
Chương trình IPM đã được đề xuất cụ thể cho TDA. Chương trình IPM được thực hiện như một phần của TDA, kết hợp với các hướng dẫn kỹ thuật của Chi cục Bảo vệ thực vật (RPPD) của tỉnh Quảng Ngãi. Phần này mô tả các mục tiêu, phạm vi, và tổ chức thực hiện các chương trình IPM cho dự án. Tuy nhiên, các hoạt động cụ thể của tiểu dự án sẽ thông qua chính quyền địa phương, nông dân và các cơ quan chủ quản khác và/hoặc các bên liên quan (nhà cung cấp/thương nhân, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,vv.).

(a) Mục  tiêu:

Các hoạt động IPM cho tiểu dự án sẽ được thiết kế để đạt được mục tiêu quy định trong việc giảm sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Giảm sử dụng 50% thuốc trừ sâu và 10% phân bón.

	Hạng mục
	Cơ sở (2015)
	Mục tiêu (2020)
	Ghi chú

	Phân bón
	Tiến hành khảo sát
	10%  Cơ sở
	Khu vực và mục tiêu cho chương trình IPM sẽ được xác định thông qua tham vấn với các bên liên quan

	Thuốc trừ sâu
	Tiến hành khảo sát
	50% Cơ sở
	


(b) Phương pháp tiếp cận: 

Để thực hiện các mục tiêu cần thực hiện các bước sau:

· Bước 0: Thuê chuyên gia tư vấn: Một nhóm chuyên gia tư vấn (tư vấn IPM)  sẽ được thuê để giúp ban QLDA trong việc thực hiện các chương trình IPM bao gồm cả việc đảm bảo kết quả và hợp tác giữa các cơ quan, người nông dân, và các bên liên quan. Nhiệm vụ cho các nhà tư vấn sẽ được thực hiện ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án.

· Bước 1: Thiết lập yêu cầu cơ bản và đăng ký chương trình của nông dân. Bước này nên được thực hiện càng sớm càng tốt với bảng câu hỏi phù hợp để xác lập cơ sở 2013 cho việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong các khu vực dự án. Tư vấn với các cơ quan chủ chốt về việc tiền hành đào tạo, đăng ký tham gia chương trình của nông dân.

· Bước 2: Thiết lập mục tiêu chương trình và chuẩn bị kế hoạch làm việc. Dựa trên kết quả từ các câu hỏi và tham khảo ý kiến ​​ở Bước 1, kế hoạch công tác và lịch trình sẽ được chuẩn bị, bao gồm cả ngân sách và các đối tượng thực hiện. Kế hoạch làm việc sẽ được trình lên Ban QLDA phê duyệt và WB để xem xét và nhận xét.

· Bước 3: Thực hiện và đánh giá hàng năm. Sau khi phê duyệt kế hoạch công tác, các hoạt động sẽ được thực hiện. Tiến độ thực hiện sẽ được đưa vào báo cáo tiến độ dự án. Một báo cáo đánh giá hàng năm sẽ được thực hiện bởi Ban  QLDA và Chi cục bảo vệ thực vật.
· Bước 4: Đánh giá tác động. Một chuyên gia tư vấn độc lập sẽ được thuê để thực hiện việc đánh giá tác động. Điều này là để đánh giá hoạt động của dự án và đưa ra các bài học kinh nghiệm. Ban QLDA sẽ thuê một nhà tư vấn trong nước để thực hiện đánh giá tác động của chương trình IPM.

(c) Nhiệm vụ và các hoạt động

Các nhiệm vụ và các hoạt động sẽ được thực hiện: 

· Nhiệm vụ 0: Điều tra cơ bản: Bước đầu tiên các điều tra cơ bản sẽ được tiến hành trong khu vực dự án để đánh giá việc sử dụng thuốc trừ sâu và hoá chất nông nghiệp khác, và xác định điều kiện môi trường và sức khoẻ hiện tại của người dân trong khu vực dự án. Các điều tra cơ bản phải bao gồm: (a) Tổng thể việc sử dụng các chất hoá học (thông qua phỏng vấn nhanh người nông dân, thảo luận nhóm để xác định các nhóm dễ bi tổn thương), (b) đo lường chất lượng môi trường thông qua việc thử nghiệm mẫu (ít nhất 2 nơi), (c) xác định các vấn đề sức khoẻ. Các điều tra cơ bản sẽ được trình bày cho hội nông dân trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ 1.

· Nhiệm vụ 1: Nông dân thực hiện tốt IPM và sử dụng an toàn thuốc trừ sâu: Nhiệm vụ này sẽ tập trung vào tăng cường năng lực của mạng lưới tổ chức nông dân về IPM để tạo thuận lợi cho nông dân thực hiện tốt chương trình IPM thông qua việc tiếp cận và cung cấp kiến thức, hỗ trợ cho nông dân việc sử dụng an toàn thuốc trừ sâu khi cần thiết. Các hoạt động IPM  sẽ được xây dựng trên chính sách của Chính phủ Việt Nam để giảm thiểu phân bón và thuốc trừ sâu (3R3G), và với kiến ​​thức, công nghệ có sẵn, họ sẽ được phát triển và sẽ được hợp tác chặt chẽ với các chương trình khuyến nông với kỹ thuật hướng dẫn cụ thể cho khu vực và/hoặc cho từng tỉnh. Các cán bộ khuyến nông và nông dân (sau khi đào tạo cùng với sự giúp đỡ kỹ thuật ở nhiệm vụ 2) sẽ thảo luận về tình hình dịch hại ở khu vực mình và xác định thực tiễn để sử dụng thuốc trừ sâu một cách an toàn khi cần thiết. Để chương trình giảm bớt việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón cần chú ý việc huy động sự tham gia của  phụ nữ vào chương trình, và chia sẻ các chi phí gia tăng với những người hưởng lợi và các hoạt động này sẽ mang đến tính bền vững trong việc nuôi sống người nông dân. Việc giảm 50% thuốc trừ sâu và 10% phân bón sẽ được xem như một mục tiêu cho các chương trình IPM. Các chỉ số sẽ bao gồm: Giảm sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón; gia tăng sự tham gia của người phụ nữ, nâng cao kiến thức, sức khoẻ và các tác động môi trường và/hoặc tăng chi phí với những người hưởng lợi. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ chương trình như cung cấp cán bộ, không gian và tiện ích, xe cộ, và một số chi phí hành chính dưới hình thức tiền mặt và hiện vật để chứng minh Chính phủ Việt nam cam kết tạo thuận lợi cho các chương trình IPM. Chi phí hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, hội thảo, nâng cao nhận thức cộng đồng, và phương tiện đi lại (xe máy), chi phí hoạt động gia tăng sẽ là một phần của chí phí tiểu dự án. Đào tạo có thể bao gồm các khoá học đào tạo, công tác đào tạo và tham quan nghiên cứu cộng đồng, phương pháp tiếp cận cộng đồng có thể bao gồm phương tiện truyền thông và một số công cụ tiếp cận cộng đồng có hiệu quả khác.

· Nhiệm vụ 2: Thực hiện việc sử dụng không chất hoá học và tiếp cận nông dân: Dựa trên kinh nghiệm sẵn có trong Tỉnh, tham vấn các nhà nghiên cứu địa phương, cán bộ khuyến nông, các nhà sản xuất, nông dân và các bên liên quan khác. Một nhóm IPM sẽ được thành lập và họ sẽ chuẩn bị một danh sách tuỳ chọn các chất hoá học không được sử dụng trong các tiểu dự án để phù hợp với địa phương. Chuẩn bị một kế hoạch làm việc bao gồm các hoạt động tiếp nhận các công nghệ trong vòng 2 năm và một cuộc điều tra nghiên cứu khi cần thiết. Cần khuyến khích việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hợp tác để nâng cao hiểu biết cho người nông dân. Các hoạt động nếu có thể cần khuyến khích nông dân áp dụng trong một thời gian dài. Các nỗ lực thực hiện các hoạt động cũng cần sự hỗ trợ của các tổ chức tư nhân và các bên liên quan. Dự án có thể hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, hội thảo, nâng cao nhận thức cộng đồng và thiết bị làm việc cần thiết (như xe máy) và chi phí hoạt động gia tăng. Đào tạo có thể bao gồm các khoá học đào tạo, nhiệm vụ công việc, tham quan nghiên cứu nhận thức cộng đồng và công cụ tiếp cận cộng đồng có thể bao gồm truyền thông, và một số công cụ tiếp cận khác đã được sử dụng có hiệu quả.

· Nhiệm vụ 3: Đặc biệt hỗ trợ cho nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương: Nhiệm vụ này sẽ nâng cao nhận thức về nguy cơ sức khoẻ liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu bằng việc khám sức khoẻ miễn phí (ít nhất là 2 lần trong 2 năm) và cung cấp thiết bị an toàn cho nông dân nghèo và những người được thuê để phun thuốc trừ sâu và hoá chất. Quá trình và cơ chế hỗ trợ sẽ được xây dựng bởi tổ chức nông dân IMP thông qua việc tham vấn giữa nông dân và các bên liên quan. Hội nông dân đủ điều kiện phải được xác định thông qua quá trình đăng kí (Nhiệm vụ 0 và 1) và tất cả đều phải tham gia đào tạo về việc sử dụng an toàn thuốc trừ sâu.  Kiểu dáng và tính chất của thiết bị sẽ được mua bởi nhóm IPM thông qua việc tham vấn với hội nông dân địa phương. Hỗ trợ này có chương trình khám sức khoẻ cho con người và cả thiết bị.  Việc khám chữa bệnh (nếu cần) sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ. Ưu tiên cho những người bị ảnh hưởng nặng và dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ sự hỗ trợ này.

· Nhiệm vụ 4: Tăng cường công tác quản lý:  Tỉnh Quảng Ngãi và Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh là thành viên của nhóm IPM sẽ đi đầu trong việc thực hiện các hoạt động và chi tiết hoạt động sẽ được chuẩn bị trong quá trình thực hiện. Các hoạt động sẽ được thiết kế cho từng IPM như được miêu tả ở Nhiệm vụ 0 – 4 ở trên. Các hoạt động tối thiểu cần làm: cập nhận đăng ký của nhà cung cấp và nhà bán lẻ thuốc trừ sâu trong khu vực tiểu dự án cũng như trong các tỉnh. Đào tạo cho các nhà cung cấp để đảm bảo họ nhận thức được các quy định của chính phủ Việt Nam, về các độc tính của thuốc trừ sâu và hậu quả của nó đối với con người và môi trường địa phương. Tìm kiếm hợp tác với các nhà cung cấp hoá chất không độc hại và cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm cho người nông dân khi dùng sản phẩm của nhà cung cấp.

(d) Các nguyên tắc cơ bản:

Các nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án có khả năng gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu:

a. “Danh sách cấm”:  Khi xác định trong các tiêu chí sàng lọc ở Khung Quản lý Môi trường –xã hội (ESMF), Dự án sẽ không tài trợ cho việc mua thuốc trừ sâu với số lượng lớn. Tuy nhiên, nếu  xảy ra dịch hại phá hoại nghiêm trọng trong khu vực, Dự án sẽ hỗ trợ để mua số lượng nhỏ thuốc trừ sâu; Việc mua bán, loại thuốc trừ sâu, lưu trữ và vận chuyển sẽ được tuân theo quy định của chính phủ. Và không có sự phản đối của Ngân hàng thì việc mua thuốc trừ sâu có thể thực hiện.

b. Chương trình IPM và hỗ trợ dự án: Tất cả các lợi ích của tiểu dự án từ việc sửa chữa và nâng cấp hồ chứa và thực hiện IPM là một phần của ESMP cho tiểu dự án. Dự án hỗ trợ sẽ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn), thiết bị an toàn, vật liệu cần thiết để thực hiện các lựa chọn không hóa chất, và ưu tiên hỗ trợ cho các dịch vụ khuyến nông, bao gồm cả chi phí vận hành gia tăng. Chương trình IMP sẽ là một chương trình độc lập, và yêu cầu lập kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm nội dung và kinh phí thực hiện. Kế hoạch chi tiết công việc sẽ được hoàn thiện thông qua tham vấn chặt chẽ với nông dân, chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ thực vật. 

c. Dự án sẽ áp dụng chương trình IPM như một phương pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng trong việc gia tăng sử dụng phân bón và hoá chất. Tuy nhiên, việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón và hoá chất đều thông qua các chuyến khảo sát nghiên cứu và các lớp đào tạo trong công việc về việc lựa chọn an toàn và sử dụng hoá chấ,t cũng như lựa chọn không hóa chất, đặc biệt là việc sử dụng rơm rạ, chất thải hữu cơ, các kỹ thuật khác, đang được điều tra và/ hoặc áp dụng tại Việt Nam. Cũng có rất nhiều người đã ứng dụng chương trình IPM theo cách khác nhau, Dự án sẽ áp dụng phương pháp IPM và có hướng dẫn kỹ thuật quy định chi tiết.

d. Chương trình IPM của tiểu dự án có thể được thiết lập để hỗ trợ thực hiện các chính sách của Chính phủ với mục tiêu cần tập trung vào việc giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

e. Trong điều kiện bình thường, nếu sử dụng thuốc trừ sâu được xem là một lựa chọn cần thiết thì chỉ có những loại thuốc đã được đăng ký với chính phủ và được Quốc tế công nhận mới được sử dụng và các dự án cũng sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật và kinh tế  cho nhu cầu sử dụng đối với hóa chất. Cần xem xét các lựa chọn trong việc quản lý hoá chất không gây hại mà cũng có thể làm giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng thuốc trừ sâu. Các biện pháp sẽ được đưa vào thiết kế của dự án để giảm bớt rủi ro liên quan đến việc xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu đến mức độ có thể cho phép và  được quản lý bởi người sử dụng.

f. Việc lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu và hoạt đông khác sẽ được thực hiện chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thẩm quyền và các bên liên quan, bao gồm cả các nhà cung cấp hóa chất, để tạo điều kiện cho phối hợp và hiểu biết lẫn nhau.

(e) Chuẩn bị thực hiện:

Vùng dự án thuộc xã Hành Tín Tây, sẽ thành lập đội IPM gồm đại diện Chi cục bảo vệ thực vật của tỉnh, nông dân địa phương và các bên liên quan. Các đội IPM sẽ có trách nhiệm thực hiện các hoạt động được xác định trong Nhiệm vụ 4 (quy định các biện pháp). Chi cục bảo vệ thực vật Tỉnh Quảng Ngãi sẽ cung cấp chính sách và hương dẫn kỹ thuật cho việc thực hiện các chương trình IPM. Nhóm các chuyên gia tư vấn trong nước sẽ được được thuê để trợ giúp trong quá trình thực hiện chương trình IPM. Ban QLDA có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo thực hiện định kỳ, để báo cáo CPO, WB. Kế hoạch cuối cùng và kinh phí sẽ được hoàn thành và thảo luận với CPO. Tất cả các tài liệu sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.

 (f) Các nội dung cụ thể 
1- Nghiên cứu và thử nghiệm (giai đoạn đầu)

Trước khi triển khai chương trình IPM, tư vấn phải có những điều tra ban đầu để có những thông cần thiết như:

· Điều tra thu thập số liệu về: cây trồng chủ lực có ý nghĩa kinh tế tại vùng thực hiện dự án:  giống, mùa vụ, đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật canh tác, 

· Điều tra thu thập số liệu về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu ở địa phương

· Điều tra tình hình sâu bệnh hại chính, quy luật phát sinh gây hại,thiệt hại kinh tế của chúng gây ra trên cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

· Điều tra thành phần, vai trò của ký sinh thiên địch của sâu hại trên loại cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

· Điều tra tình hình thực tế các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc BVTV  và hiệu quả của chúng tại địa phương

· Điều tra điều kiện kinh tế xã hội: thu nhập, hiểu biết về kỹ thuật, tập quán…

Trên cơ sở các kết quả điều tra, đánh giá tiến hành đề xuất các biện pháp IPM sẽ áp dụng trên các đối tượng cây trồng cụ thể tại các vùng, địa phương thực hiện dự án trên thông qua các biện pháp: 

· Biện pháp canh tác: Làm đất, vệ sinh đồng ruộng; luân canh, xen canh; thời vụ thích hợp; gieo, trồng mật độ hợp lý; sử dụng phân bón hợp lý; các biện pháp chăm sóc phù hợp

· Sử dụng giống : các giống truyền thống và các giống đề xuất sử dụng

· Các biện pháp sinh học: lợi dụng thiên địch sẵn có trên đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học…

· Xác định mức gây hại và ngưỡng phòng trừ

· Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc an toàn với thiên địch; theo ngưỡng kinh tế; sử dụng thuốc 4 đúng; 

2- Xây dựng mô hình trình diễn 

· Một mô hình trình diễn về IPM có thể được lựa chọn trong vùng Tiểu Dự án. Quy mô của mô hình khoảng từ 5-10 ha/mô hình, tùy loại cây trồng, điều kiện kinh tế. Hạng mục này sẽ do Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp &PTNT thực hiện.  

3- Huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM 

(a)  Đào tạo cho người đi đào tạo (TOT-Training of trainers),

· Phương pháp: lý thuyết kết hợp đào tạo trên mô hình thực tiễn (Farmer Field School-FFS). 

· Nội dung các lớp huấn luyện bao gồm: (i) Phân biệt các loại sâu bệnh hại chủ yếu và thứ yếu; (ii) Nhận biết các loài thiên địch của sâu, bệnh hại trên đồng ruộng; (iii) Phương pháp điều tra phát hiện sâu, bệnh hại; (iv) Hiểu rõ tác động 2 mặt của thuốc BVTV, cách sử dụng hợp lý thuốc BVTV; (v) Các kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh theo những nguyên tắc IPM; (vi)  Kỹ thuật canh tác tiến bộ

· Đối tượng đào tạo: Các cán bộ kỹ thuật thuộc phòng nông nghiệp, BVTV, khuyến nông huyện, xã, hợp tác xã các học viên này sẽ là người đi huấn luyện lại cho nông dân tại các vùng thực hiện dự án, thực hiện các mô hình.

· Qui mô của mỗi lớp học từ 20-30 học viên, tổ chức lớp học theo từng huyện. Thời gian học tập theo từng đợt theo các chuyên đề mỗi đợt học có thể 3-5 ngày vừa học lý thuyết, vừa thực hành.

· Giảng viên: thuê các chuyên gia từ các trường Đại học Nông nghiệp/ Viện nghiên cứu/Trung tâm khuyến nông….  

(b) Tập huấn cho nông dân 

· Phương pháp: Huấn huấn luyện lý thuyết và dựa vào thực tế đồng ruộng của nông dân và mô hình mẫu ruộng trình diễn;

· Nội dung như đối với cán bộ IPM;

· Đối tượng tham gia: nông dân tham gia dự án, nông dân trực tiếp thực hiện các mô hình và nông dân bên ngoài nếu có quan tâm;

· Quy mô lớp học: mỗi lớp học từ 40-45 học viên, tổ chức lớp học theo từng xã. Thời gian 2 ngày. 

· Giảng viên: các cán bộ đã tham dự lớp TOT giảng dạy.

4- Tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ  

· Tiến hành tổ chức tham quan hội nghị đầu bờ, các nông dân thực hiện mô hình trình diễn là các báo cáo viên. Các nông dân trực tiếp thực hiện mô hình cùng với các đại biểu, nông dân tham quan sẽ tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế, rút ra bài học kinh nghiệm, những hạn chế cần khắc phục, những việc đã làm được, chưa làm được cần khắc phục.

· Quy mô : 50 người/hội nghị. Có 01 cuộc tham quan đầu bờ tổ chức ở các xã trong mỗi huyện của TDA. 

· Thời gian tổ chức Hội nghị đầu bờ : năm thứ 3 thực hiện Tiểu dự án 

5- Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả, trao đổi kinh nghiệm   

· Mời các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan tham gia đánh giá, phân tích đánh giá bổ xung, hoàn thiện quy trình; các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan khuyến nông tuyên truyền, chuyển giao mở rộng các kết quả, các tiến bộ kỹ thuật tới các hộ nông dân, các vùng sản xuất có điều kiện tương tự

· Quy mô : 50 người/hội nghị. Có 02 cuộc tham quan đầu bờ tổ chức ở các xã trong mỗi huyện của TDA. 

· Thời gian tổ chức Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả thực hiện : năm thứ 4 thực hiện Tiểu dự án.  

6- Dự toán kinh phí : 
Kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tiếp cận cộng đồng, và hoạt động thí điểm nhằm phát triển nông nghiệp không chất hoá học cũng như hỗ trợ cho các thiết bị an toàn và nâng cao năng lực nhận biết  cho người nghèo, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc sử dụng thuốc trừ sâu không an toàn để họ tham gia tích cực hơn vào chương trình IPM, đặc biệt theo dõi báo cáo về số lượng hoá chất được sử dụng.

Kinh phí dự toán cho chương trình IMP của “Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Đập Làng – xã Hành Tín Tây” là 180 000 000 VND thực hiện trong suốt giai đoạn của TDA (2015-2020)

Bảng A8.1- Dự toán kinh phí thực hiện Chương  trình IPM
	No.
	Nội dung thực hiện 
	Đơn giá
	Số lượng
	Tổng



	1
	Nghiên cứu và thử nghiệm ban đầu
	30
	1
	30

	2
	Kinh phí xây dựng mô hình trình diễn
	30
	1
	          30

	3
	Kinh phí huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM
	30
	1
	30

	4
	Kinh phí huấn luyện và đào tạo nông dân (1 lớp/1 xã)
	30
	1
	30

	5
	Kinh phí tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ  (1 lần)
	20
	1
	20

	6
	Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả, trao đổi thông tin kinh nghiệm, mở rộng mô hình. Mỗi huyện tổ chức 1 hội thảo khoa học


	30
	1
	30

	7
	Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động IPM (mua sắm thiết bị, vật liệu…)
	10
	1
	10

	
	Tổng
	
	
	180


7- Tổ chức thực hiện chương trình IPM

 Cấp tỉnh: Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Trung tâm khuyến nông chủ trì thực hiện. Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh sẽ cung cấp chính sách và hướng dẫn kỹ thuật cho việc thực hiện các chương trình IPM. Nhóm các chuyên gia tư vấn trong nước sẽ được được thuê để trợ giúp trong quá trình thực hiện chương trình IPM. Ban QLDA có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo thực hiện định kỳ, để báo cáo CPO, WB. Kế hoạch cuối cùng và kinh phí sẽ được hoàn thành và thảo luận với CPO. Tất cả các tài liệu sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.

Cấp huyện: Ban chỉ đạo cấp huyện có sự tham gia của các thành phần: chính quyền, đoàn thể, đại diện người dân, chuyên gia tư vấn .Vùng dự án thuộc của các huyện sẽ thành lập đội IPM gồm đại diện Chi cục bảo vệ thực vật của tỉnh, nông dân địa phương và các bên liên quan. Các đội IPM sẽ có trách nhiệm thực hiện các hoạt động được xác định trong Nhiệm vụ 4 (quy định các biện pháp). 

Cấp xã: Thành lập các tổ, nhóm nông dân hoặc dưới dạng các câu lạc bộ

Trong đó cần làm rõ vai trò trách nhiệm, quyền lợi của từng thành viên: (i) Chính quyền; (ii)  Các đoàn thể; (iii) Chuyên gia tư vấn; (iv) Người dân. 

PHỤ LỤC A9: QUY TRÌNH TÌM KIÊM  PHÁT LỘ

Các hạng mục của dự án có thể tác động đến các khía cạnh xã hội như: giá trị di sản, tôn giáo và các giá trị tinh thần thiêng liêng. Các thủ tục tìm kiếm phát lộ có thể áp dụng khi các khía cạnh này được xác định trong suốt giai đoạn thiết kế và trong giai đoạn thi công thực tế.

Tài sản văn hóa bao gồm các di tích, công trình kiến trúc, công trình nghệ thuật hay các địa điểm có vị trí quan trọng được định nghĩa là các khu vực và các công trình kiến trúc có ý nghĩa khảo cổ, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo đáng kể và các công trình tự nhiên có giá trị văn hóa. Các công trình này bao gồm ngĩa trang, nghĩa địa và mồ mả.

Trong trường hợp phát hiện các tài sản có giá trị văn hóa trong quá trình xây dựng, các phương pháp sau đây được sử dụng để xác định và bảo vệ các tài sản này khỏi việc mất trộm, việc xử lý các hiện vật được phát hiện nên được tuân thủ theo các tài liệu đấu thầu tiêu chuẩn.

· Ngừng ngay các hoạt động xây dựng tại khu vực nếu phát hiện các hiện vật.

· Phong tỏa khu vực phát hiện ra di tích.

· Bảo vệ các khu vực này để ngăn cản bất kỳ thiệt hại hay sự mất mát nào từ việc di dời các đối tượng được phát hiện.

· Thông báo cho kỹ sư giám sát để họ thông báo với chính quyền địa phương có chức năng.

· Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo tồn các khu vực này trước khi quyết định các thủ tục xử lý thích hợp tiếp theo.

· Việc ra quyết định làm thế nào để xử lý các phát lộ sẽ được thực hiện bởi chính quyền chức năng và bộ liên quan. Việc này bao gồm các thay đổi trong sự bố trí (ví dụ khi phát hiện phần còn lại không thể di chuyển được của các công trình văn hóa và khảo cổ quan trọng), việc bảo tồn, phục hồi và sự giải cứu. 

· Việc thực hiện các quyết định của chính quyền địa phương về việc quản lý các phát lộ sẽ được thông báo bằng văn bản bởi các bộ liên quan trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

· Quá trình xây dựng chỉ có thể tiếp tục sau khi được sự cho phép của chính quyền địa phương có chức năng và các bộ liên quan về vấn đề an toàn di sản. 

· PMU cần thông báo cho WB các vấn đề và các hành động được thực hiện.

· Các thủ tục này  phải được quy vào như các điều khoản tiêu chuẩn trong các hợp đồng xây dựng. Trong quá trình giám sát dự án, kỹ sư xây dựng sẽ giám sát các quy định bên trên về việc xử lý bất kỳ phát lộ nào được phát hiện.

Các phát hiện liên quan sẽ được ghi lại vào các báo cáo của WB và hiệu quả của các hoạt động quản lý, giảm thiểu tài sản văn hóa của dự án sẽ được đánh giá
PHỤ LỤC B – XÃ HỘI
PHỤ LỤC B1: PHƯƠNG PHÁP
1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu chính của đánh giá xã hội (SA) là nhằm cung cấp một khung tích hợp cho việc phân tích xã hội phù hợp với quy trình hoạt động của NHTG. Do có nhiều biến số xã hội có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động và sự thành công của dự án, nên SA đã tập trung khảo sát và đánh giá những vấn đề liên quan tới các hoạt động xây dựng và vận hành dự án. Việc quyết định vấn đề nào là quan trọng và giải quyết chúng như thế nào đã được tham vấn với các bên liên quan cũng như phải sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin và phân tích số liệu. SA đã được triển khai thông qua việc thực hiện (a) một cuộc Điều tra kinh tế - xã hội (SES) ở cấp Khu vực và cấp tỉnh dự án và (b) một cuộc Kiểm kê những tổn thất (IOL) do tác động của dự án ở cấp hộ gia đình.  

Trong bối cảnh này, SES đã được thiết kế để (i) cung cấp dữ liệu cơ sở về hộ gia đình và đánh giá các tác động tái định cư; (ii) đảm bảo rằng các quyền lợi của người bị ảnh hưởng được đề xuất là thỏa đáng, phù hợp và có thể được sử dụng cho giám sát tái định cư. Phương pháp định lượng và định tính đã được sử dụng để thu thập thông tin kinh tế - xã hội về hộ gia đình. Ở mức tối thiểu, SES đã thu thập thông tin từ một cỡ mẫu 103 hộ gia đình (30% số hộ vùng hạ lưu) được xác định là được hưởng lợi của dự án, không phân biệt giới tính và dân tộc. Quy mô dữ liệu đã thu thập bao gồm các thông tin kinh tế - xã hội của Chủ hộ (họ và tên, giới tính, tuổi, sinh kế hoặc nghề nghiệp, thu nhập, giáo dục, và sắc tộc) và các thành viên hộ gia đình (số lượng, sinh kế hoặc nghề nghiệp, trẻ em trong độ tuổi đi học và trẻ em đi học, và tình trạng biết chữ, không phân biệt giới tính; Điều kiện sống (sự tiếp cận tới cấp nước, vệ sinh, và năng lượng cho đun nấu và chiếu sang, sự sở hữu các đồ dùng lâu bền, và sự tiếp cận tới những dịch vụ và công trình cơ bản); Tình trạng sử dụng đất của những hộ gia đình bị ảnh hưởng; và Những tác động xã hội tiềm ẩn của dự án tới người dân địa phương.  


Để đảm bảo những yêu cầu mà Tiểu dự án đặt ra và cũng do vùng Dự án tương đối hẹp, thời gian thực hiện đánh giá có hạn nhưng cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thu thông tin thu nhận nên Tư vấn đã áp dụng phối hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật để thu thập thông tin và đánh giá xã hội với các phương pháp cơ bản sau:

2. Phương pháp luận đánh giá

Có nhiều phương pháp và kỹ thuật được sử dụng trong đánh giá, Tư vấn đã áp dụng các phương pháp sau đây để thu thập thông tin và đánh giá.

(i) Phương pháp xem xét và phân tích tài liệu: 

Trước khi tiến hành các hoạt động điều tra thực địa, tư vấn thu thập và nghiên cứu các tài liệu sẵn có nhằm hiểu rõ về các chủ trương, chính sách của nhà nước cũng như nhà tài trợ về các vấn đề liên quan đến các vấn đề xã hội, tái định cư, đồng thời cập nhật thông tin về địa phương nằm trong vùng dự án. Những tài liệu cần thiết bao gồm khung pháp lý và chính sách của Chính phủ Việt Nam và WB về xã hội, Tái định cư, tổng hợp các kết quả từ các biên bản ghi nhớ của các đoàn chuẩn bị dự án, các báo cáo nghiên cứu khả thi, các đề xuất dự án của địa phương, các tài liệu về các dự án đã đầu tư có liên quan; số liệu thống kê về kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương ; báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng dự án, các văn bản hiện hành có liên quan; các tài liệu sẵn có về phong tục tập quán, thói quen của người dân địa phương...
Việc xem xét và phân tích tài liệu liên quan đến dự án sẽ cung cấp các thông tin cơ sở về dự án và giúp cho việc giải thích vì sao có những thay đổi đang diễn ra hoặc vì sao không có. Mặt khác, nó cũng giúp xác định những khoảng cách về số liệu cần phải được thu thập và đánh giá thêm nữa. Các nguồn cung cấp tài liệu gồm Ban QLDA tỉnh dự án Quảng Ngãi (PPMU), Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, phòng Nông nghiệp huyện Nghĩa Hành, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi, phòng TNMT huyện Nghĩa Hành (huyện), Phòng thống kê tỉnh Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành và UBND xã Hành Tín Tây.

(ii) Phương pháp định lượng, điều tra mẫu ngẫu nhiên

Việc sử dụng phương pháp định lượng với kỹ thuật điều tra bảng hỏi là một phương pháp quan trọng trong các nghiên cứu, đánh giá tác động của dự án nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội ở cấp hộ gia đình. Các thông tin từ khảo sát định lượng phản ánh quy mô, tần suất, mức độ và xu hướng của các hiện tượng/hành vi của các đối tượng mà khảo sát hướng tới. Việc điều tra định lượng được thực hiện bằng cách phỏng vấn các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng với công cụ là bảng hỏi. 
Phương pháp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên: nhằm thu thập các thông tin từ một số lượng lớn những người BAH thông qua việc phỏng vấn bằng bảng hỏi với những câu hỏi cụ thể, phục vụ cho việc phân tích thống kê. Kết quả khảo sát sẽ tạo cơ sở cho các nghiên cứu đánh giá khác vì chúng cho phép thu thập các dữ liệu quan trọng về các vấn đề thực hiện hoặc các chỉ báo cụ thể từ một mẫu. Phương pháp này đòi hỏi một chiến lược chọn mẫu (được trình bày dưới đây) để thực hiện đánh giá các tiêu chuẩn trước và sau dự án . 

(iii)
Phương pháp định tính phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm: 

Sử dụng phương pháp định tính với các kỹ thuật phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm trong tham vấn cộng đồng nhằm tìm kiếm những thông tin mà trong bảng hỏi (định lượng) không thể bao quát được hết. Các thông tin có được từ nghiên cứu định tính nhằm trả lời các câu hỏi những căn nguyên và lý giải  các hiện tượng và yếu tố ảnh hưởng trong địa bàn dự án. Bên cạnh đó, các thông tin định tính có thể khai thác sâu hơn  các suy nghĩ, tâm tư, quan điểm, nguyện vọng của đối tượng cung cấp thông tin, nhất là những vấn đề nhạy cảm. Nghiên cứu định tính sử dụng các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu để thu thập thông tin. Các hộ gia đình được chọn thực hiện phương pháp này cũng  chọn  với những đặc điểm tương đồng về học vấn, mức sống…..Các cuộc thảo luận nhóm, sẽ được tổ chức với ít nhất 5% số hộ trong mẫu, khoảng 6 - 8 người cho một cuộc thảo luận nhóm. 

Phỏng vấn sâu sẽ được áp dụng đối với các đối tượng là đại diện hộ BAH và các cán bộ tham gia dự án cấp Thôn và Xã.
Ngoài tìm hiểu thông tin định tính, trong các phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm còn chú ý đến kỹ thuật tham vấn cộng đồng, nhằm tìm hiểu sâu hơn về quan điểm và thái độ của các đối tượng đối với việc triển khai dự án  nhất là đối với phụ nữ. Cụ thể mẫu nghiên cứu định tính như sau:

Bảng B1-PL: Mẫu nghiên cứu định tính

	TT
	Phương pháp thu thập thông tin
	Số người được phỏng vấn
	Thông tin chung về đối tượng

	1
	Phỏng vấn sâu
	1
	Cán bộ lãnh đạo dự án cấp tỉnh

	2
	PVS
	3
	Cán bộ lãnh đạo chính quyền cấp xã (Chủ tịch, cán bộ phụ trách văn xã, đoàn thể)

	3
	PVS
	2
	Cán bộ hội Nông dân và Hội phụ nữ

	4
	PVS
	6
	Đại diện 6 hộ gia đình trong vùng hưởng lợi của dự án

	5
	PVS
	4
	Đại diện hộ gia đình BAH có mức sống khác nhau

	6
	TNL (2 cuộc)
	16
	Các đối tượng là đại diện các hộ gia đình BAH

	7
	Tổng số
	32 người
	Có tổng số 2 cuộc thảo luận nhóm và 16 phỏng vấn sâu


(iv)
Phương pháp quan sát trực tiếp: phương pháp này giúp thu được các thông tin kịp thời và hữu ích bổ sung cho các dữ liệu đã thu thập được, giúp hiểu rõ hơn về bối cảnh mà các thông tin dữ liệu được thu thập và giúp giải thích các kết quả khảo sát.
3 Mẫu nghiên cứu

Dựa vào thiết kế cơ sở, Tư vấn cùng cán bộ các Ban QLDA tỉnh và cán bộ địa chính các xã dự án lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng bởi mỗi công trình trên địa bàn mỗi xã. Trên cơ sở danh sách các hộ BAH do địa phương cung cấp, tư vấn lựa chọn 100% số hộ BAH và 25% số hộ trong vùng dự án (trong đó 100% số hộ dự kiến phải di dời) để phỏng vấn bằng bảng hỏi. Mẫu được chọn đảm bảo tỷ lệ giới, đối tượng người nghèo. Các trường hợp phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm được lựa chọn từ mẫu khảo sát và những người cung cấp thông tin chủ chốt ở các cấp tỉnh, huyện, xã và người dân. Mỗi thảo luận nhóm từ 6-8 người. 

Do địa bàn dự án tập trung tại 03 thôn của 01 xã nên cũng khá thuận lợi cho việc khảo sát. Tổng số hộ gia đình tại địa bàn là 346 hộ, nhóm tư vấn đã chọn 103/346 hộ gia đình theo cơ cấu các thôn như sau: Tân Phú 1 có 33 hộ, Tân Phú 2 có 44 hộ, Tân Hòa 26 hộ. Trong đó tại thôn Tân Phú 2: 44 hộ bao gồm 23 bị mất đất và 21 hộ nằm trong khu vực tưới. Như vậy, mẫu đảm bảo theo yêu cầu.

Bảng B1.2-PL: Mẫu điều tra được phân bổ theo khu vực như sau

	Số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp (mất đất sản xuất)

(thôn Tân Phú 2)
	Các hộ bị ảnh hưởng gián tiếp

(Bị mất nước trong một mùa thi công)
	Các hộ được hưởng lợi

	Số hộ 
	Tỷ lệ 
	Thôn Tân Phú 2
	Thôn Tân Phú 1
	Thôn Tân Hòa

	23
	100%
	21 hộ 
	33 hộ 
	26 hộ 


phỤ LỤC B2.  KẾ HOẠCH QUẢN LÍ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng

Các hoạt động của TDA sẽ phát sinh các nguồn tác động đến chất lượng môi trường xung quanh: môi trường không khí, nước, đất, ngoài ra có thể phát sinh các dịch bệnh.Tất cả các yếu tố trên sẽ tác động trực tiếp đên 80 công nhân, toàn bộ dân cư xung quanh khu vực dự án và các hộ dân dọc theo các tuyến đường vận chuyển Hệ quả của các tác động dẫn đên gia tăng tai nạn nghề nghiệp, tai nạn giao thông, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường ruột, mắt và dịch bệnh. 

 80 công nhân sẽ trực tiếp, tiếp xúc các nguồn gây ô nhiễm, gây bệnh từ các hoạt động của dự án, mặc dù TDA có các biện pháp hạn chế các ô nhiễm như bụi, khí thải, nước thải, dịch bệnh nhưng có những tác động tiềm ẩn, tích lũy chúng ta không nhìn thấy ngay, cần có biện pháp phát hiện sớm các bệnh và nguồn gây ra. Kế hoạch chỉ ra các biện pháp giảm thiểu và ngăn chặn các tác động trên.

2. Mục tiêu

Kiểm soát ngăn ngừa các dịch bệnh, nâng cao nhận thức của người dân và công nhân để tự bản thân có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe chính mình, giúp người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế sẵn có. Tổ chức khám chữa bệnh thường xuyên nhằm phát hiện sớm các bệnh do tác động TDA, xây dựng phương án xử lý các sự cố liên quan đến dịch bệnh, tai nạn lao động và giao thông.

3. Biện pháp và nội dung quản lý sức khỏe cộng đồng

· Tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống các tác động đến sức khỏe: 

· Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân và người dân khu vực TDA

· Xây dựng phương án giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng

· Phương án phòng và xử lý dịch bệnh

4. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Sở Nông nghiệp PTNN/ BQLDA:

· Chịu trách nhiệm cùng BQLDA phối hợp các ban ngành xây dựng các tài liệu tập huấn an toàn sức khỏe cộng đồng

· Phối hợp các cấp chính quyền đoàn thể phường xã An Bình: Chính quyền địa phương, Mặt trân Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, đại diện thôn xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn sức khỏe.

Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Lạc Thủy
· Thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức cho các cấp cơ sở, nhà thầu, người dân về biện pháp phòng chống, biện pháp xử lý dịch bệnh.

· Kiểm tra kiểm soát quá trình khám chữa bệnh

· Chỉ đạo kịp thời khi xuất hiện dịch, giải quyết các sự cố liên quan đên sức khỏe cộng đồng

Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội

· Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác an toàn sức khỏe phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng khi xuất hiện dịch

Trạm y tế: Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, hường dẫn xử lý ô nhiễm nguồn nước, phòng dịch và xử lý khi có dịch
5. Kế hoạch và tổ chức thực hiện

Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng được tổ chức thực hiện cả 3 giai đoạn của tiểu dự án và được kéo dài 6 tháng giai đoạn vận hành.

Bảng B2-1 Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng”

	TT
	Giải pháp
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Thời gian

	1
	Tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống các tác động đến sức khỏe


	Nhận diện các tác động từ môi trường không khí, nước, an toàn thực phẩm

- Biện pháp phòng tránh các tác động đến sức khỏe khi gặp phải (sử dụng khẩu trang khi đi vào khu vực bị ảnh hưởng, xử lý nguồn nước bằng phèn và cloramin B khử trùng…

- Vệ sinh khu vực hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi.
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện Nghĩa Hànhtrạm y tế xã/phường, nhà thầu thi công
	15.000.000 triệu
	2 đợt vào đầu dự án và giữa giai đoạn thi công

	2
	Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân và người dân khu vực TDA
	Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho công nhân 3 tháng/lần, người dân thuộc vùng bị ảnh hưởng 6 tháng/lần

Các bệnh liên quan đến hô hấp, đường ruột, mắt, tham vấn những người bị ảnh hưởng môi trường trong quá trình khám

Tư vấn hoặc xử lý khi phát hiện sự bất thường liên quan đến tác động của TDA (thông báo kịp thời cho chính quyền và đơn vị chức năng)
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện Nghĩa Hànhtrạm y tế xã/phường, nhà thầu thi công
	Ngân sách của huyện  Nghĩa Hành
	3 tháng 1 lần tính từ thời gian bắt đầu thi  công đến sau khi đi vào vận hành 6 tháng

	3
	Phương án giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng
	Cán bộ y tế xã/phường thường xuyên giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của đơn vị thi công

Xử lý kịp thời các tai nạn lao động, giao thông

Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em, bà mẹ mang thai đầy đủ
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện Nghĩa Hành, trạm y tế xã/phường, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, nhà thầu thi công
	Ngân sách Huyện Nghĩa Hành, nhà thầu thi công
	Liên tục đầy đủ trong thời gian xây dựng dự án

	4
	Phương án phòng và xử lý dịch bệnh
	Phun phòng chống ruồi, muỗi tại khu vực dự án và các hộ dân xung quanh 3tháng/lần

Hướng dẫn vệ sinh các nguồn nước, hướng dẫn sử dụng cloramin B xử lý sơ bộ nguồn nước thải trên công trường và hộ gia đình hàng ngày

Khi xuất hiện dịch, khoanh vùng dịch, cách ly các đối tượng nhiễm bệnh, và phun khủ trùng vùng bằng cloramin B
	Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở y tế BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện Nghĩa Hành, trạm y tế xã/phường, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhà thầu thi công
	Ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi (sở Y tế), nhà thầu thi công
	Thường trực xuốt quá trình dự án (18 tháng)


PHỤ LỤC B3. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THAM VẤN CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch truyền thông

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi” được triển khai sẽ có các tác động: (i) tác động tích cực, an toàn cho 346 hộ dân khu vực hạ lưu đập, đảm bảo ổn định nguồn nước cấp sinh hoạt cho 83 hecta lúa, (ii) tác động tiêu cực: thu hồi đất và tài sản trên đất của 23 hộ dân, ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, tác động bình đẳng giới…

Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng được thực hiện xuyên suốt từ lúc lập dự án đầu tư đến khi Dự án đi vào vận hành, giúp cho cộng đồng địa phương và các cấp quản lý hiểu và hình dung được toàn bộ các tác động tích cực, tiêu cực nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ và giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội. Đặc biệt các đối tượng dễ bị ảnh hưởng: trẻ em, người già, phụ nữ và các hệ sinh thái nhạy cảm…

Thông tin từ kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng giúp cho các nhà quản lý, chính quyền địa phương, đơn vị giám sát, chóng đưa ra các quyết định hay thay đổi kịp thời các quyết định hoặc kế hoạch cho phù hợp trong suốt quá trình thực hiện dự án.

2. Mục tiêu

Công bố thông tin TDA, cung cấp tất cả tài liệu các kế hoạch hành động đến chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân thuộc khu vực TDA. Xin ý kiến cồng đồng địa phương, các tổ chức đoàn thể đối với các kế hoạch sẽ được thực hiện cho mỗi gia đoạn của Dự án. Các thông tin phản hồi giúp cho chủ đầu tư và các cấp quan lý hoàn thiện các kế hoạch đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trước khi đưa triển khai các kế hoạch hành động.

3. Nội dung thông tin truyền thông, tham vấn cộng đồng

· Các thông tin về TDA và những chính sách về quyền lợi sẽ được Ban QLDA phổ biến tới người dân

· Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội: (i) BQLDA cùng đơn vị tư vấn cung phổ biến thông tin tác động, các biện pháp, kế hoạch giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường - xã hội; (ii) tham vấn, xin ý kiến chính quyền tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, xóm người dân xung quanh khu vực dự án.

· Kế hoạch hành động tái định cư: Cung cấp thông tin thu hồi đất, tái định cư, khung áp giá đền bù, chính sách hỗ trợ của TDA và quy định của Tỉnh Quảng Ngãi đến chính quyền các cấp, người dân bị ảnh hưởng

· Kế hoạch hành động giới: cung cấp thông tin bình đẳng giới đến chính quyền tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, xóm người dân xung quanh khu vực TDA.

· Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng: thông tin đối với các giải pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khám chữa chữa bệnh định kỳ, biện pháp xử lý khi có dịch.

· An ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội: thông tin quy định pháp luật, giáo dục pháp luật cho công nhân, người dân xung quanh khu vực TDA.

· An toàn đập: phổ biến các kế hoạch khi xảy ra sự cố an toàn đập trong quá trình thi công và mùa mưa lũ.

· Vận hành khai thác và xả lũ: cung cấp thông tin, kế hoạch xả lũ chi tiết cho các người dân xung quanh khu vực dự án và vùng hạ lưu đập, phương án bảo vệ an toàn cho nguòi dân, các công trình sau và hạ lưu đập.

4. Hình thức truyền thông, tham vấn cộng đồng

Để tổ chức hoạt động truyền thông có hiệu quả, cần phải hiêủ sự truyền trông hoạt động như thế nào, nắm được những yếu tố cơ bản của quá trình truyền thông và mối quan hệ công chúng của chúng.
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Sơ đồ B3-1: Các phần tử của quá trình truyền thông

· Họp phổ biến thông tin chính quyền, tổ chức xã hội, đoàn thể, người dân khu vực TDA (xã Hành Tín Tây – huyện Nghĩa Hạnh) ;

· Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, bảng tin xã và thôn xóm;

· Phát hành tờ rơi, bảng hỏi tham vấn đến chính quyền, đoàn thể, người dân khu vực TDA;

· Thông qua sinh hoạt của các loại hình đoàn thể, câu lạc bộ;

· Đào tạo, tập huấn…

· Các hình thức thông tin, truyền thông khác.

5. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Đập Làng, Quảng Ngãi” thuộc dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn đập” Sở Nông nghiệp PTNN thay mặt UBND tỉnh quảng ngãi làm chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng NN&PTNT Quảng Ngãi là đơn vị thực hiện 

Sở Nông nghiệp PTNN/ BQLDA:

· Chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu nguồn cho kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng, tham gia

· Phối hợp các cấp chính quyền Chính quyền địa phương, Mặt trân Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, đại diện thôn xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội

· Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức các nội dung thông tin, truyền thông, tham vấn cộng đồng tham gia

· Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương dành thời lượng thích hợp cho việc thông tin, tuyên truyền các kế hoạch và các tác động của TDA  

Ban giải phóng mặt bằng

· Cung cấp thông tin thu hồi đất, tái định cư, khung áp giá đền bù, chính sách hỗ trợ của TDA và quy định của Tỉnh Quảng Ngãi đến chính quyền các cấp, người dân bị ảnh hưởng

Trạm y tế: phổ biến thông tin đối với các giải pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khám chữa chữa bệnh định kỳ, biện pháp khi có dịch.

6. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia được thực hiện theo các giai đoạn của TDA, đưa thông tin đầy đủ đến  người dân và các cấp chính quyền.

Bảng B3-1 Kế hoạch thực hiện truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia

	TT
	Giai đoạn
	Nội dung truyền thông, thâm vấn
	Hình thức chuyền thông
	Trách nhiệm thực hiện
	Đối tượng tiếp nhận
	Ghi chú

	1
	Giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án
	Phổ biến thông tin tham vấn các cấp chính quyền đối với tiểu Dự án: Quy mô, loại hình đầu tư, các công trình chính, phạm vi ảnh hưởng, lợi ích TDA
	Họp chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA
	UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Huyện Nghĩa Hành, Chính quyền xã Hành Tín Tây
	

	
	
	Phổ biến thông tin chính sách, kế hoạch đền bù, dự thảo kế hoạch hành động tái định cư
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn lập kế hoạch hành động tái định cư
	UBND Huyện Nghĩa Hành, xã Hành Tín Tây, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 346 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện 2 lần: chuẩn bị và trình dự thảo kế hoạch hành động tái định cư

	
	
	Phổ biến thông tin dự án, trình dự thảo bản Báo cáo  ESIA, ESMP, kế hoạch giới, sức khỏe cộng đồng, truyền thông, …
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn lập ESIA
	UBND Huyện Nghĩa Hành, xã Hành Tín Tây, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 266 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện 2 lần: chuẩn bị và trình dự thảo kế hoạch hành động tái định cư

	
	
	Đền bù tái định cư
	Họp phổ biến thông tin đo đạc kiểm đếm, áp giá đền bù, niêm yết thông tin bảng tin của xã/phường và thôn/tổ dân phố
	BQLDA phối hợp Ban giải phóng mặt bằng
	UBND xã Hành Tín Tây, Tân Phú 1, Tân Phú 2,  Tân Hóa, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường và 23 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất
	Thực hiện theo báo cáo Hành động Tái Đinh cư

	2
	Giai đoạn thi công xây dựng và vận hành
	Kê hoạch hành động giới
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA, Tư vấn giám sát xã hội 
	UBND xã Hành Tín Tây, phường Nghĩa Hạnh, mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 346  hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện trong 3 giai đoạn TDA

	
	
	Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	
	
	

	
	
	Kế hoạch quản lý xã hội
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	
	
	

	
	
	Kế hoạch quản lý môi trường
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Hành Tín Tây, mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 346 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện trong 3 giai đoạn TDA

	
	
	An ninh trật tự, tệ nạn xã hội
	Truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi, công nhân thi công
	BQLDA, nhà thầu thi công

BQLDA, nhà thầu thi công
	UBND xã Hành Tín Tây, công an xã/phường mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 
	

	
	
	An toàn giao thông, PCCC
	
	
	UBND xã Hành Tín Tây, công an xã/phường mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường,
	Giai đoạn thi công


Đánh giá giám sát: BQLDA lập báo cáo giám sát kế hoạch truyền thông, tham vấn cồng đồng có sự tham gia nhằm kiểm soát các nội dung truyền thông, tổng hợp các thông tin phản hồi từ các đơn vị tư vấn giám sát, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân để bổ xung hay sửa đổi các chính sách, các biện pháp thực hiện của các kế hoạch quan lý cho phù hợp với mỗi giai đoạn của TDA.

7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện của kế hoạch này được lồng ghép trong các kế hoạch khác (nội dung truyền thông và phương pháp truyền thông sẽ được các Kế hoạch khác tiếp thu và xây dựng. Kế hoạch quản lý xã hội đầu mối chủ trì các kế hoạch liên quan đến xã hội. Kinh phí giai đoạn này tập trung chủ yếu cho truyền thanh và tổ chức thưc hiện, kinh phí dự kiến thực hiện 50.000 triệu (năm mươi triệu đồng) trong 9 tháng.

PHỤ LỤC B4: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI

(Phần này là một nội dung tóm tắt trong một báo cáo riêng về kế hoạch hành động giới)

Từ những phân tích trên của giới, một kế hoạch hành động giới là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu nhập, nhưng không làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần tăng vai trò và địa vị người phụ nữ trong vùng dự án. Mục tiêu của kế hoạch này là: 

(i) Các nhà thầu địa phương sẽ sử dụng ít nhất 30% lao động nữ trong việc duy trì, xây dựng và sửa chữa;
(ii) Đối với một loại tương tự của công việc, lao động nữ phải được thanh toán như lao động nam;

(iii) Các điều kiện an toàn phải bình đẳng cho cả nam giới và phụ nữ;

(iv) Các nhà thầu địa phương sẽ không sử dụng lao động trẻ em;

(v) Khuyến khích việc sử dụng lao động địa phương và tránh xây dựng các lán trại lao động;

(vi) Nhóm phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ sẽ được tư vấn trong việc thiết kế của tiểu dự án;

(vii) Đào tạo về lồng ghép giới cho các cơ quan quốc gia, tỉnh và địa phương (tức là các PMU, và các bên liên quan khác).

(viii) Đào tạo và xây dựng năng lực cho phụ nữ tham gia trong quyết định của cộng đồng và các tiểu dự án thực hiện theo một cách có ý nghĩa nhất (tức là đào tạo về sự tham gia và các kỹ năng đàm phán, kỹ năng tiếp thị và đào tạo về toán học và biết chữ;

(ix) Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong các tour du lịch nghiên cứu dự án

(x) Các dịch vụ khuyến nông nhằm vào phụ nữ được thiết kế và chuyển giao cho phụ nữ.

(xi) Chiến dịch nâng cao nhận thức về HIV / AIDS sẽ được đưa ra trước khi bắt đầu công trình dân dụng. PMU chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo các chỉ số thực hiện kế hoạch hành động về giới, bao gồm cả sự tham gia của phụ nữ, công việc mục tiêu và đào tạo, và các chiến dịch để ngăn chặn đại dịch HIV.

(xii) Ít nhất một người phụ nữ sẽ là đại diện của xã trong Ban giám sát xã (chiếm khoảng 1/3 của các thành viên.

(iii) Các nhóm giải pháp để đạt mục tiêu 

· Nâng cao năng lực cho phụ nữ 

· Xác định và nâng cao năng lực cho các ban ngành /đối tác liên quan đến vùng dự án và lao động nữ để các đối tượng này giúp hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ vùng dự án. 
· Đánh giá nhu cầu đào tạo phụ nữ 
· Tổ chức đào tạo dựa trên điều kiện của nữ để họ dễ tham dự. (yêu cầu tỷ lệ nữ tham dự trong từng chủ đề tập huấn) 
· Nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin cho phụ nữ

Đánh giá nhu cầu và kênh thông tin phù hợp của  nữ giới vùng dự án và người làm thuê để xây dựng hệ thống thông tin cho đối tượng này

  Hỗ trợ việc ứng dụng thông tin cho phụ nữ
· Chính sách và hỗ trợ thuận lợi cho phụ nữ
· Đối thoại với các chủ dự án về các chính sách phù hợp cho phụ nữ hoạt động trong vùng dự án (những ưu tiên cho phụ nữ về sử dụng đất, tiếp cận vốn, đào tạo…) 
Tổ chức thực hiện 

· Các hoạt động ưu tiên đặc thù về giới:
(iv) Các hoạt động ưu tiên thực hiện gồm: 
· Tuyển cán bộ giới làm việc (tuyên truyền, vận động cụm dân cư trong việc di dời vùng dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công giảm tác động đến sức khỏe, sự an toàn người dân).
· Tập huấn về giới trong vùng dự án cho BQLDA và nhóm cán bộ hành động (CBHĐ) để giúp họ có ý thức và năng lực về sự cần thiết lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch 
· Tập huấn về giới trong các vùng có dự án cho cán bộ huyện xã 
· Tập huấn về phân tích giới cho BQLDA, nhóm CBHĐ và nhóm phụ trách phân tích giới. 
· Thực hiện phân tích giới trong dự án an toàn đập, đây là hoạt động rất quan trọng, nhằm xác định những thuận lợi khó khăn của nữ giới để làm cơ sở xây dựng các hoạt động lồng ghép giới phù hợp. 
· Giám sát thực hiện kế hoạch 
· Các điều phối viên (ĐPV) của từng hợp phần , cán bộ giới và BQLDA quan tâm đến lồng ghép giới khi thực hiện (dựa trên các chỉ số và chỉ tiêu). 
· Cán bộ Giám sát đánh giá theo dõi thực hiện kế hoạch lồng ghép giới (phối hợp với cán bộ giới, các ĐPV), báo cáo, đánh giá giám sát có quan tâm đến các chỉ tiêu về giới. 
· Báo cáo định kỳ có nêu kết quả thực hiện lồng ghép giới. 
· Rà soát lại kế hoạch hành động hàng năm và hiệu chỉnh cho phù hợp. 
Các hoạt động đặc thù về giới trong các năm kế tiếp sẽ được xác định và lập kế hoạch dựa vào kết quả phân tích giới và việc rà soát lại kế hoạch này hàng năm.
Bảng 4-PL: Kế hoạch hành động giới của TDA

	Kết quả của dự án
	Công việc và chỉ số
	Trách nhiệm
	Thời gian

	Kết quả 1: Nâng cao an toàn đập, cải thiện điều kiện thủy lợi
	Các nhà thầu sẽ phải ưu tiên sử dụng lao động phổ thông (Thông qua hợp đồng phụ); tối thiểu phải có 30% tổng số lao động là lao động phổ thông tại địa phương;
Trong số 30% lao động địa phương, ưu tiên cho các lao động nữ chưa có tay nghề; Lao động nam và nữ  sẽ nhận được tiền công lao động như nhau cho cùng một loại công việc;

Các nhà thầu không được thuê lao động trẻ em; 

Những người dân mong muốn làm việc cho dự án sẽ ghi tên của họ vào danh sách của thôn/bản. Trưởng thôn và cán bộ xã sẽ cung cấp danh sách này cho nhà thầu, nhà thầu sẽ lựa chọn trên cơ sở ưu tiên hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương
	PMU/Tư vấn điều phối dự án sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều khoản này sẽ được ghi trong hợp đồng; cán bộ xã sẽ trình nhà thầu danh sách những người muốn làm việc cho dự án;
Các cán bộ xã có trách nhiệm đảm bảo việc đạt được mục tiêu đề ra.

Hội phụ nữ xã cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng phụ nữ của xã được thuê làm dự án.
	Trong thời gian xây dựng

	Kết quả 2: Tăng cường  năng lực cho người dân để khai thác lợi thế của tiểu dự án
	Tối thiểu 30% phụ nữ tham gia vào các buổi học khuyến nông
	Cán bộ Ban quản lý dự án tỉnh, 
Cán bộ huyện, 

Cán bộ xã
	Trong thời gian xây dựng

	Kết quả 3:
Nâng cao nhận thức về các tệ nạn xã hội tiềm năng cho các đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và người 
	Chương trình phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người.
Chương trình giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng

Thông tin về giảm thiêu rủi ro sẽ được chuyển tới các xã, thôn BAH bởi dự án sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia với trọng tâm là các hộ nghèo và các hộ dễ bị tổn thương (ví dụ, hộ gia đình có chủ hộ là nữ, hộ có người già, người tàn tật)

Các tài liệu, thông tin phải phù hợp về ngôn ngữ, văn hóa và giới, đặc biệt cần phải dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc tùy thuộc vào từng vùng;

Hội phụ nữ, đại diện trung tâm phòng chống HIV/AIDS và xã sẽ đào tạo các tuyên truyền viên cho mỗi xã/thôn trong vùng dự án.

Các chương trình sẽ được thực hiện ở xã và thôn bởi hai tuyên truyền viên (trưởng thôn và 1 thành viên của hội phụ nữ).

Chương trình sẽ được thực hiện tại các thôn và trong phiên chợ thông qua phân phát tài liệu dự án, tài liệu về chương trình và sử dụng loa phóng thanh
	Hộị phụ nữ tỉnh và xã có trách nhiệm tổ chức và thực hiện chương trình (đào tạo và chuẩn bị tài liệu) phối hợp với trung tâm y tế xã huyện.
Hội phụ nữ thôn bản có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thông tin.

Trung tâm y tế xã, huyện sẽ có hỗ trợ hội phụ nữ xã.

Tư vấn điều phối dự án sẽ cung cấp chuyên gia giới trong nước và quốc tế 

Chuyên gia giới sẽ rà soát các tài liệu hiện có, bổ sung nếu cần thiết cho chương trình
	Hàng tháng, trước và trong khi xây dựng dự án

	
	Chương trình giảm thiểu nguy cơ trong quá trình xây dựng:
PMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các dịch vụ y tế ở xã, huyện để triển khai các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo, phòng, chuẩn đoán và điều trị bệnh cho người lao động.

Tất cả các chương trình và tài liệu được xây dựng có lồng ghép các vấn đề giới, bao gồm  tính dễ bị tổn thương và nhu cầu của nam và nữ.

Nhà thầu sẽ:

Triển khai các chương trình tăng cường nhận thức cho người lao động và cộng đồng bao gồm thông tin, giáo dục, tuyên truyền đề cập đến vấn đề lây nhiễm HIV và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa.

Tư vấn miễn phí và khuyến khích người lao động xét nghiệm HIV để đảm bảo rằng tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe của mình.

Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế và động viên những người nhiễm HIV thừa nhận họ đã nhiễm HIV;

Cung cấp các thiết bị y tế (phát bao cao su miễn phí) cho công nhân tại lán trại;
	PMU
Nhà thầu

Trung tâm y tế địa phương

Cán bộ xã

Hộị phụ nữ sẽ thực hiện điều phối chung để tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn về công tác phòng chống HIV
	Trong thời gian xây dựng

	Quản lý dự án
	- Các chỉ dẫn về Giới và phát triển và đào tạo sẽ được cung cấp cho nhân viên Ban QLDA, các tổ chức địa phương và các nhà thầu.
Tất cả các hoạt động phát triển năng lực sẽ bao gồm các mục tiêu cho phụ nữ tham gia và EM.

Tư vấn thực hiện dự án
PPMU Trong thiết kế và thực hiện ban đầu
	· Tư vấn thực hiện dự án
· PPMU
	Trong quá trỉnh thiết kế và thực hiện ban đầu


Ngân sách: Ngân sách cho phần này được coi là một phần của ngân sách quản lý dự án 
Bảng B4- 2: Đào tạo với sự hỗ trợ về kế hoạch giới 

	
	Các hoạt động liên quan đến giới
	Lớp
	Chi phí

	1
	Đào tạo nâng cao nhận thức về giới và hội nhập giới.
	2 lớp
	12,000,000

	2
	Đào tạo về phòng ngừa HIV/AIDS cho phụ nữ
	2 lớp
	12,000,000

	3
	Truyền thông về lồng ghép giới, phòng chống HIV / AIDS; vệ sinh và bảo vệ môi trường; an toàn giao thông cho phụ nữ 


	2 lớp
	12,000,000

	4
	Pano, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền
	
	14,000,000

	
	Tổng
	
	50,000,000


PHỤ LUC B5:  HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề gì của dự án sẽ được giải quyết thông qua đàm phán nhằm đạt được sự đồng thuận. Việc khiếu nại sẽ chuyển qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyểnlên tòa án. Cơ quan thi hành sẽ chi trả toàn bộ lệ phí hành chính, pháp lý liên quan đến việc thụ lý đơn thư khiếu nại

Việc giải quyết khiếu nại của dự án sẽ tuân theo Điều 138, luật đât  đai 2003; Điều 28 Luật khiếu nại; Điều 63,64 Nghị định 84/2007/NĐ - CP của Chính phủ; Khoản 2 điều 40 Nghị  định 69/2009 và quy định về khiếu nại trong Nghị định 75/2012/NĐ - CP ban hành ngày 20/11/2012. Theo khoản 2, điều 138, Luật đất đai năm 2003 và 2013:

(i) Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết  thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong trường hợp khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định cuối cùng
(ii) Trường hợp khiếu nại quyết định  hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân
(iii) Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai là ba mươi ngày (30) kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc được biết về quyết định hành chính đó. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người khiếu nại, nếu không đồng ý được quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân
Trong xử lý đơn khiếu nại: Luật khiếu nại Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết lần đầu khiếu nại:
(i) Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thực hiện:

a) Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan,tổ chức,cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày yêu cầu như là một cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại;

b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định tại Điều 15 của Luật này;

(ii) Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có quyền khiếu nại và các cơ quan kiểm tra nhà nước tại cùng một mức độ chấp nhận giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính;

b) Giải quyết khiếu nại đối vớiquyết định hành chính, hành vi hành chính khi người khiếu nại yêu cầu;

c) Tổ chức một cuộc đối thoại với người khiếu nại, khiếu nại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về giải quyết khiếu nại, trường hợp khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải được thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

e) Cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến khiếu nại khi người khiếu nại yêu cầu cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại khi giải quyết khiếu nại lần hai hoặc yêu cầu tòa án.

(iii) Bồi thường giải quyết khiếu nại lần đầu, bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định của pháp luật về trách nhiệm của Nhà nước.

(iv) Người giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Công bố Quyết định giải quyết khiếu nại: Điều 12 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 Tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại). 

(i) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công bố quyết định giải quyết khiếu nại trong một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Khiếu nại.

(ii) Trong trường hợp công bố tại cuộc họp, các thành phần tham dự cuộc họp phải bao gồm: người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại diện, người bị khiếu nại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước khi tiến hành các cuộc họp công cộng / người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải gửi thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông báo trước 3 ngày so với ngày công bố.

(iii) Thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện truyền thông đại chúng được thực hiện trên truyền hình, đài phát thanh, báo in và báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo. Trong trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã có cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử, quyết định giải quyết khiếu nại phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử. Số lần công bố công khai trên đài phát thanh: ít nhất là 02 lần; truyền hình: ít nhất 02 lần, báo chí in: ít nhất 02 lần, thời gian xuất bản báo chí điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử là ít nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo.

(iv) Trong trường hợp niêm yêt tại văn phòng hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết.

Trình tự giải quyết khiếu nại của dự án gồm 4 bước:

Khiếu nại liên quan tới bất kỳ khía cạnh của dự án sẽ được xử lý thông qua thương lượng nhằm đạt được sự đồng thuận. Khiếu nại sẽ qua 3 giai đoạn trước khi đưa lên tòa án luật pháp như một phương án cuối cùng. CPO sẽ chịu mọi chi phí hành chính và pháp lý phát sinh trong việc giải quyết khiếu nại và khiếu nại.

1. Giai đoạn đầu, UBND xã

Bất kể một hộ nào không hài lòng sẽ nêu khiếu nại của họ tới bất kỳ một thành viên nào trong UBND xã, thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp tới UBND xã, bằng văn bản hoặc lời nói. Thành viên của UBND xã hay trưởng thôn nói trên sẽ phải thông báo với UBND xã về sự khiếu nại. UNBD xã sẽ làm việc cá nhân với hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại và sẽ có 30-45 ngày để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. Ban thư ký của UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ toàn bộ khiếu nại mà họ đang xử lý.

Khi UBND xã ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND huyện.

2. Giai đoạn hai, UBND huyện  

Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND huyện sẽ có 30-45 ngày kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó. CARB chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại mà họ đang xử lý.

Khi UBND huyện xã ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND tỉnh.

3. Giai đoạn 3, UBND tỉnh

Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND tỉnh sẽ có 30-45 ngày kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó. UBND tỉnh chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại được trình lên.

Khi UBND tỉnh ban hành Quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh khi đó phải nộp tiền thanh toán bồi thường vào một tài khoản lưu giữ. 

4. Giai đoạn cuối cùng, tòa án dân sự

Nếu người khiếu nại nộp hồ sơ của vụ việc lên tòa án và toàn án ra quyết định đứng về phía người khiếu nại, khi đó chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức đề bù lên mức mà tòa án quyết định. Trong trường hợp tòa án đứng về phía UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ nhận được khoản tiền đã nộp cho tòa án.

 Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại mô tả ở trên là thiết thực và chấp nhận được đối với các PAP, đã có tham vấn với chính quyền và cộng đồng địa phương có tính đến đặc điểm văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế văn hóa truyền thống trong việc nêu và giải quyết khiếu nại và những vấn đề mâu thuẫn.  

Quy trình giải quyết khiếu nại cho người bị ảnh hưởng đã được mô tả trong tài liệu Thông tin về tiểu dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Đập Làng" và đã được phát cho người bị ảnh hưởng. Để tránh tình trạng người bị ảnh hưởng không biết gặp ai tại xã, huyện hoặc tỉnh để giải quyết khiếu nại của mình, tài liệu đã cung cấp tên, địa chỉ chính xác và số điện thoại của những người có nhiệm vụ trực giải quyết khiếu nại để người bị ảnh hưởng có thể khiếu nại hiệu quả.  

Những người bị ảnh hưởng sẽ được miễn mọi khoản chi phí liên quan đến thủ tục hành chính và pháp lý. Những khiếu nại toà án cũng có quyền được miễn chi phí cho việc đệ trình đơn. Tất cả những hồ sơ khiếu nại và và các biện pháp xử lý sẽ được lưu trữ tại UBND các xã, Ban Tham vấn cộng đồng cấp xã và nhà đầu tư các công trình thuộc tiểu dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Đập Làng".

PHỤ LỤC B6: CÔNG BỐ THÔNG TIN, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH XÃ HỘI VÀ GIÁM SÁT
1. Tham vấn và công bố thông tin
Các mục tiêu chủ yếu của công bố thông tin và tham vấn cộng đồng là bảo đảm sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng, của các hộ gia đình, chính quyền địa phương, tổ chức có liên quan trong việc chia sẻ thông tin về dự án, tư vấn về lựa chọn phương án kỹ thuật, dự kiến ​​các tác động về đất đai, thu nhập và tài sản trên đất... Bản công bố thông tin là một đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ của dự án trong quá trình thực hiện, chuẩn bị, và khi dự án đi vào hoạt động với sự đồng thuận của cộng đồng, chính quyền Ban quản lý dự án. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng xung đột phát sinh và rủi ro khác, tăng hiệu quả đầu tư và ý nghĩa xã hội của dự án.

Chương trình thông tin và tham vấn cộng đồng phải đảm bảo rằng:

· Các nhà chức trách có thẩm quyền của địa phương cũng như đại diện của người dân bị ảnh hưởng sẽ được tham gia trong việc lập dự án và quá trình ra quyết định. Ban quản lý dự án sẽ làm việc chặt chẽ với xã/ huyện trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách yêu cầu các xã/ huyện mời đại diện của người dân bị ảnh hưởng tham gia thành viên của hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư và tham gia một phần trong hoạt động tái định cư.

· Chia sẻ tất cả các thông tin về các hạng mục và hoạt động theo kế hoạch của dự án cho người bị ảnh hưởng.

· Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người bị ảnh hưởng cũng như nhận được thông tin về phản ứng của họ về chính sách và các hoạt động đề xuất.

· Bảo đảm rằng những người bị ảnh hưởng có thể được thông báo đầy đủ với quyết định trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của họ và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ.

· Bảo đảm tính minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và phục hồi.

Đối với Ngân hàng thế giới, người bị ảnh hưởng bởi dự án cần phải được thông báo đầy đủ và phải được tham vấn kỹ về việc tái định cư và các phương án bồi thường. Tham vấn là điểm khởi đầu cho tất cả các hoạt động liên quan đến tái định cư. Người bị ảnh hưởng bởi tái định cư có thể e ngại rằng họ có thể ảnh hưởng sinh kế và quan hệ cộng đồng, hoặc lo sợ các quyền lợi không được đảm bảo. Được tham gia vào lập kế hoạch và quản lý tái định cư giúp họ giảm bớt những e ngại và đem lại cho người bị ảnh hưởng cơ hội để tham gia quyết định những gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Việc thực hiện tái định cư mà không có sự tham vấn có thể dẫn đến một chiến lược không phù hợp và cuối cùng là không có tác dụng. Không có sự tham vấn, người bị ảnh hưởng có thể sẽ phản ứng tiêu cực đối dự án, gây ra những khó khăn về mặt xã hội, làm chậm đáng kể việc hoàn thành mục tiêu hay thậm chí bị bỏ qua, và chi phí sẽ tăng lên. Do đó, khi có tham vấn, sự phản đối ban đầu về dự án có thể sẽ được chuyển thành sự tham gia mang tính xây dựng.

Đối với Việt Nam, một bước quan trọng tiếp theo trong việc đẩy mạnh dân chủ ở cấp cơ sở là Chỉ thị số 30-CT/TW của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong “Xây dụng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” và Nghị định 79/2003/NĐ-CP cũng về vấn đề này. Điểm mấu chốt của văn bản pháp lý này là câu khẩu hiệu nổi tiếng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 chỉ ra những vấn đề gì mà chính quyền địa phương và cộng đồng tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định; trong đó có bao gồm việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp phường/xã; Điều 39, khoản 2, Luật Đất đai 2003 yêu cầu công khai các vấn đề liên quan tái định cư, như các lý do, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch di dời, kế hoạch bồi thường chung, việc giải phóng mặt bằng cho những người bị ảnh hưởng.

Như vậy, tham vấn và sự tham gia là một sự đổi mới trong việc thực hiện dự án tại Việt Nam. Chính sách này sẽ khắc phục được những bất cập trong quá trình triển khai và thực hiện dự án, bởi cả người dân địa phương và người thực hiện dự án đều thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

Các điểm sau cần chú ý nhằm khuyến khích các bên liên quan tham gia vào quá trình tham vấn trong dự án:

· Xác định và thu hút tất cả các bên liên quan, đặc biệt là người dân sinh sống trên các địa bàn dự án, những người bị ảnh hưởng (nam, nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số...), vào quá trình tham vấn và tham gia;

· Xây dựng chiến lược cùng tham gia cho việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án.

· Xây dựng các nội dung, chủ đề cần cho các chiến dịch quảng bá và việc phổ biến thông tin, và xây dựng qui trình để người bị ảnh hưởng thương lượng về những quyền lợi của họ.

· Thu hút bên liên quan vào việc ra quyết định tại tất cả các giai đoạn thực hiện dự án (thí dụ các phương án thiết kế, các phương thức bồi thường, tham khảo ý kiến của những người bị ảnh hưởng về phương thức bồi thường, lịch trình thực hiện,v.v...).

· Thiết lập một lịch trình để hoàn thành các hoạt động như chiến dịch cung cấp thông tin, các mức độ và hình thức bồi thường, quyền lợi, địa điểm và kế hoạch di dời.

· Xây dựng qui trình giải quyết khiếu nại.

Tham vấn cộng đồng thường xuyên cũng cần được thực hiện với các đơn vị lập và thiết kế chi tiết các hạng mục của Dự án. Điều này đảm bảo các thiết kế đề xuất có sự tham gia của cộng đồng và hạn chế được những tác động bất lợi đối với cộng đồng. Việc này cũng giúp các công trình thân thiện hơn với cộng đồng và người sử dụng.

Tham vấn cũng cần thực hiện với các bên liên quan, trong đó có các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành công trình, đảm bảo rằng họ được hỏi ý kiến và đóng góp ý kiến vào các thiết kế.

Trong giai đoạn xây dựng, chủ dự án nên quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động xây dựng và tiến độ dự kiến, các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và quy trình tiếp thu và phản hồi thông tin từ phía cộng đồng. Người bị ảnh hưởng (BAH) sẽ được thông báo về các chính sách và thủ tục của Dự án để đảm bảo cuộc sống sau này của họ không thay đổi nhiều. Người bị ảnh hưởng cũng sẽ được thông báo nếu họ có bất kỳ thắc mắc nào về dự án, Ban quản lý Dự án có thể giúp đỡ giải quyết.

Bảng 6-PL: Nội dung tham vấn/ công bố thông tin và hình thức tham vấn/ công bố thông tin

	Những thông tin cần công bố
	Hình thức tham vấn và công bố
	Thời gian
	Người thực hiện

	1. Thông tin bản vẽ thiết kế và kỹ thuật; Các phương án tuyến
	Họp thảo luận với chính quyền phường/ xã và các ban, ngành, đoàn thể liên quan; đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng.
	Quá trình khảo sát và thiết kế dự án.
	Đơn vị tư vấn, PMU

	2. Thông tin thu hồi, GPMB và đền bù.
	Cán bộ phường/xã cùng PMU tham vấn các hộ gia đình bị ảnh hưởng để có đánh giá ban đầu.

Xây dựng phương án thu hồi, đền bù và thảo luận với APs trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Công bố chính sách và giải đáp thắc mắc thông qua cuộc họp với APs.
	Trước khi dự án triển khai.
	UBND xã, Ban QLDA

	3. Thông tin về tiến độ thực hiện, cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình.
	Các cuộc họp tổ dân phố; tờ dán thông báo và các poster thông tin đặt nơi công cộng.
	Khi bắt đầu triển khai và duy trì trong suốt quá trình triển khai.
	PMU, UBND xã

	4. Thông tin về sử dụng và trả công cho lao động địa phương.
	Họp 3 bên giữa đơn vị thi công với chính quyền/ban giám sát phường/ xã và người dân.
	Trước khi thi công.
	Đơn vị thi công, ban giám sát cộng đồng

	5. Thông tin về những tác động bất lợi tiềm tàng và giải pháp giảm nhẹ.
	Kết hợp với các hoạt động 2 và 3 nêu trên
	Trước và trong quá trình thực hiện.
	PMU, Đơn vị thi công, UBND xã


2 Trách nhiệm giải trình xã hội
Việc công khai thông tin về các phương án đề xuất của dự án đến những người bị ảnh hưởng và các bên liên quan trong quá trình tham vấn cộng đồng và khảo sát thực địa của các tư vấn đánh giá xã hội là để đưa ra một khung mẫu cho việc công khai thông tin  liên tục trong quá trình thực hiện dự án. Hơn nữa, như đã được yêu cầu tại tất cả các cuộc họp cộng đồng, những người bị ảnh hưởng đều muốn có các buổi họp để trao đổi thông tin thường xuyên với Ban quản lý dự án tại trụ sở UBND xã có cộng đồng bị ảnh hưởng trong suốt giai đoạn thực hiện dự án. Vì vậy, các báo cáo về kế hoạch tái định cư cũng như kế hoạch quản lý môi trường cần phải được thể hiện các trách nhiệm của Ban quản lý dự án trong việc đảm bảo rằng công chúng nhận được các thông tin thường xuyên về dự án.

Ngoài các cuộc họp thường xuyên giữa BQLDA và cộng đồng bị ảnh hưởng tại trụ sở UBND xã, các cuộc họp cộng đồng tại tất cả các xã nơi đã thực hiện tham vấn cộng đồng đã xác định sự cần thiết phải thiết lập sự kết nối chặt chẽ để tạo điều kiện duy trì liên hệ dễ dàng và nhanh chóng với Ban quản lý dự án. Cách tốt nhất để đưa ra sự kết nối chặt chẽ là cung cấp số điện thoại và địa chỉ của BQLDA chịu trách nhiệm tại tất cả các địa điểm thực hiện xây dựng các hạng mục của dự án và các trụ sở của tất cả các xã của cả hợp phần của dự án.

3. Giám sát có sự tham gia

Để các hợp phần của dự án bảo đảm tính hiệu quả, cần thiết có một kế hoạch giám sát có sự tham gia của các bên liên quan như Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông… Các cơ quan/ đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành các hạng mục của Dự án sau khi hoàn thành cũng cần được tham gia giám trong quá trình thiết kế và thi công công trình. 

Cùng với bộ phận giám sát độc lập của dự án, cần có một bộ phận giám sát ở cấp cộng đồng, giám sát các hoạt động của dự án, đặc biệt đối với các hoạt động liên quan đến tái định cư, vệ sinh môi trường và thi công xây dựng các hạng mục khác nhau. Bộ phận giám sát sẽ bao gồm các đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh,  Hội Nông dân, đại diện người dân... Bộ phận giám sát cấp cộng đồng này sẽ cùng với giám sát độc lập của dự án căn cứ trên các chỉ số về an toàn xã hội giám sát các hoạt động của dự án. Các chỉ số về phục hồi đời sống, sản xuất, chỉ số về vệ sinh môi trường, giao thông sẽ được xây dựng phục vụ cho kế hoạch giám sát của dự án. Qua nắm bắt thực tế, bộ phận giám sát cộng đồng có thể phản ánh kịp thời các thông tin liên quan đến tiến độ dự án, các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án để thông báo với BQLDA kịp thời giải quyết. Trách nhiệm của bộ phận này là thu thập ý kiến phản hồi của người dân trình lên các cấp có thẩm quyền và Ban quản lý dự án. Đồng thời người dân cũng tham gia trong quá trình giám sát thi công, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong giai đoạn thi công.

Bộ phận giám sát cộng đồng cần được lập một kế hoạch đào tạo tăng cường năng lực giám sát, đánh giá các hoạt động của dự án. Các kỹ năng trong hoạt động giám sát sẽ được đào tạo trực tiếp cho bộ phận này và được coi như một phần trong kế hoạch giám sát có sự tham gia của dự án.

Cần chú ý áp dụng Nghị quyết 80/CP về giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng tại địa phương.

PHỤ LỤC B7:

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ BOM MÌN CHƯA NỔ

	BỘ QUỐC PHÒNG
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

	Số: 146/2007/TT-BQP
	Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2007


 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 96/2006/QĐ-TTg NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ

Thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thù tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ; sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh.

Thông tư này hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi cả nước, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư khác của Nhà nước) và các nguồn vốn khác; các dự án (hoặc phi dự án) có yếu tố nước ngoài. Phục vụ công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu có liên quan đến bom, mìn, vật nổ tồn lưu sau chiến tranh.

2. Đối tượng áp dụng.

Thông tư này áp dụng đới với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân ở trong nước và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện.

3.1. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định tại điều 1 và điều 2; nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại điều 4 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Bộ Quốc phòng lập và tổ chức thực hiện đề án điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, chi tiết tới cấp xã. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, thị xã, quận, huyện, xã phối hợp với lực lượng điều tra khảo sát để thực hiện, cung cấp các thông tin liên quan một cách chính xác, khách quan để hoàn thành đề án. Kết quả của đề án phải lập được bản đồ các khu vực còn ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tới cấp xã, đánh giá được mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, từng khu vực, phục vụ cho việc quy hoạch phát triền kinh tế xã hội của Trung ương và các địa phương; làm cơ sở cho việc tư vấn và tổ chức triển khai công tác rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án, công trình xây dựng.

3.3. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm nên công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị công binh chuyên trách và các doanh nghiệp quân đội có đủ năng lực thực hiện theo Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng.

3.4. Người chỉ huy đơn vị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm chính về kết quả và sự an toàn cho dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4. Phạm vi của công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

4.1. Là một hạng mục trong nội dung giải phóng mặt bằng của một dự án đầu tư.

4.2. Là một dự án độc lập chỉ thực hiện một nội dung rà phá bom, mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng phục vụ cho mục đích chung.

4.3. Diện tích, độ sâu và hành lang an toàn rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án thực hiện theo quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ” (gọi tắt là diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ).

4.4. Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ dưới nước trong Thông tư này chỉ áp dụng cho trường hợp có độ sâu đến 15m; trường hợp có độ sâu hơn 15m thì thực hiện theo quy trình và định mức riêng do Bộ Quốc phòng ban hành.

5. Chế độ, chính sách đãi ngộ, định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. QUY TRÌNH TRIỀN KHAI RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
1. Các giai đoạn triển khai

Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được tiến hành tuần tự theo đúng trình tự triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Chính phủ quy định gồm hai giai đoạn:

- Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.

2. Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị vật tư.

Chủ đầu tư căn cứ vào diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (quy định tại điểm 4.3, mục 4, phần I) và định mức, đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho một ha diện tích (quy định tại Phụ lục số 1) của Thông tư này này để thực hiện các công việc sau:

- Tính mức vốn đầu tư (khái toán) cho hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án hoặc cho một dự án độc lập chỉ có rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Tổng hợp mức vốn khái toán vào tổng mức đầu tư của dự án hoặc là tổng mức đầu tư đối với một dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập.

- Trình phê duyệt dự án.

3. Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.

Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án được tiến hành theo các bước sau:

3.1. Bước 1: Lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ.

Sau khi dự án đầu tư phê duyệt, Chủ đầu tư lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án bằng văn bản gồm:

- Tên dự án;

- Địa điểm;

- Chủ đầu tư;

- Diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ;

- Nguồn vốn;

- Yêu cầu tiến độ.

3.2. Bước 2: Gửi văn bản đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ theo địa chỉ sau:

- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30 ha thì gửi văn bản về Bộ Tư lệnh Quân khu nơi triển khai dự án đầu tư để giải quyết.

- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30 ha thì gửi văn bản về Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu để giải quyết.

3.3. Bước 3: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Tư lệnh Quân khu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công- dự toán và tổ chức thi công rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Cục trưởng Cục Tác chiến/Bộ Tổng tham mưu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, giải quyết thủ tục và soạn thảo quyết định báo cáo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán; giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công. Đối với các dự án, công trình xây dựng có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn, yêu cầu tiến độ gấp thì giao cho hai hoặc nhiều đơn vị tham gia thi công để bảo đảm tiến độ.

3.4. Bước 4.Thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán.

Sau khi lập xong phương án kỹ thuật thi công – dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ về:

- Tư lệnh Quân khu để tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30 ha do đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền thực hiện.

- Tư lệnh Công binh để tổ chức thẩm định phương án kỹ thuật thi công – dự toán đối với các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30 ha và những dự án dưới 30 ha do các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện; báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt.

4. Ký hợp đồng thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng hoặc các Quân khu, Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ để thực hiện và thanh, quyết toán.

5. Tổ chức thi công.

5.1. Sau khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được ký kết, đơn vị trực tiếp thi công phải lập kế hoạch thi công báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt.

5.2. Đơn vị thi công thông báo bằng văn bản việc triển khai thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn có dự án để thống nhất triển khai, quản lý địa bàn.

5.3. Khi nhận được thông báo, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ triển khai thực hiện và tổ chức hủy bom, mìn, vật nổ thuận lợi, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và tiến độ xây dựng của dự án.

6. Nghiệm thu, bàn giao.

Sau khi đã hoàn thành công tác thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (hoặc từng giai đoạn), đơn vị thực hiện báo cáo Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công – dự toán được duyệt để Chủ đầu tư nhận và bảo vệ mặt bằng đưa vào sử dụng. Hồ sơ về kết quả rà phá bom, mìn, vật nổ được lưu trữ cùng hồ sơ dự án.

7. Kiểm tra và báo cáo.

Cấp trên quản lý trực tiếp đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra chất lượng thi công tại hiện trường. Đối đối với các công trình trọng điểm, khi cần thiết Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra.

Hàng quý, 6 tháng, một năm, các đơn vị thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư lệnh Công binh để tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

III. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
1. Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo khoản 2 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

1.1. Chi bồ dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ với mức sinh hoạt phí là 60.000 đồng/người/ngày theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

1.2. Chi phí vật liệu, nhân công, ca máy theo định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo quyết định số 177/2007/QĐ-BQP ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

1.3. Những thiết bị thi công không có trong trang bị của quân đội, phải thuê bên ngoài thì được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

1.4. Đơn giá ca máy theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo quyết định số 177/2005/QĐ-BQP ngày 04/11/2005 và số 80/2007/QĐ-BQP ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

1.5. Các chi phí khác được tính theo quy định hiện hành.

1.6. Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế khác (trừ các thiết bị thuê ngoài).

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác

Thực hiện theo khoản 3 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

3. Phương thức bảo đảm kinh phí.

Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được lấy từ nguồn kinh phí của dự án; là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án hoặc tổng mức đầu tư của dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập. Chủ đầu tư thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp cho các đơn vị theo hợp đồng.

IV. CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ CÁC DỰ ÁN (HOẶC PHI DỰ ÁN) CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
1. Nước ngoài, các Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng Luật pháp và các quy định của Việt Nam đều được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện. Viện trợ của bên nước ngoài trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ bao gồm các hình thức chủ yếu sau đây:

- Viện trợ thông qua các chương trình, dự án.

- Viện trợ, hỗ trợ phi dự án (viện trợ không thuộc chương trình, dự án; cung cấp viện trợ dưới dạng hàng hóa, vật tư, thiết bị, tài chính…).

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ ở Việt Nam.

2. Việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại thực hiện theo Nghị định định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

3. Việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) thực hiện theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

4. Việc tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ làm nhiệm vụ quốc tế được Chính phủ giao nhiệm vụ trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các quy định về quản lý và thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trước đây trái với Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Đối với những dự án có hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thi công thì điều chỉnh dự toán chi phí theo Thông tư này; đối với những dự án thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ chưa hoàn thành thì phần khối lượng đã thi công xong (theo nhật ký thi công có xác nhận của giám sát thi công bên Chủ đầu tư) tính đến 25/5/2006 được hưởng chi phí theo quy định trước khi Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; phần khối lượng thi công tính từ ngày 26/5/2006 đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo Công văn số 5972/BQP ngày 13/11/2006 của Bộ Quốc phòng; phần khối lượng thi công sau thời điểm có hiệu lực của Thông tư được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này.

3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ đầu tư dự án, căn cứ quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thông tư này, tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Quốc phòng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết./.

 

	 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG




Nguyễn Khắc Nghiên


 

PHỤ LỤC SỐ 1
ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ TẠM TÍNH CHO 01 HA ĐỀ ĐƯA VÀO KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khu vực mật độ tín hiệu
	Đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho 01HA
(Triệu đồng/ha)

	
	
	Trên cạn
	Dưới nước (<15m)

	1
	Khu vực 1
	19,5
	32,7

	2
	Khu vực 2
	26,3
	47,7

	3
	Khu vực 3
	33,2
	62,4

	4
	Khu vực 4
	40,0
	77,6


PHÂN LOẠI CÁC KHU VỰC MẬT ĐỘ TÍN HIỆU

	Phân loại
	Tên địa phương (từ huyện, thị xã trở lên)

	Khu vực 4
	- Vùng ven biên giới Việt – Trung (≤ 5 km tính từ đường biên giới vào nội địa nước ta);
- Tỉnh Quảng Trị: Tất cả các huyện, thị xã thuộc tỉnh;
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: huyện Phong Điền và Hương Thủy

	Khu vực 3
	- Tỉnh Nghệ An: Kỳ Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tp Vinh;
- Tỉnh Hà Tĩnh: tất cả các huyện và thị xã trừ huyện Thạch Hà;
- Tỉnh Quảng Bình: tất cả các huyện trừ TP Đồng Hới;
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: tất cả các huyện và TP còn lại.

	Khu vực 2
	- Nội Thành Các TP: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên,Thanh Hóa;
- Tỉnh Nghệ An: Tất cả các huyện, thị xã còn lại;
- Tỉnh Hà Tĩnh: huyện Thạch Hà;
- Tỉnh Quảng Bình: TP Đồng Hới;
- TP Đà Nẵng: tất cả các quận, huyện trừ quận Ngũ Hành Sơn;
- Tỉnh Quảng Nam: tất cả các huyện, thị xã trừ thị xã Hội An và huyện Trà My
- Tỉnh Quãng Ngãi: tất cả các huyện và thị xã;
- Tỉnh Ninh Thuận: tất cả các huyện và thị xã trừ huyện Ninh Hải,
- Tỉnh Kon Tum: tất cả các huyện và thị xã;
- Tỉnh Đắk Lắk: các huyện MaĐrắk, Đắk RLấp, Krông Bông; Buôn Đôn;
- Tỉnh Gia Lai: TP Peiku; huyện IaGrai; Chư Prông;
- Tỉnh Đồng Nai: huyện Nhơn Trạch;
- TP Hồ Chí Minh: huyện Củ Chi, Cần Giờ;
- Tỉnh Long An: tất cả các huyện trừ thị xã Tân An, huyện Cần Giuộc, và Thạnh Hóa;
- Tỉnh Bình Thuận: huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Hàm Tân;
- Tỉnh Bình Dương: huyện Bến Cát;
- Tỉnh Tây Ninh: huyện Bến Cầu, Tân Biên và Tân Châu;
- TP Cần Thơ: các quận, huyện Châu Thành, Thốt nốt;
- Tỉnh Hậu Giang: TX Vị Thanh;
- Tỉnh Tiền Giang: huyện Gò Công, Chợ Gạo, TP Mỹ Tho, Châu Thành, TX Gò Công.
- Tỉnh Sóc Trăng: TP Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú, Long Phú, Kế Sách;
- Tỉnh Kiên Giang: huyện Châu Thành;
- Tỉnh Cà Mau: TP Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước;
- Tỉnh Trà Vinh: TX Trà Vinh;
- Tỉnh Vĩnh Long: huyện Mang Thít, Long Hồ, Vũng Liêm, TX Vĩnh Long;
- Tỉnh Đồng Tháp: TX Sa Đéc; tỉnh Bạc Liêu: TX Bạc Liêu.

	Khu vực 1
	Tất cả các khu vực còn lại ngoài các địa phương thuộc các khu vực 2, 3, 4 trên địa bàn cả nước.


 

PHỤ LỤC SỐ 2
DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT BOM, MÌN, VẬT NỔ
(áp dụng cho các dự án, công trình có diện tích từ 30 ha trở lên)
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	Tổng chi phí VL
	VL

	2
	Chi phí bồi dưỡng nhân công (NC)
	Tổng chi phí NC
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Tổng chi phí máy
	M

	4
	Trực tiếp khác
	1,5% x (VL + NC + M)
	TT

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + M + NC + TT
	T

	II
	Chi phí chung
	70% x NC
	C

	 
	Cộng giá thành dự toán khảo sát
	T + C
	Z

	III
	Chi phí khác
	K1 + K2 + K…
	K

	1
	Lập phương án, báo cáo kết quả KS
	5% x Z
	K1

	2
	Chi phí chỗ ở tạm thời
	5% x Z
	K2

	3
	Chi phí thẩm định, phê duyệt
	Tỷ lệ quy định x Z
	K3

	...
	Chi phí khác (nếu có)…
	…
	K…

	 
	Cộng giá trị dự toán:
	Z + K
	G


Ghi chú: Chi phí chung, chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát, chi phí chỗ ở tạm thời theo Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

 

PHỤ LỤC SỐ 3
DỰ TOÁN CHI PHÍ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	Tổng chi phí VL
	VL

	2
	Chi phí bồi dưỡng nhân công (NC)
	Tổng chi phí nhân công
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Tổng chi phí máy
	M

	4
	Trực tiếp khác
	1,5% x (VL + NC + M)
	TT

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + NC + M + TT
	T

	II
	Chi phí chung
	40% * NC
	C

	 
	Cộng giá thành dự toán XD
	T + C
	Z

	III
	Chi phí khác
	K1 + K2 + K3 + …
	K

	1
	Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công – dự toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K1

	2
	Chi phí thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K2

	3
	Chi phí lán trại
	Tỷ lệ quy định x Z
	K3

	4
	Chi phí kiểm tra chất lượng thi công
	Tỷ lệ quy định x Z
	K4

	5
	Chi phí hủy bom mìn vật nổ tìm được
	Tỷ lệ quy định x Z
	K5

	6
	Chi phí nghiệm thu thanh quyết toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K6

	7
	Chi phí BQLDA, công trình (nếu có)
	Tỷ lệ quy định x Z
	K7

	8
	Chi phí thanh tra, kiểm tra (nếu có)
	Tỷ lệ quy định x Z
	K8

	…
	Chi phí…
	…
	k…

	 
	Cộng giá trị dự toán:
	Z + K
	G


Ghi chú: Chi phí chung bằng 40% theo Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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Chart1

		Năm 2012		Năm 2012		Năm 2012

		Năm 2013		Năm 2013		Năm 2013

		Năm 2014		Năm 2014		Năm 2014



Nông - lâm  - thủy sản

Công nghiệp xây dựng

Thương mại - dịch vụ

54.13

1.69

2.057

59.3

1.8

2.1

62.71

1.99

2.31



Sheet1

				Nông - lâm  - thủy sản		Công nghiệp xây dựng		Thương mại - dịch vụ

		Năm 2012		54.13		1.69		2.057
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